
        
            
                
            
        

    
    




HỎI ĐÁP 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

(Tập 2)





Tác giả : TÔ HOÀI - NGUYỄN VINH PHÚC

Với sự cộng tác của : Nguyễn Vinh Tùng, Trần Văn Hà, 

Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Đồng Thị Ngọc Ánh

Nhà xuất bản Trẻ, 2000

Khổ 14 x 20. Số trang : 130

Thực hiện ebook : hoi_ls

























LỜI NÓI ĐẦU

Sự kiện Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ nhất (1873) như thế nào?

Cho biết về sự kiện xảy ra ở Cầu Giấy năm 1873?

Xin cho biết thêm về Tổng đốc Hoàng Diệu và cuộc tấn công thành Hà Nội lần thứ 2 của thực dân Pháp (1882)?

Có phải còn có một sự kiện Cầu Giấy năm 1883? Xin cho biết nguyên nhân.

Nghe nói cuối thế kỷ XIX, có một đoàn tàu chiến Nga tới Hà Nội?

Vụ Hà Thành đầu độc năm 1908 vì sao thất bại?

Cho biết một số chi tiết về phong trào Đông kinh nghĩa thục ở Hà Nội?

Vụ ném b Hà Nội xảy ra thế nào?

Xin cho biết một vài hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng ở Hà Nội ?

Năm 1925, tại Hà Nội đã diễn ra một sự kiện chính trị gì làm náo động dư luận cả nước?

Lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh và phong trào để tang cụ diễn ra như thế nào ở Hà Nội ?

Cho biết đôi nét về hoạt động của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tại Hà Nội?

Chi bộ cộng sản đầu tiên của Hà Nội được thành lập ở đâu?

Bí thư đầu tiên của đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tại thành phố Hà Nội là ai?

Hà Nội phải chăng là nơi thành lập Tổng Công hội đỏ?

Vị trí địa lý và địa hình của thành phố Hà Nội hiện nay ra sao?

Về diện tích và dân số, Hà Nội hiện nay đứng hàng thứ mấy so với 61 tỉnh thành cả nước? Mật độ trung bình, nơi cao nhất và thấp nhất là bao nhiê

Mực nước sông Hồng lớn nhất được đo tại Hà Nội năm nào?

Từ ngày hòa bình lập lại tháng 10-1954 đến nay Hà Nội trải qua mấy lần mở rộng?

Hà Nội hiện có bao nhiêu quận huyện?

Quận, huyện nào đông dân nhất trong thành phố Hà Nội?

Quận huyện nào chiếm mật độ dân số cao nhất trong thành phố Hà Nội?

Ngoại thành Hà Nội có quận huyện nào lớn nhất?

Có núi ở Hà Nội không?

Hà Nội có những con sông nào chảy qua?

Sông Thiên Phù ở đâu?

Những hồ lớn ở nội thành?

Ngoài ra Hà Nội còn có những hồ nào?

Xin cho biết "Thăng Long tứ quán" là gì?

Hình như ở Hà Nội có nơi thờ vợ chồng Trần Thủ Độ?

Hà Nội có những ngôi chùa mang tên các bà. Đúng không? Sự tích các chùa này?

Đời Lê ở Thăng Long có lễ tiến trâu đất. Cho biết tiến trình và ý nghĩa lễ này?

Phải chăng ở Thăng Long đã có một trường đại học từ thế kỉ XI. Nếu có thì quy mô, giảng dạy và học tập ra sao?

Nghe nói ở Thăng Long đã có trường tư thục từ đời Lý?

Thăng Long thế kỉ XVII có một trường tư nổi tiếng ở làng Hào Nam. Cho biết qua về trường này?

Các vị Trạng nguyên người Hà Nội (căn cứ theo địa lý hiện nay) qua các triều đại phong kiến (1075-1919) là những ai?

Trong thời kỳ Nho học, ai là người Hà Nội đỗ tiến sĩ đầu tiên? Và ai là người đỗ cuối cùng?

Cách tuyển sinh và học tập ở Quốc Tử Giám như thế nào?

Ở Thăng Long xua, ngoài Quốc Tử Giám là trường quốc lập cấp cao nhất thì còn có nhũng loại trường quốc lập nào khác không?

Thế nào là trường Viễn Đông Bác Cổ?

Bảo tàng lịch sử Việt Nam ở Hà Nội được xây dựng từ bao giờ?

Cuối thế kỉ XIX có phải có lần thí sinh dự thi Hương ở Hà Nội đã "tẩy chay" kì thi, đòi vào Nam chiến đấu?

Các trường tiểu học công lập và chuyên nghiệp đầu tiên ở Hà Nội?

Trường Y Dược đầu tiên ở Hà Nội?

Trường Trung học đầu tiên ở Hà Nội?

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương?

Trường tư thục Thăng Long nổi tiếng vì sao?

Trường đại học đầu tiên được xây dựng sau ngày Thủ đô Hà Nội được giải phóng là trường nào

Hội Truyền bá quốc ngữ hoạt động từ bao giờ?

Hà Nội hiện có bao nhiêu trường phổ thông?

Trường công nghệ quốc tế đầu tiên tại Hà Nội sẽ được chính thức khởi công xây dựng vào thời gian nào?

Công việc xây dựng đầu tiên của Pháp ở Hà Nội như thế nào?

Khu nhà ở cao tầng đầu tiên ở Hà Nội?

Nhà thờ lớn ở Hà Nội có từ bao giờ?

Khách sạn lớn nhất và tồn tại lâu đời nhất ở Hà Nội là khách sạn nào?

Cho biết đôi nét về Viện bảo tàng Hồ Chí Minh?

Có phải Hà Nội mới có Viện Bảo tàng dân tộc học?

Nhà hát thành phố Hà Nội được xây dựng từ bao giờ?

Những rạp hát cổ nhất

Sân khấu cải lương có ở Hà Nội từ bao giờ?

Hà Nội có các đoàn kịch nói từ bao giờ?

Tác phẩm đầu tiên viết về Hà Nội ?

Tình hình báo chí Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX như thế nào? Tờ báo nào mở đầu cho báo chí Việt Nam?

Cho biết về những lờ báo đầu tiên ở Hà Nội do tư nhân chủ trương?

Đến thời gian nào ở Hà Nội có báo hoàn toàn bằng tiếng Việt?

Cho biết các báo của thành phố Hà Nội hiện nay?

Bộ phim truyện đầu tiên thực hiện ở Hà Nội?

Hà Nội làm phim đầu tiên vào thời gian nào? Những rạp chiếu phim đầu tiên ở Hà Nội?

Đoàn xiếc đầu tiên ở Hà Nội?

Hiệu ảnh

Cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng là cầu nào?

Có phải cầu Chương Dương là do kỹ sư và công nhân Hà Nội tự thiết kế và thi công?

Chiếc cầu lớn nhất Hà hội hiện nay là cầu nào?

Từ thế kỉ XX trở về trước, cảng Hà Nội ở chỗ nào? Hoạt động ra sao?

Hà Nội có xe điện từ khi nào? Lúc nào thì hết?

Bến tàu thuỷ đầu tiên của Hà Nội ở đâu?

Ga hàng không dân dụng đầu tiên ở Hà Nội?

Hà Nội có xe lửa từ bao giờ?

Nhà máy xe lửa đầu tiên ở Hà Nội?

Đường xe lửa liên vận quốc tế có ở Hà Nội từ bao giờ?

Đường sắt Thống Nhất Bắc Nam hoàn thành thời gian nào

Nhà máy Diêm đầu tiên ở Hà Nội?

Nhà máy điện đầu tiên ở Hà Nội?

Nhà máy nước đầu tiên ở Hà Nội?

Nhà máy thuốc lá đầu tiên ở Hà Nội ?

Nhà máy rượu đầu tiên ở Hà Nội ?

Hà Nội hiện có bao nhiêu khu Công nghiệp tập trung được hoạt động theo quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất?

Công ty cổ phần hóa đầu tiên ở Hà Nội là công ty nào?

Hiện nay Hà Nội có bao nhiêu doanh nghiệp được cổ phần hóa?

Tại sao công viên Chi Lăng lại có tên cũ là vườn hoa Canh Nông?

Vườn hoa Chí Linh ở đâu ?

Cho biết đôi nét về cây xanh Hà Nội?

Hà Nội có bao nhiêu HTX nông nghiệp và bao nhiêu HTX đã thực hiện chuyển đổi?

Xin cho biết diện tích rau xanh và các vùng rau xanh tập trung ở Hà Nội ?

Kinh tế trang trại được phát triển nhất Hà Nội là ở khu nào?

Vùng kinh tế mới lớn nhất của Hà Nội ở đâu và có từ bao giờ?

Mạng lưới y tế ở Hà Nội bao gồm mấy hệ thống?

Nghe nói có lần Văn Miếu Hà Nội trở thành bệnh viện ?

Hà Nội hiện có bao nhiêu công ty du lịch. Cho biết một số thành tựu ngành du lịch Thủ đô đã đạt được?

Có người nói Thăng Long Hà Nội vốn có một nền khoa học công nghệ cổ truyền? Đúng không ?

Mạng lưới chợ của kinh đô Thăng Long thế kỉ XVII - XVIII ra sao?

Sự phát triển liên lạc thông tin hữu tuyến và vô tuyến ở Hà Nội như

Nghe nói thời cổ ở Thăng Long - Hà Nội cũng đã có những cuộc thi thể thao?

Thế nào là "Làng Cầu đuổi lợn, làng Cự kéo co, làng Ngô chạy ngựa”?

Trường Thể dục Thể thao đầu tiên ở Hà Nội?

Môn thể thao đua xe đạp đầu tiên ở Hà Nội?

Cho biết các trung tâm thể dục thể thao ở Hà Nội?

Có phải Hội nghị đầu tiên về Việt Nam học đã tổ chức ở Hà Nội?

Cho biết đôi điều về cuộc thi "gia đinh văn minh - hạnh phúc" của Hà Nội?





















 




  
LỜI NÓI ĐẦU
 



Hà Nội sắp tròn ngàn tuổi. Không phải đất nước nào cũng có niềm tự hào về một Thủ đô có lịch sử lâu dài như vậy. Để góp phần vào việc kỷ niệm Thủ đô Thăng Long - Hà Nội 990 năm xây dựng và phát triển (1010 - 2000) và cũng để đông đảo bạn đọc hiểu thêm về Thủ đô của đất nước, Nhà xuất bản Trẻ xuất bản bộ sách “Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” gồm nhiều tập, do nhà văn Tô Hoài và nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc đứng chủ biên. Đây là một tập hợp kiến thức cơ bản về những sự kiện, nhân vật, địa danh, di tích văn hóa v.v... từng hiện diện trên dải đất kinh kỳ qua mười thế kỷ tồn lại.

Bộ sách này với hình thức hỏi - đáp là tài liệu tra cứu nhanh về những gì đã diễn ra trong quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Quá trình đó lâu dài, phong phú, đa dạng nên sách chỉ có thể tập trung vào những nét tiêu biểu, nổi bật, vả lại hình thức hỏi - đáp cần ngắn gọn nên không thể trình bày kỹ càng và có hệ thống như ở các sách chuyên khảo.

Chúng tôi coi đây là những thông tin vắn tắt và chính xác gửi đến bạn đọc trẻ với hy vọng là một sự đóng góp thiết thực vào việc tìm hiểu một dải đất phát tích, một dải đất mà nhà thơ - chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ đã từng tâm sự :

Từ độ mang gươm đi mở cõi

Trời nam từ thương nhớ đất Thăng Long>

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ



 


Sự kiện Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ nhất (1873) như thế nào?
 

Ngày 3 tháng 11 năm 1873, theo lệnh của bọn chỉ huy ở Sài Gòn, Francis Gamier đem quân tới Hà Nội hống hách đóng tại Tràng Thi. Sau đó ngày 19.11 hắn đã gửi tối hậu thư buộc Tổng đốc Hà Nội phải giải giáp quân đội, rút hết súng đại bác bố trí trên.mặt thành. Sáng ngày 20.11.1873,hắn hạ lệnh nổ súng đánh thành Hà Nội. Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Tri Phương (1802-1873) cùng quân sĩ chiến đấu rất dũng cảm. Nguyễn Tri Phương lên cửa thành phía Tây Nam trực tiếp chỉ huy quân sĩ. Khi quân Pháp từ phía bờ sông ào lên đã bị chặn đánh quyết liệt ở cửa ô Quan Chưởng. Nhưng dựa vào ưu thế hỏa lực mạnh và mạng lưới gián điệp, chúng đã vượt qua nhiều trở ngại tiến sát chân thành. Một cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra ngay trên mặt thành. Nguyễn Tri Phương bị thương nặng và bị bắt. Thực dân cứu chữa nhưng ông đã nhịn ăn cho đến chết. Con trai ông là Nguyễn Lâm cũng hy sinh tại trận. Nhân dân huyện Thọ Xương dưới sự lãnh đạo của tú tài Phạm Lý cùng hợp lực với quan quân để đánh giặc phía ngoài, nhưng thế giặc mạnh đành phải rút lui. F. Gamier chiếm được thành Hà Nội. (Nhưng chỉ một tháng sau, y phải đền tội ở Cầu Giấy).







Một góc thành Hà Nội



 

Cho biết về sự kiện xảy ra ở Cầu Giấy năm 1873?
 

Tháng 11.1873 quân Pháp do F. Gamier chỉ huy đã chiếm thành Hà Nội. Sau đó chúng đánh lan sang các tỉnh lân cận. Triều đình thì đầu hàng, chỉ biết cử đại thần ra Hà Nội thương lương với giặc. Trong khi đó quân dân Hà Nội có sự trợ giúp của quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc tiếp tục chiến đấu.

Ngày 21.12.1873 một cánh quân ta kéo tới thành Hà Nội khiêu chiến. F. Gamier đang hội đàm với phái viên của triều đình Huế, liền bỏ cuộc họp kéo quân ra nghênh chiến. Quân ta theo kế hoạch đã định, rút chạy về hướng Kim Mã-Cầu Giấy. F. Gamier thúc quân đuổi theo. Đến cổng đền Voi Phục, phục binh của ta đổ ra chặn đánh quyết liệt. Phó chỉ huy Pháp là Ban-ni bị mất đầu ngay ở cổng đền.

F. Gamier khiếp đảm toan rút lui theo đường cũ, nhưng từ núi Bò quân ta kìn kìn kéo tới. F. Gamier buộc phải chạy sang đường Giảng Võ. Nhưng mới chạy khoảng một nghìn thước y bị quân ta đuổi kịp và giết chết. Chỗ đó sau này Tây thực dân dựng bia kỷ niệm F. Gamier mà nhân dân quanh vùng vẫn gọi là "mả Ba Hoanh” (gần Đài Truyền hình Trung ương). Như vậy đoạn đường nay mang biển phố Cầu Giấy và đoạn đầu phía đông của đường Giảng Võ vào cuối năm 1873 đã từng là chiến  trường đánh Pháp và ghi dấu một chiến công đặc sắc của quân dân Hà Nội thời kỳ Pháp mới xâm lược.







Cầu Giấy khoảng năm 1884 - 1885

 

Xin cho biết thêm về Tổng đốc Hoàng Diệu và cuộc tấn công thành Hà Nội lần thứ 2 của thực dân Pháp (1882)?
 

Thực hiện dã tâm đánh chiếm bằng được Bắc Kỳ, đầu tháng 3.1882, Thiếu tá Henri Rivière được lệnh kéo quân ra Bắc. Ngày 3.4.1882 y đổ bộ lên Hà Nội. Tổng đốc Hà Nội lúc đó là Hoàng Diệu (1821-1882) từ lâu đã thấy rõ nguy cơ ngoại xâm. Ông gấp rút củng cố phòng thủ thành trì, đắp thêm tường thành , xếp bao cát xung quanh cửa thành, đặt thêm đại bác ở các pháo đài. 8 giờ sáng ngày 20.4.1882, Rivière hạ lệnh tấn công, Hoàng Diệu thân lên mặt thành chỉ huy cuộc chiến đấu. Quân ta đã đóng chặt cửa Đông và cửa Bắc, chú trọng giữ cửa Nam và cửa Tây. Giao chiến từ 8 giờ đến 11 giờ thì những nhà tranh hai bên dãy phố Hàng Than và Hàng Bún bị đốt cháy, khói lửa mịt mù nên đã cản bước hành quân của quân địch. Ở cửa phía Nam, nhiều toán nghĩa quân do cử nhân Nguyễn Đồng tập hợp, tham gia giữ thành bằng cách đánh chặn địch từ bên ngoài. Nhưng gián điệp của giặc ở trong thành đã đốt kho thuốc súng khiến quân sĩ hoang mang tưởng giặc đã vào thành.Thừa lúc đó giặc dồn sức đánh phá cửa Bắc, cửa Tây. Ở cửa Bắc. Hoàng Diệu thấy thế không cản nổi quân địch, biết không thể giữ được nữa, ông quay về Võ Miếu ở gần cửa Tây Nam thảo một di biểu để lại cho triều đình rồi thắt cổ tự tử.

Thành Hà Nội lần này thất thủ và bị Pháp cai trị từ đó cho tới khi nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đứng lên làm cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công (1945) và thực hiện cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1954).





Tổng đốc Hoàng Diệu (1821-1882)



 

Có phải còn có một sự kiện Cầu Giấy năm 1883? Xin cho biết nguyên nhân.
 

Đúng vậy. Sau vụ F. Gamier bị giết năm 1873 . thực dân Pháp phải trả Hà Nội cho triều đình Huế.Nhưng dã tâm đánh chiếm thì vẫn y nguyên. Chín năm sau, vào năm 1882. Henri Rivière quay trở lại đánh chiếm Hà Nội. Tổng đốc Hoàng Diệu tự tận. thành Hà Nội thất thủ. Giặc chiếm được thành nhưng nhân dân ta vẫn tiếp tục kháng cự. H. Rivière đánh rộng ra Hồng Gai, Quảng Yên, Nam Định. Nghe tin quân triều đình kết hợp với quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc bao vây Hà Nội; phía Bắc lại có quân Thanh (do triều đình nhà Nguyễn sang cầu cứu) kéo đến đóng dọc các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn... y lập tức đưa quân về giữ thành Hà Nội.







Sơ đồ thành Hà Nội 1873



Vừa lúc đó, y nhận được chiếu thư của tướng Lưu Vĩnh Phúc thách quân Pháp đến Phủ Hoài để đọ sức. (Phủ Hoài tức lỵ sở phủ Hoài Đức nay là khu vực trường Tuyên Huấn ở ngã ba Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, cách Cầu Giấy 1 km về phía Tây). Ngày 19.5.1883, Rivière tức tốc kéo quân lên Phủ Hoài. Đã do thám được tin này, quân ta bố trí trận địa mai phục ở bên kia Cầu Giấy trên đường giặc sẽ phải đi qua. Đợi cho địch qua cầu, quân ta nổ súng. Nhiều tên gục ngay từ loạt đạn đầu. Rivière tổ chức phản kích, nhưng trước sự chiến đấu ngoan cường và mưu trí của quân dân ta, giặc Pháp đã thất bại thảm hại. Ra đi 750 tên. lúc chạy về Hà Nội chỉ còn 200 tên. Chánh tướng là Rivière nằm chết ngay trên lan can Cầu Giấy. Phó tướng là De Vile bị thương nặng, được lính khiêng về Đồn Thủy và ít giờ sau thì tắt thở. Trận Cầu Giấy mở đầu lúc 5 giờ sáng và kết thúc vào 7 giờ bằng sự tan rã, chết chóc, và tháo chạy thảm hại của đội quân viễn chinh xâm lược. Cầu Giấy, ngưỡng cửa phía Tây của nội thành Hà Nội và hai đoạn đường tiếp nối hai đầu cầu, một lần nữa lạị trở thành biểu tượng đẹp đẽ của tinh thần ngoan cường đánh trả thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta trong đó có nhân dân Hà Nội ở giai đoạn cuối thế kỷ XIX. Rất tiếc là triều đình Huế không biết phát huy những chiến công này để thúc đẩy cuộc kháng chiến mà nhu nhược cầu hòa khiến sau đó cả nước rơi vào tay thực dân Pháp.







Cửa Bắc thành Hà Nội



 

Nghe nói cuối thế kỷ XIX, có một đoàn tàu chiến Nga tới Hà Nội?
 

Không phải là một đoàn mà chỉ có một chiếc. Nguyên vào tháng 1.1894 một tuần dương hạm Nga tên là Zabiaca đã đến Bắc Kỳ. Tàu rộng 10 mét, dài 80 mét, có 153 thủy thủ và một ban chỉ huy gồm 15 sĩ quan do thiếu tá Zomajoroff chỉ huy. Ngày 24.1.1894 tàu đến Cẩm Phả, hai ngày sau đến Hải Phòng, đậu ở bến Tam Bạc. Ngày 30.1.1894 tức 24 tháng chạp năm Giáp Ngọ, đoàn thuỷ thủ Nga tới Hà Nội bằng tàu thủy Nữ thần cá (Sirène). Toàn quyền Pháp đón tiếp long trọng, mở tiệc chiêu đãi ở hai nơi: tại khách sạng Grand Hotel (chỗ này nay là tòa soạn báo Hà Nội Mới phố Lê Thái Tổ) dành cho các sĩ quan Pháp - Nga và tại khách sạn Thuộc Địa (Hôtel des Colonies, nay là trụ sở báo Nhân dân ở ngã ba Hàng Trổng - Nhà thờ) dành cho các hạ sĩ quan và thủy thủ Sau đó đoàn khách Nga được quan quân Pháp đưa đi xem cảnh sắm Tết của người Hà Nội. Họ được các cửa hiệu ở Hàng Đường mời ăn bánh mứt Tết, rồi lên thăm nhà máy bia Hommel (nay là nhà máy bia Hà Nội, phố Hoàng Hoa Thám) được bà vợ góa của Hommel đón tiếp, mời uống bia thoải mái. Sáng ngày 2.2.1894 đoàn khách Nga rời Hà Nội cũng bằng tàu thủy, xuống Hải Phòng rồi tiếp tục hành trình sang Trung Quốc.







Cửa Đông Nam thành Hà Nội



 

Vụ Hà Thành đầu độc năm 1908 vì sao thất bại?
 

Để phối hợp với các lực lượng nghĩa quân Đề Thám đã được bố trí ở bên ngoài theo một kế hoạch đã định trước nhằm tấn công đánh chiếm lại thành Hà Nội, anh em bồi bếp và binh lính người Việt thuộc trung đội Pháo thủ đã tổ chức đầu độc binh lính Pháp trong thành.

Ngày 27.6.1908, trong bữa ăn tối toàn bộ binh lính Pháp thuộc trung đoàn Pháo binh thứ 4 và trung đoàn bộ binh thuộc địa thứ 9 đóng ở trong thành Hà Nội đều ăn phải thức ăn đã bị anh em bồi bếp và binh lính người Việt dùng cà độc dược trộn vào. Gần 250 lính Pháp bị ngộ độc nhưng không nặng. Trong khi đó lực lượng khởi sự chưa kịp bắn súng báo hiệu theo kế hoạch đã định cho các cánh quân bên ngoài biết thì đã bị thực dân Pháp tước hết khí giới, tống giam. Nguyên nhân là vì trước đó ít phút, một thày tu ở Nhà thờ Hà Nội đã báo cho bọn chỉ huy quân sự Pháp biết bạo động có thể nổ ra đêm 27.6.1908. Kết hợp tin tinh báo đó với tin binh lính Pháp bị ngộ độc, bọuy đã hạ lệnh bắt giam toàn bộ binh lính người Việt trong thành.







Những người bị bắt trong vụ án Hà thành đầu độc



Tuy cuộc mưu chiếm lại thành Hà Nội không thành công, nhưng vụ Hà thành đầu đọc này đã làm chấn động dư luận lúc bấy giờ. Những người cầm đầu như Đội Bình (Nguyễn Chí Bình), Đội Cốc (Dương Bê). Đội Nhân (Đặng Đình Nhân) đều bị thực dân Pháp xử tử và bêu đầu ở Ô Cầu Dền, Ô Cầu Giấy và chợ Mơ để trấn áp tinh thần của nhân dân ta lúc ấy.

Vụ bạo động mang tên Hà thành đầu độc là một nét mới của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX.



 

Cho biết một số chi tiết về phong trào Đông kinh nghĩa thục ở Hà Nội?
 

Song song với phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng có xu hướng chuẩn bị bạo động khôi phục độc lập cho đất nước thì từ những năm đầu thế kỷ 20. Ở Hà Nội còn sôi nổi phong trào Đông Kinh nghĩa thục (và các chi nhánh). Trường Đông Kinh nghĩa thục do một số sĩ phu tiến bộ như Phan Chu Trinh, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền đứng ra xin nhà cầm quyền Pháp cho thành lập và hoạt động từ tháng 3.1907, ngay tại số 10 Hàng Đào (gần nhà số 4 của Lương Văn Can). Mục đích của nhà trường là tuyên truyền cải cách văn hóa xã hội, giáo dục tinh thần yêu nước. Cho nên những bài địa lý, lịch sử, khoa học thường thức dạy trong trường tuy phải theo chương trình của thực dân, nhưng được soạn lại với mục đích tuyên truyền đổi mới. Ngoài giờ học nội khóa còn có những buổi diễn thuyết bình văn giảng báo giới thiệu công khai thơ văn của Đông Kinh nghĩa thục và của Phan Bội Châu từ nước ngoài gởi về, kêu gọi đoàn kết yêu nước, mở mang thực nghiệp, thực hiện đời sống mới cũng như kịch liệt phê phán bọn quan lại xấu, chống lối học vụ thi cử, bài trừ hủ tục... Nhà trường còn biên soạn các sách giáo khoa cho học sinh dùng và lưu hành rộng rãi bên ngoài. Học sinh không phải trả tiền, còn được học bổng, nhờ sự đóng góp tự nguyện của nhân dân.







Nhà số 10, Hàng Đào ngày nay cơ sở của Đông Kinh Nghĩa Thục từ năm 1917



Ảnh hưởng của trường Đông Kinh nhanh chóng mở rộng, vào lúc thịnh đạt nhất số học sinh lên tới một ngàn. Một số vùng ngoại thành thuộc các huyện Hoài Đức, Từ Liêm , Thanh Trì... cũng mở lớp, diễn thuyết, bình thơ. Mai Lâm nghĩa thục ở Hoàng Mai (quận Hai Bà Trưng), Ngọc Xuyên nghĩa thục ở Tứ Tổng nay là Tứ Liên (quận Tây Hồ) là hai trường nổi tiếng.







Nhà số 4, Hàng Đào



Mới đầu bọn thống trị Pháp tưởng công việc của Đông Kinh nghĩa thục có tính chất cải lương nêăn cấm, mà tỏ thái độ phỉnh phờ, chỉ cho tay sai chui vào theo dõi. Nhưng do bản chất của phong trào là cách mạng nên ảnh hưởng ngày càng lớn và nhanh chóng biến thành một cuộc vận động học tập, cải cách bao hàm nội dung đoàn kết yêu nước. Thấy cần dập tắt phong trào, tháng 11 -1907, chúng đóng cửa trường, khủng bố các giáo viên bằng cách lần lượt bày đặt chứng cứ đưa một số vị vào nhà tù.



 

Vụ ném bom khách sạn Hà Nội xảy ra thế nào?
 

Từ khi Pháp xâm lược cho đến trước khi có sự xuất hiện của tổ chức Cộng sản, các nhà yêu nước Việt Nam vẫn kiên trì tìm mọi cách để chống Pháp. Cho dù người này thất bại thì rồi lại có người khác nổi lên không lúc nào ngừng. Nguyễn Khắc Cần (1873-1913) quê ở Yên Viên. huyện Gia Lâm, Hà Nội là một trong số đó. Ông tham gia phong trào Đông Du, gia nhập Vệt Nam Quang Phục hội, rồi sang Trung Quốc cùng Phan Bội Châu. Năm 1912, ông cùng Phạm Văn Tráng nhận nhiệm vụ đem tạc đạn về nước để trừng trị mấy tên Việt gian và thực dân. Ông Tráng đã dùng một phần trong số các tạc đạn.đó để diệt tên tuần phủ Nguyễn Duy Hàn ở Thái Bình ngày 12- 4-1913. Sau đó vào tối thứ bảy 26-4-1913 tạc đạn lại được ném vào "Hanoi Hôtel” (Khách sạn Hà Nội, ở số 29 phố Tràng Tiền), giết chết hai sĩ quan Pháp. Nguyễn Khắc Cần không phải là người trực tiếp ném lựu đạn (người làm việc này là ông Hán Minh Nguyễn Văn Túy) nhưng sau đó ít lâu, khi bị bắt trong lúc vượt biên giới Lạng Sơn. Nguyễn Khắc Cần đã nhận mình là người gây ra vụ đó để Hán Minh thoát nạn. Tại phiên tòa ngày 5-8-1913 Nguyễn Khắc Cần (cùng 6 người khác) bị kết án tử hình. Ông hy sinh ngày 24-9-1913. Rất tiếc là sau đó ít lâu Phạm Văn Tráng cũng bị địch bắt và bị xử tử.



 

Xin cho biết một vài hoạt động của ViệtQuốc dân đảng ở Hà Nội ?
 

Sự trưởng thành về kinh tế cũng như về ý thức giai cấp của tư sản Việt Nam sau đại chiến 1914-1918 đã dẫn đến sự thành lập một đảng chính trị của nó là Việt Nam Quốc dân đảng ở Thủ đô Hà Nội.

Nam Đồng thư xã số 6 đường 96 nay là số 129 phố Trúc Bạch của nhà giáo Phạm Tuấn Tài là cơ sở đầu tiên của Việt Nam Quốc dân đảng ở Thủ đô Hà Nội. Buổi đầu Nam Đồng thư xã chỉ hoạt động về văn hóa, xuất bản những sách nêu gương các nhà cách mạng nước ngoài và những tác phẩm cổ động cho cách mạng như Con thuyền khứ quốc,

Gương thành bại, Dân tộc chủ nghĩa, Trưng Vương, Một bầu tâm sự.  Từ một nhà xuất bản, Nam Đồng thư xã dần dà trở thành một thứ câu lạc bộ, những ngày thứ năm và chủ nhật, thanh niên, học sinh lui tới đông đảo.







Nhóm Nam Đồng thư xã hạt nhân của Việt Nam Quốc dân đảng



Tối 24-12-1927, hội nghị thành lập VNQDĐ tiến hành tại Nam Đồng thư xã với sự có mặt một số tri thức trẻ yêu nước trong đó có Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Hoàng Văn Tùng, Hồ Văn Mịch. Hội nghị kết thúc vào 5 giờ sáng với quyết nghị thành lập đN thông qua Điều lệ và bầu đảng trưởng là Nguyễn Thái Học.

VNQDĐ phát triển đảng chủ yếu trong các tầng lớp trí thức tư sản, địa chủ, phú nông, hạ sĩ quan, mở khách sạn Việt Nam ở phố Hàng Bông vừa làm trụ sở hội họp, vừa làm cơ quan sinh lợi cho đảng.

Ngoài ra còn xuất bản báo Hồn cách mạng làm cơ quan tuyên truyền.

Ngày 1-1-1929, VNQDĐ mở hội nghi ở phố Chợ Đuổi (nay là phố Tuệ Tĩnh) Hà Nội tổ chức lại tổng bộ và quyết định thành lập hai viện : Viện lập pháp và Viện hành chính bộc lộ xu hướng muốn tiến tới tổ chức Đảng một cách quy mô.

Nhưng những hoạt động của đảng này không được tổ chức chu đáo và mang nhiều tính chất mạo hiểm cho nên ngay từ năm 1928 đã bị nội phản và bị mật thám Pháp theo dõi sát sao. Sau vụ ám sát Bazin, một tên chủ mộ phu người Pháp tàn ác đêm mồng 9-2-1929 (tức 30 Tết âm lịch) trước nhà số 100 Phố Huế, nhiều cán bộ chủ chốt của VNQDĐ bị sa tưới mật thám cùng với số đông đảng viên.

Từ đấy những hoạt động của VNQDĐ ở Hà Nội phần nhiều mang tính chất manh động. Tháng 9-1929, Đoàn Trần Nghiệp tức Ký Con ám sát Nguyễn Văn Kính, một tên phản đảng tại vườn Bách Thảo. Ngày 22-1-1 930, Nguyễn Văn Nho bắn chết Phạm Huy Du ở ngõ Hồng Phúc. Người này là bố của Phạm Thành Dương, tức đội Dương, một tên mật thám Pháp lọt vào hàng ngũ và đã bố trí cho mật thám Pháp bắt Nguyễn Thái Học trong hội nghị Võng La tỉnh Phú Thọ (nhưng Nguyễn Thái Học kịp trốn thoát). Ngày 30-5-1930 đến lượt chính đội Dương lại bị bắn nhưng được thực dân Pháp cứu sống (và sau cho làm thanh tra mật thám).







Nguyễn Thái Học (1901-1930)



Sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, hầu hết các đảng viên VNQDĐ ở Hà Nội và ở các địa phương đều bị mật thám Pháp bắt.

Tháng 8-1930, thực dân Pháp lập Hội đồng đề hình ở Hà Nội để xử vụ án VNQDĐ. Trước toà án, nhiều chiến sĩ đã tỏ thái độ rất dũng cảm, ngang nhiên nhận những hành động chống Pháp của mình và lên án chế độ thực dân. Thực dân tuyên án 12 người tử hình, 11 người khổ sai chung thân, 114 người bị đày chung thân và nhiều người khác bị tù từ 5 năm trở lên đến 20 năm.

Sau trận càn quét lớn này VNQDĐ mất gần hết lực lượng, tới năm 1932 thì hoàn toàn tan rã.

Từ năm 1945, một số kề đầu cơ chính trị lợi dụng danh nghĩa của đảng này lập ra một đảng trùng tên, chống đối chính phủ ta. Bọn chúng đã bị nhân dân lật mặt và phải bỏ chạy theo thực dân Pháp. 



 

Năm 1925, tại Hà Nội đã diễn ra một sự kiện chính trị gì làm náo động dư luận cả nước?
 

Đó là vụ xử án Phan Bội Châu ngày 23-11-1925, đã dấy lên một phong trào đấu tranh chính trị sôi nổi suốt từ Bắc chí Nam. Sau khi bố trí bắt cóc Phan Bội Châu ở Trung Quốc, thực dân Pháp đã đưa nhà chí sĩ về giam trong Hỏa Lò Hà Nội để mưu toan bí mật sát hại theo bản án tử hình vắng mặt mà chúng đã tuyên án từ trước. Nhưng âm mưu đen tối của chúng đã không qua được con mắt cảnh giác của người  Hà Nội vốn giàu truyền thống yêu nước. Trước áp lực đấu tranh của quần chúng quá mạnh, thực dân Pháp buộc phải đưa vụ án ra xét xử công khai. Tại phiên tòa, thực dân muốn ép ông vào tội tử hình với lý do ông dính líu vào vụ ném bom ở Thái Bình và khách sạn Hà Nội (năm 1913). Phan Bội Châu đã bác bỏ sự vu khống, khẳng định những hoạt động yêu nước của mình là chân chính. Cuối cùng ông bị kết án khổ sai chung thân. Nhưng ngay sau đó, cả một làn sóng đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu cuồn cuộn dâng cao ở Hà Nội và nhiều nơi trong cả nước. Nhiều cuộc biểu tình, bãi công, bãi khóa đã diễn ra khiến thực dân Pháp phải nhượng bộ, ra lệnh “ân xá" song chúng buộc ông phải cư trú ở Huế và bị kiểm soát ngặt nghèo.







Phan Bội Châu (1867-1940)

 

Lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh và phong trào để tang cụ diễn ra như thế nào ở Hà Nội ?  
 

Sau khi cụ Phan Bội Châu bị đưa về Huế giam lỏng, phong trào đấu tranh của nhân dân Hà Nội vẫn tiếp tục lan rộng. Các sách bo tiếp tục tuyên truyền cho tinh thần dân tộc. Tất cả những sự kiện đó đã làm cho thế hệ thanh niên đang băn khoăn tìm đường cứu nước càng hăng hái bước vào cuộc đấu tranh.

Phong trào lai có dịp lên cao với đám tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh (3-1926).

Phan Chu Trinh từ Pháp về nước năm 1925. Tuy tư tưởng chính trị cải lương chủ nghĩa của cụ không phù hợp với xu thế cách mạng lúc đó nhưng quá khứ tù đầy cũng như những bài diễn thuyết đả phá chế độ quân chủ, đề cao dân quyền của cụ vẫn được nhân dân cả nước trân trọng và trước sau vẫn xem cụ là một chí sĩ yước. Vì thế khi cụ bị bệnh mất (24-3-1926), đám tang cụ được tổ chức rất lớn tại Sài Gòn. Hàng vạn người đi đưa bất chấp sự theo dõi, đe dọa đàn áp của kẻ thù. Tại Hà Nội, các tầng lớp nhân dân cử hành lễ truy điệu tại đền Đồng Nhân thờ Hai Bà Trưng vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 1926, ngay dưới trời mưa to. Ngày hôm sau, các cửa hiệu trong thành phố đều đóng cửa để tưởng nhớ nhà yêu nước. Nhiều sinh viên, học sinh, công chức, công nhân đã đeo băng tang. Việc để tang Phan Chu Trinh đã trở thành phong trào, nhất là trong các trường học. Thực dân Pháp và tay sai lo sợ tìm cách ngăn cấm thì nhiều cuộc bãi công, bãi khóa, bãi thị lại nổ ra. Đám tang và lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh đã trở thành những cuộc biểu dương lòng yêu nước của toàn dân, trong đó nhân dân Hà Nội đã đóng góp phần đáng kể.







Phan Chu Trinh (1872 - 1926)



 

Cho biết đôi nét về hoạt động của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tại Hà Nội?
 

Đầu năm 1925, ở Trung Quốc. Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp được những thanh niên Việt Nam yêu nước thuộc tổ chức Tâm tâm xã để huấn luyện, đào tạo cấp tốc, sau đó đưa họ vào hội Thanh niên cách mạng đồng chí (6-1925) rồi phái về nước tuyên truyền vận động cách mạng.

Hà Nội, nơi đầu mối giao thông quan trọng sớm đón nhận các sách báo, tài liệu cách mạng từ Pháp sang, từ Trung Quốc về theo con đường bí mật. Đặc biệt các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc đã được người dân Hà Nội tìm đọc, bất chấp sự theo dõi, khủng bố của thực dân Ph

Cuối năm 1926, nhiều học sinh từ lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc mở tại Quảng Châu được phái về nước. Hà Nội từ đó trở thành nơi đưa đón anh em thanh niên từ trong nước sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện và từ Quảng Châu về nước hoạt động.

Trong dịp này, đồng chí Nguyễn Công Thu đã được Nguyễn Ái Quốc cử về nước tổ chức cơ sở ở Hà Nội. Và thế là chi bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội được thành lập tại một địa điểm ở làng Dịch Vọng (Từ Liêm) gồm 11 người.

Tháng 3-1927, ký bộ Bắc kỳ của Thanh niên cách mạng đồng chí hội được thành lập và đặt trụ sở ngay tại Hà Nội để từ đó đẩy mạnh việc tuyên tuyền phát triển tổ chức ở các địa phương. Sau đó, tổ chức thanh niên ở Hà Nội ngày càng được mở rộng. Số đông hội viên là học sinh, viên chức, thợ thủ công... Các hội quần chúng cũng dần dần hình thành. Tình hình đó đòi hỏi Hà Nội phải sớm có một bộ máy lãnh đạo.

Tháng 6-1927, tỉnh bộ đầu tiên của Thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Hà Nội được thành lập và đẩy mạnh hoạt động.

Trong bối cảnh đó, phong trào công nhân Hà Nội ngày càng lên cao. Ngày 24-7-1926, ngay trước khi chi bộ Thanh niên Hà Nội ra đời, cuộc bãi công của công nhân khách sạn thuộc Địa Hôtel des Colonies (ở ngã ba phố Hàng Trống và phố Nhà thờ) đã bùng nổ. Tiếp sau đó là nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt vào ngày 9-5-1927, hơn 15.000 nhân dân lao động, học sinh, người buôn bán nhỏ, các em bán báo ở Hà Nội đã kịch liệt "tẩy chay" tờ báo Dân tay sai của thực dân Pháp đã đăng bài thóa mạ các nhà yêu nước. Bước sang năm 1928, lại có các cuộc bãi công của công nhân các lò bánh mì, của toàn thể cu li xe kéo trong thành phố... Thực hiện chủ trương của Đại hội kỳ bộ thanh niên Bắc kỳ (28-9-1928) tỉnh bộ Hà Nội tích cực đưa các hội viên đi "vô sản hóa”, vào các nhà máy cùng ăn, cùng ở với công nhân để tự rèn luyện, qua đó giác ngộ công nhân về chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhờ vậy từ cuối năm 1928 trở đi, các tổ chức công hội, nông bội, các chi bộ thanh niên nhanh chóng phát triển dẫn tới việc thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở nội thành.



 

Chi bộ cộng sản đầu tiên của Hà Nội được thành lập ở đâu?
 

Phố Hàm Long là một phố nhỏ. Nhà 5D là một ngôi nhà một tầng, cùng một kiểu kiến trúc với ba ngôi nhà kề bên 5A, 5B, 5C. Nhưng đó là một cái nôi của cách mạng ở Hà Nội.







Nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội 



Vào những năm 1928-1929, phong trào đấu tranh của quần chúng đang cuồn cuộn dâng cao khắp nước. Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội không còn phù hợp với tình thế cách mạng lúc đó nữa. Đến lúc phải có một Đảng thực sự của giai cấp công nhân là Đảng cộng sản, để đưa cách mạng Việ Nam tiến lên. Những phần tử tiên tiến trong tổ chức này nhận thức được sự tất yếu khách quan ấy và tích cực vận động cho việc thành lập một đảng cộng sản Và cuối tháng 3-1929 chi bộ cộng sản đầu tiên (trong nước) đã ra đời ở số nhà 5D Hàm Long.

Ngôi nhà này từ cuối năm 1928  đã là một trụ sở bí mật của Kỳ bộ Bắc kỳ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Đồng chí Trần Văn Cung đứng thuê và trông nom trụ sở. Nhà chỉ có một gian, qua mảnh sân nhỏ thì tới nhà bếp. Đặc biệt là ở đây có thể dễ dàng thoát sang ngõ nhỏ ở phía đằng sau một khi có “động”.

Ngoài vợ chồng đồng chí Cung, thường lui tới làm việc tại đây có các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Đỗ Ngọc Du, Trịnh Đình Cửu... Và trong cuộc họp vào một tối cuối tháng 3-1929, những đồng chí trên đã quyết định chính thức thành lập nhóm cộng sản Việt Nam. Có thể nói từ giờ phút đó chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước đã ra đời khác nào một cánh én xuất hiện trên bầu trời còn nhiều sương giá, báo hiệu sắp sang xuân mới. Tiếp đấy, các tổ và chi bộ cộng sản lần lượt thành lập ở các tỉnh khác.

Ngày 25-11-1959, nhà 5D Hàm Long được khôi phục làm nhà lưu niệm. Đồ đạc trong nhà được phục chế và bầy lại như thời 1928-1929.



 

Bí thư đầu tiên của đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tại thành phố Hà Nội là ai?
 

Đó là ông Đỗ Ngọc Du (còn có tên là Phiếm Chu). sinh ngày 20-12-1907 tại thị xã Hải Dương, quê gốc làng Tả Thanh Oai - Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội.

Ngay từ những ngày còn đi bọc ở trường Bưởi (nay là trường Chu Văn An). Đỗ Ngọc Du đã tích cực tham gia các hoạt động yêu nước của học sinh. Năm 19 tuổi, ông đã được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội và có sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện (năm 1926). Năm 1927 ông trở về nước hoạt động và là một trong những người thành lập Chi bộ Đảng cộng sản trong nước đầu tiên tại số nhà 5D Hàm Long (Hà Nội) cuối tháng 3-1929. Ông tham gia thành lập Đông Dương Cộng sản đảng tại số nhà 312 phố Khâm Thiên và ngày 17-6-1929 được bầu vào n chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng, trực tiếp làm Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Từ sau ngày hợp nhất ba tổ chức Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), Đỗ Ngọc Du được cử sang Thượng Hải (Trung Quốc) giúp ông Nguyễn Lương Bằng trong công tác vận động Việt kiều. Tháng 6-1931 ông bị bắt ở Thượng Hải và bị đưa về Hà Nội xét xử. Sau đó, năm 1932 bị lưu đày ở Sơn La. Sang năm 1933 ông lại bị đưa ra Côn Đảo. Năm 1936 ông được trả tự do song đã bị lao phổi nặng nên qua đời ngày 12-1-1938 tại Hà Nội. Hiện nay tên của ông được đặt cho một phố ở Hà Nội: phố Đỗ Ngọc Du thuộc phường Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng.



 

Hà Nội phải chăng là nơi thành lập Tổng Công hội đỏ?
 

Đúng vậy, cuối năm 1924 đầu năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc - lãnh tụ vĩ đạt của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt động của công hội, nhằm đào tạo bồi dưỡng hàng loạt cán bộ ưu tú trong tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội mà nòng cốt là Cộng sản đoàn, thực hiện "vô sản hóa”, đi vào xí nghiệp, hầm mỏ, đồn điền để vận động, giáo dục công nhân vào tổ chức Công hội đỏ.

Cuối năm 1928 , đầu năm 1929, nhiều tổ chức Công hội đỏ được thành lập ở các xí nghiệp (chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc) và ngày càng phát triển, dần dần được thống nhất thành Tổng Công hội đỏ cấp tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai...).

Ngày 28-7-1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón Hà Nội, Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ (miền Bắc) đã khai mạc, thông qua các nhiệm vụ đấu tranh và điều lệ tóm tắt quyết định ra tờ báo Lao động và tạp c Tổng Công hội đỏ, bầu Ban chấp hành.

Tiếp sau đó, các Tổng Công hội đỏ ở Trung kỳ và Nam kỳ được thành lập. Qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổng Công hội đỏ Việt Nam đã thay đổi nhiều tên gọi khác nhau, phù hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn : Công hội đỏ (1929-1935), Nghiệp đoàn ái hữu (1936-1939), Công nhân phản đế (1939-1941), Công nhân cứu quốc (1941-1945), Tổng liên đoàn lao động việt Nam (từ 20-7-1946) và Tổng Công đoàn Việt Nam (từ 27-2-1961). 



 

Vị trí địa lý và địa hình của thành phố Hà Nội hiện nay ra sao?
 

Hà Nội nằm ở vị trí trung tâm Bắc bộ; phía bắc giáp giới tỉnh Thái Nguyên, phía đông giáp tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên, phía nam giáp tỉnh Vĩnh chức và phía tây giáp Hà Tây.

Đại bộ phận diện tích Hà Nội nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với độ cao trung bình từ 5 mét đến 20 mét so với mực nước biển. Còn lại chỉ có khu vực đồi núi ở phía bắc và tây bắc của huyện Sóc Sơn thuộc rìa phía nam của dãy núi Tam Đảo có độ cao từ 20 mét đến trên 400 mét với đỉnh cao nhất là núi Chân Chim cao 462 mét.

Địa hình của Hà Nội thấp dần từ bắc xuống nam và từ tây sang đông. Điều này được phản ánh rõ nét qua hướng dòng chảy tự nhiên của các dòng sông chính chảy qua Hà Nội. Dạng địa hình chủ yếu của Hà Nội là dạng địa hình đồng bằng được bồi đắp bởi các dòng sông với các bãi bồi hiện đại, bãi bồi cao và

các bậc thềm. Xen giữa các bãi bồi hiện đại và các bãi bồi cao còn có các vùng trũng với các hồ đầm (dấu vết của các lòng sông cổ). Riêng các bậc thềm chỉ có ở phần lớn huyện Sóc Sơn và ở phía bắc huyện Đông Anh. Ngoài ra Hà Nội còn có các dạng địa hình núi và đồi xâm thực tập trung ở khu vực đồi núi Sóc Sơn với diện tích không lớn lắm.



 

Về diện tích và dân số, Hà Nội hiện nay đứng hàng thứ mấy so với 61 tỉnh thành cả nước? Mật độ trung bình, nơi cao nhất và thấp nhất là bao nhiêu?
 

Về diện tích, Hà Nội rộng 927,39 km2 đứng hàng thứ 58 trên Hưng

Yên (895 km2), Hà Nam (827 km2) và Bắc Ninh (797 km2). Về dân số, qua cuộc điều tra dân số 1-4-1999 Hà Nội có 2.672.122 người, đứng thứ 4, sau Tp. Hồ Chí Minh (5.037.1 55 người). Thanh Hóa (3.467.609 người), Nghệ An (2.858.265 người). Mật độ dân số trung bình của Hà Nội là 2776 người/km2.

Nơi cao nhất : Quận Hoàn Kiếm 41.854 người/km2.


Nơi thấp nhất Huyện Sóc Sơn : 767 người/km2.



 

Mực nước sông Hồng lớn nhất được đo tại Hà Nội năm nào?
 

Sông Hồng chảy vào Hà Nội từ xã Thượng Cát - huyện Từ Liêm đến xã Vạn Phúc - huyện Thanh Trì, dài khoảng 30 km, lưu lượng nước bình quân hàng năm rất lớn: 2640 m3/s với tổng lượng nước chảy qua tới 83,5 triệu m3. Khi có lũ lớn mặt nuớc sông Hồng cao hơn đường phố Hà Nội tới 7 mét. Năm 1971, nước lũ sông Hồng được coi là cao nhất từ trước tới nay lên tới 14,61 mét, làm vỡ đê Cống Thôn. Đây là trận lũ trong vòng 100 năm mới lại thấy. Ngoài ra còn có những trận lũ lớn khác mà mực nước đo tại Hà Nội cũng khá cao: ba năm 1893 - 1904 - 1915 đo được từ 12,5 mét đến 13 mét; năm 1924  là 11 mét; năm 1926 là 11,92 mét (làm vỡ đê Lâm Du); năm 1945  cao 12,68 mét; năm 1968-1969 cao 14,13 mét; năm 1983 cao 12, 7 mét. Lũ của sông Hồng tập trung lượng nước của ba con sông lớn: sông Đà, sông Lô, sông Thao, mực nước khi lũ về lên tới 0,4m/h và 2,5m trong một ngày. Tại Hà Nội lũ tháng 9-1975 mực nước lên 2,2 m/1 ngày. Hàng năm có tới 10 trận lũ từ tháng 6 đến tháng 10, mỗi cơn lũ có thể kéo dài từ 1 đến 2 tuần (lũ tháng 8-1945 kéo dài 14 ngày, lũ tháng 8-1971 kéo dài 15 ngày).



 

Từ ngày hòa bình lập lại tháng 10-1954 đến nay Hà Nội trải qua mấy lần mở rộng?
 

Ngày 4-11-1954 Hà Nội chính thức thành lập các Ủy ban hành chính các quận. Lúc đó cả thành phố có 4 quận nội thành với 34 khu phố và 4 quận ngoại thành với 46 xã. Dân số: 380.000 người, diện tích 130 km2.

Ngày 20-4-1961, Quốc Hội khóa 11 phê chuẩn mở rộng Hà Nội với việc đưa về Hà Nội huyện Đông Anh của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Gia Lâm và một phần Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh cùng hai huyện Từ Liêm. Thanh Trì của tỉnh Hà Đông. Diện tích là 586,13 km2, số dân: 913.428 người. Từ đó Hà Nội gồm 4 khu phố nội thành và 4 huyện ngoại thành.

Ngày 29-12-1978 Quốc Hội khoá VI phê chuẩn mở rộng Hà Nội bao gồm thêm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phú; các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây và một số xã của các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Quốc Oai của tỉnh Hà Sơn Bình. Do đó diện tích toàn thành phố là 2.123 km2, dân số 2.462.105 người, với 4 khu phố nội thành, 11 huyện ngoại thành và 1 thị xã.

Tháng 6-1981 thay cách gọi khu phố bằng quận. 

Ngày 12-8-1991,Quốc hội khóa VII quyết định điều chỉnh lại địa giới Hà Nội, chuyển trở lại Vĩnh Phú và Hà Tây các huyện đã nhập về Hà Nội năm 1978, trừ huyện Sóc Sơn. Từ đóố Hà Nội có 4 quận và 5 huyện, diện tích 927,39 km2. Trong 2 năm 1996-1997 vẫn với diện tích đó, thành phố đã điều chỉnh địa giới một số quận huyện để lập ra 3 quận mới là Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Theo kết quả điều tra dân số ngày 1-4-1999, thủ đô Hà Nội với diện tích 927,39 km2 có số dân là 2.672.1 22 người.



 

Hà Nội hiện có bao nhiêu quận huyện?
 

Hà Nội hiện có 7 quận và 5 huyện. Bốn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà được lập năm 1961 (khi đó gọi là Khu phố, đến 1981 đổi là Quận). Ba quận: Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy lần lượt được thành lập gần đây theo thứ tự vào các năm 1996, 1997. Năm huyện là Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh và Sóc Sơn.

Bốn huyện trên có từ 1961. Huyện Sóc Sơn mới chuyển từ tỉnh Vĩnh Phú về vào năm 1978.



 

Quận, huyện nào đông dân nhất trong thành phố Hà Nội?
 

Đó là quận Hai Bà Trưng, nằm ở phía đông nam nội thành Hà Nội. thành lập tháng 5-1961. Đây là quận có số dân đông nhất so với 12 quận huyện trong thành phố: 354.088 người (theo điều tra ngày 1-4-1999). Mảnh đất này còn lưu giữ dấu tích 3 cửa ô quan trọng: Ô Đồng Lầm, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác. Từ những vùng đất bùn lầy nước đọng, quận Hai Bà Trưng từng ngày đổi mới với nhiều khu dân cư Trương Định, Quỳnh Lôi, Tân Mai... được mở rộng; bệnh viện, công viên được xây dựng và cải tạo nâng cấp đáp ứng nhu cầu nhân dân (khu Vân Hồ - bãi rác cũ nay thành công viên Lênin, vùng Thanh Nhàn - Quỳnh Lôi cải tạo thành khu dân cư - công viên - bệnh viện của quận). Theo số liệu năm 1998, giá trị sản xuất kinh tế ngoài quốc doanh quận thực hiện hơn 301 tỷ đồng, giải quyết việc làm 7059 người, giảm 300 hộ nghèo, học sinh tốt nghiệp tiểu học 1 00ung học cơ sở 95,3%. 94% số hộ: gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Những điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh như bể bơi Tăng Bạt Hổ, cung Văn hóa Thanh niên... góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân trong quận.



 

Quận huyện nào chiếm mật độ dân số cao nhất trong thành phố Hà Nội?
 

Đó là quận Hoàn Kiếm, nằm ở vị trí trung tâm của kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay. Hoàn Kiếm nổi tiếng với nhiều phố cổ như Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Khay, Hàng Buồm... gắn bó với nhiều làng nghề, phố nghề Hà Nội. Đây là nơi đất hẹp, mật độ dân đông nhất trong số các quận (huyện) thành phố, diện tích: 4,5 km2, số dân 166.575 người theo đều tra ngày 1-4-1999, trung bình khoảng 41.854 người/km2. Trên địa bàn quận có nhiều quần thể di tích văn hóa và lịch sử lâu đời như Hồ Gươm - đền Ngọc Sơn - đền Bà Kiệu - đền Bạch Mã - chùa Bà Đá - chùa Vũ Thạch - chùa Lý Triều Quốc Sư.. Số nhà 48 phố Hàng Ngang là nơi Bác Hồ đã viết bản Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Trong 60 ngày đêm mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Hoàn Kiếm nằm trong Liên khu I anh hùng - nơi đã diễn ra những trận đánh tiêu biểu cho khí phách anh hùng của người Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm là trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại giao dịch trong nước và quốc tế của Hà Nội. Những chợ lớn trong quận: Hàng Da, Đồng Xuân, Long Biên, Hàng Bè góp phần cho sự phát triển phồn thịnh về kinh tế - xã bội của thành phố. Vào dịp lễ hội, các ngày kỷ niệm lớn, Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) mang không khí tưng bừng vui tươi trở thành nơi tụ hội của đông đảo nhân dân Hà Nội. Phát huy mọi tiềm năng và sức sáng tạo của mình, quận Hoàn Kiếm đã và đang quyết tâm xây dựng quận ngày một giàu đẹp, văn minh xứng đáng với vị trí trung tâm của thủ đô Hà Nội.



 

Ngoại thành Hà Nội có quận huyện nào lớn nhất?
 

Đó là huyện Sóc Sơn, nằm ở phía bắc thủ đô, cách trung tâm Hà Nội 30 km, tiếp giáp với 2 tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc, có diện tích 313,85 km2. Đây là đất của 2 huyện Đa Phúc và Kim Anh (thuộc Vĩnh Phúc trước kia) được hợp lại và trở thành một huyện ngoại thành Hà Nội từ 1978. Sóc Sơn gồm một số xã miền núi như Bắc Sơn, Nam Sơn... cùng một số xã miền đồng bằng đều là vùng sản xuất nông nghiệp. Phía tây bắc huyện có đoạn cuối của dãy núi Tam Đảo. Ngày nay nhân dân Sóc Sơn đang nỗ lực vượt khó, vươn lên xây dựng quê hương mới giàu mạnh. Kinh tế nông - lâm - nghiệp chiếm tỷ lệ 74,5%, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 14%... Với 900 ha đất lâm nghiệp và 12.400 ha đất chuyển nông nghiệp, bà con nông dân ngoài trồng lúa và trồng màu đã tận dụng khai thác để phát triển chăn nuôi, trồng nhiều loại cây ăn quả có giá trị . (Diện tích cây ăn quả đạt 1000 ha). Trung bình giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt tới 26 triệu đồng/ha, số lượng trâu bò có 27.000 cơn , lợn trên 70.000 con, gia cầm trên 700.000 con. Nhiều doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài được xây dựng trên địa bàn huyện như Liên doanh xe máy Yamaha, nhà máy Daihatsu, khu công nghiệp Nội Bài. Một số nghề truyền thống được khôi phục như đan lát, đục đá... Ngoài ra văn hóa - giáo dục - y tế của huyện Sóc Sơn có nhiều khởi sắc đem lại một đời sống đổi mới cho nhân dân trong huyện. Với tiềm năng kinh tế về du lịch, với khu đền Sóc nổi tiếng, Sóc Sơn trong tương lai sẽ trở thành một huyện mạnh về kinh tế, phong phú về đời sống văn hóa, xứng đáng là cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội. Lại thêm sân bay Nội Bài - nơi tiếp xúc đầu tiên của khách quốc tế khi đến Hà Nội tạo ra một khu vực dịch vụ có giá.



 

Có núi ở Hà Nội không?
 

Khu vực ngoại thành có:

- Dãy Sóc Sơn: nằm trong hệ thống mạch núi Tam Đảo chạy xuống, dãy núi Sóc Sơn gồm nhiều ngọn nằm trên hai huyện Mê Linh và Sóc Sơn tạo thành ranh giới thiên nhiên giữa Hà Nội với các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Đó là ngọn Hàm Lợn còn gọi là núi Chân Chim là ngọn cao nhất, cao 462 mét. Đây chính là núi Độc Tôn được ghi trong sử cũ là doanh trại của Quận Hẻo Nguyễn Danh Phương, người đã nổi dậy chống chúa Trịnh trong những năm 1740-1750. Ngoài ra còn có các núi Don, Thanh Lanh, Bà Tượng, Bàn Cờ, Cao Tung, Mũi Cày, Trảm Tướng, Thằn Lằn... 

Riêng ngọn núi Sóc cao 308 mét, còn gọi là núi Mã, núi Đền, núi Vệ Linh, nay thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn tương truyền là chỗ Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời.

- Núi Sái: ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, còn có tên là núi Quy Mẹ, một trong 7 ngọn núi giống như 7 con rùa. Trên núi có đền thờ Huyền Thiên, gọi là Chùa Sái, tương truyền vị thần này xưa giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa.

Ở nội thành cũng có núi. Gọi là núi nhưng kỳ thực chỉ là những gò đất mà ngày một bị bóc gọt, san bạt. nên nay cao không quá hai chục mét, phần lớn ở vào quận Ba Đình. gồm:

- Núi Sưa: còn có tên là núi Sư hay núi Xuân, gọi nôm là núi Sưa. vì ở đây có nhiều cây sưa và thuộc làng Xuân Sơn, độ cao 16 mét. Nay còn ở trong khu vườn Bách Thảo, trên đỉnh núi còn đền thờ Huyền Thiên Hắc Đế (người ta vẫn gọi lầm là núi Khán, núi Nùng).







Núi Sưa ở Bách Thảo



- Núi Nùng: còn gọi là núi Long Đỗ có nghĩa là rốn rồng, vì ở giữa núi có một lỗ thông xuống dưới đất (?) Lý Thái Tổ dựng chính điện ở trên núi. Đời Lê, năm 1430 xây điện Kính Thiên trên nền cũ này. Núi hiện nay không còn, chỉ còn bốn bệ rồng đá là dấu vết điện Kính Thiên cũ. Thơ văn cổ về Hà Nội thường nhắc đến “núi Nùng, sông Nhị" coi như tiêu biểu cho Thăng Long.

- Núi Khán: là ngọn núi đất thấp ở phía bắc thành Hà Nội cũ. Thời Lê thường làm nơi vua ngự xem duyệt binh, mà thành tên. Núi đã bị san bằng hồi cuối thế kỷ 19. Vị trí ở vào khoảng trước của phủ Chủ tịch bây giờ.

Ngoài ra, nằm giữa đường Thụy Khuê và đường Hoàng Hoa Thám thuộc quận Ba Đình còn có các núi đất sau:

- Núi Cung: cao nhất 18m, tương truyền cung điện dựng ở đây.

- Núi Cột Cờ: cao 1 3m.

- Núi Voi: còn gọi là núi Thái Hòa, cao 14m ở phía đông núi Cột Cờ.

- Núi Trúc : cao 11 m ở làng Vạn Phúc.

- Núi Bò : cao 8m cạnh hồ Thủ Lệ.



 

Hà Nội có những con sông nào chảy qua?
 

Sông Hồng - con sông chính  gắn liền với Hà Nội - bắt đầu từ dãy Ngụy Sơn ở độ cao 1.776m thuộc huyện Nhị Đô, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; chảy theo hướng tây bắc - đông nam vào Việt Nam từ Hà Khẩu (Lào Cai) và chảy ra vịnh Bắc bộ ở cửa Ba Lạt (Nam Định); có chiều dài khoảng 1160 km, phần chảy qua Việt Nam khoảng 556 km

Sông Hồng vào Hà Nội từ xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm đến xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì dài khoảng 36 km. Lũ sông Hồng chủ yếu do lũ các phụ lưu chính là sông Đà và sông Lô gây nên. Mỗi năm mùa lũ kéo dài 5 tháng từ tháng 6 đến tháng 10 dương lịch (trùng với mùa mưa).

Đê sông Hồng được đắp từ năm 1108, đoạn từ Nghi Tàm đến Thanh Trì, gọi là đê Cơ Xá. Ngày nay sông Hồng ở Việt Nam có 1267 km đê ở cả hai bên tả, hữu ngạn. Độ cao mặt đê tại Hà Nội là 14 mét.







Sông Hồng, con sông chính của Hà Nội



Sông Đuống là phân lưu của sông Hồng, dài 65 km, nối liền hai con sông lớn của miền Bắc là sông Hồng và sông Thái Bình. Sông Đuống tách sông Hồng ra ở xã Ngọc Thụy (Gia Lâm) chảy về phía đông rồi đông nam qua các huyện Thuận Thành, Gia Lương (Bắc Ninh) đổ vào sông Thái Bình ở Đại Than, gần Phả Lại. Đoạn chảy qua Hà Nội dài 17,5 km. Còn có các tên cổ là sông Thiên Đức, sông Đông Ngàn, sông Bắc Giang. Đoạn gần Phả Lại gọi là sông Đại Than.

Sông Tô Lịch là phân lưu của sông Hồng, tách từ phường Hà Khẩu chỗ "cửa cống thôn Hương Bài” tức nay là chỗ trường Trần Nhật Duật, theo hướng đông tây đến chợ Bưởi quay theo hướng bắc nam vòng vo tới xã Hà Liễu (Thường Tín - Hà Tây) thì nhập vào sông Nhuệ. Năm 1889, thực dân Pháp đã lấp nhánh sông Tô từ cửa Hương Bài (Hà Khẩu) đến Thụy Khuê. Ngày xưa sông Tô sầm uất, trên bếới thuyền. Khách buôn từ mạn bắc xuống qua cửa Hà Khẩu vào sông Tô; từ phía nam ra qua sông Đáy sông Nhuệ, vào kinh thành bằng sông Tô. Từ khi bị lấp, sông chỉ còn là dòng thoát nước thải của thành phố, ngày càng ô nhiễm nặng.

Sông Nhuệ còn gọi là sông Từ Liêm, sông Thanh Oai. Do chỗ phát nguồn gần đầm Bát Lang, xã Hạ Mỗ (Đan Phượng. Hà Tây) rất nhỏ, sau to dần trông hình dáng tựa như cái dùi nên gọi là sông Nhuệ. Dòng sông chảy theo hướng tây bắc - đông nam qua đất huyện Thanh Trì (Hà Nội) huyện Thường Tín, Phú Xuyên (Hà Tây) rồi nhập vào sông Đáy ở thị xã Phủ Lý. Đoạn chảy trên đất Hà Nội dài gần 40 km.

Sông Kim Ngưu vốn là một nhánh của sông Tô Lịch từ phường Yên Lãng chảy theo đường La Thành qua cống Nam Đồng, Phương Liệt (quận Đống Đa) tới xã Thịnh Liệt thông với sông Sét, rồi chảy vào huyện Thường Tín (Hà Tây) nhập vào sông Nhuệ. Đó là dòng chính. Còn có nhiều nhánh khác chảy miên man trong quận Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì song tác dụng chủ yếu ngày nay là đường thoát nước thải của nội thành.

Sông Cà Lồ trước kia là một nhánh của sông Hồng, tách ra từ xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phú. Năm 1920, Pháp xây một đập chắn ở chỗ hợp lưu sông Hồng với sông Cà Lồ (thuộc xã Vạn Yên, huyện Mê Linh). Phù sa lấp dần đoạn ngoài đập nên hiện nay ngọn sông Cà Lồ cách sông Hồng tới 3 km. Sông Cà Lồ còn có tên là sông Phù Lỗ, chảy vòng vèo, là ranh giới giữa huyện Sóc Sơn với các huyện Mê Linh, Đông Anh và Hiệp Hòa (Hà Bắc). 

Ngoài ra ở huyện Sóc Sơn còn nhiều sông nhỏ như sông Thanh Hoa, Bầu, Đông Lanh, Cheo Meo, hay ở Đông Anh có sông Thiếp. Ở Gia Lâm có sông Cầu Bây, sông Bài Tâm (còn gọi là Thiên Đức, có thể là dòng cũ của sống Đuống).



 

Sông Thiên Phù ở đ">
Nay không còn! Nhưng rõ ràng là tới cuối thế kỷ 15 sông vẫn tồn tại, cụ thể là trên bản đồ Thăng Long vẽ năm Hồng Đức 21 (1490) vẫn còn thấy có sòng này. Kết hợp bản đồ với khảo sát địa hình vùng tây hồ Tây có thể thấy như sau: 

Từ chỗ giáp giới xóm Bắc làng Nhật Tân và làng Phú Xá (nay đều thuộc quận Tây Hồ) có một con sông tách từ sông Hồng chảy theo hướng bắc nam tức dọc bờ tây Hồ Tây, qua các làng Xuân Tảo, Quán La, Bái Ân, đền Yên Thái (gần chợ Bưởi) thì nhập vào sông Tô Lịch. Đó là sông Thiên Phù. Cụ thể hơn là cho tới nay làng Bái Ân còn giữ được một lệnh chỉ của chúa Trịnh Doanh (1720-1767) cho phép phường Bái Ân cày cấy ở một khúc sóng Thiên Phù để lo việc đèn nhang. Như vậy tới thế kỷ 18 sông này đã bị cạn, từng khúc trở thành ruộng sâu cấy lúa.

Có thể kết luận là có một thời sông Tô thông với sông Hồng ở hai ngả, một ngả từ sông Thiên Phù vào và một ngả từ cống Hương Bài ở phường Hà Khẩu tức đầu phố Nguyễn Siêu ngày nay.



 

Những hồ lớn ở nội thành?
 

Hồ Tây: Hồ rộng tới trên năm trăm hécta, được coi là hồ lớn nhất trong nội thành. Ngành địa lý đã chứng minh rằng hồ là một đoạn sông Hồng cũ còn sót lại khi sông đã đổi dòng... Có thể do biến đổi như vậy mà đã xuất hiện nhiều truyền thuyết về hồ và tên gọi của hồ. Ví như theo truyện “Hồ Tinh" thì hồ có tên là hồ Xác Cáo vì truyện kể là có con cáo chín đuôi ẩn nấp nơi đây làm hại dân. Long quân mới dâng nước lên phá hang cáo, hang sập thành ra hồ. Theo truyện “Khổng Lồ đúc chuông" thì hồ lại có tên là Trâu vàng. Truyện kể rằng ông Khổng Lô có tài thu hết đồng đen của phương Bắc, đem đúc thành chuông. Chuông đánh lên tiếng vang sang bên Bắc. Vì đồng đen là mẹ của vàng nên con trâu vàng phương Bắc nghe tiếng chuông liền v đi tìm mẹ. Tới đây nó quần mãi đất khiến đất sụt thành hồ. Đó là những tên theo truyền thuyết. Còn theo thư tịch thì thế kỷ 11, hồ này đi vào lịch sử với tên là Dâm Đàm (đầm Mù Sương). Tới thế kỷ 15 lại gọi là Tây Hồ. Ngoài ra hồ còn có tên là Lãng Bạc và được coi như chiến trường thời Hai Bà Trưng. Thực ra thì Lãng Bạc, nơi diễn ra nhưng trận đánh ác liệt giữa quân của Hai Bà và quân Hán, là vùng Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh.







Hồ Tây



Hồ Tây từ lâu lắm đã là thắng cảnh. Từ đời Lý Trần các vua chúa đã lập quanh hồ nhiều cung điện làm nơi nghỉ mát. giải trí. Hiện nay quanh hồ còn 61 đình, chùa. đền, phủ rất đáng tham quan.

Hồ Gươm: Nước hồ bốn mùa xanh nên có tên gọi là hồ Lục Thủy. Nguyên hồ rất rộng, dài từ Hàng Đào đến Hàng Chuối rồi thông với sông Hồng. Với truyền thuyết Lê Lợi trả gươm, hồ có thêm tên là Hoàn Kiếm. Sau được lấy làm chỗ cho thủy quân luyện tập nên được gọi là hồ Thủy Quân. Sau nữa, hồ được đắp đập ngăn làm hai nên phía bắc gọi là hồ Tả Vọng, phía nam là hồ Hữu Vọng. Trong hồ, phía bắc có một gò đất, các cụ gọi là núi Ngọc, phía nam có một gò nữa gọi là núi Rùa, vì ngày xưa vốn cớ quy định : cao một tấc gọi là núi (cao nhất thốn, giả vi sơn). Trong núi Ngọc nay có đền Ngọc Sơn. Trên núi Rùa nay có tháp Rùa. 

Hồ
Trúc Bạch: Hồ vốn là một phần của Hồ Tây, do đắp đê Cố Ngự (thế kỷ 17) mà tách ra. Đê Cố Ngự sau đọc chệch ra là Cổ Ngư. Năm 1958, các tầng lớp thanh niên th đã tham gia đắp rộng đường này. Ngày 16-10-1958, Bác Hồ đến thăm công trường và đặt tên là đường Thanh Niên.







Hồ Trúc Bạch



Bờ hồ phía nam xưa có làng Trúc Yên, chúa Trịnh Giang (1729- 1740) cho xây một cung điện gọi là Trúc Lâm Viện, sau thành nơi an trí của các cưng nữ phạm tội, họ lấy nghề dệt lụa để sinh sống. Lụa dệt rất đẹp , dân ưa dùng gọi là lụa làng Trúc (Bạch chữ Hán nghĩa là lụa) do đó mà thành tên hồ. Giữa có một đảo nhỏ, trên có đền Cẩu Nhi, tương truyền có từ thời Lý.

Hồ Thiền Quang: Hồ nằm ngay trước mặt cổng chính của Công viên Lênin. Hồ còn có tên là Liên Thủy, sau lấy tên thôn Thiền Quang ở phía  đông nam mà gọi tên hồ. Tên này thường bị đọc chệch ra là Thuyền Quang.

Trước đây hồ rộng lan tới các phố Trần Quốc Toản, Yết Kiêu. Nguyễn Bỉnh Khiêm bây giờ và còn ăn thông cả với hồ Bảy Mẫu. Nhưng năm 1920-1925, hồ bị lấp dần để làm phố. Hồ có một đảo nhỏ ở phía  gần đường Trần Bình Trọng, có cầu đi vào nhà thủy tạ, nay là Câu lạc bộ Thanh niên.

Hồ Bảy Mẫu: Hồ ở trong công viên Lênin. Có người nói hồ rộng 7 mẫu nên thành tên. Thực ra hồ này rộng tới 30 mẫu ! Có người lại nói trong hồ vốn có đền thờ bảy bà mẫu. Điều này không có căn cứ.

Năm 1960 hồ được khơi sâu, cải tạo cùng lúc với việc xây dựng công viên Thốất (sau là công viên Lênin) trở thành một hồ đẹp. Hồ có hai hòn đảo: đảo Thống Nhất là một vườn hoa có cầu nối với cổng phía đường Lê Duẩn. Còn đảo Hòa Bình, gần bờ phía đông, là nơi mát mẻ tĩnh mịch dành cho khách muốn nghỉ ngơi, ra đảo phải dùng thuyền.



 

Ngoài ra Hà Nội còn có những hồ nào?
 

Hà Nội vốn có nhiều hồ đẹp, theo ước tính, cho tới năm 1996 Hà Nội có hơn 40 hồ lớn nhỏ nhưng quá trình đô thị hóa đã lấp đi nhiều. Nay ở nội thành ngoài những hồ lớn nói trên, còn có một số hồ nhỏ như:

+ Hồ Ba Mẫu đối xứng với công viên Lênin qua đường Lê Duẩn. Đang cải tạo để làm thành bộ phận phụ trợ của công viên. 

+ Hồ Đồng Nhân ở trước cửa đền Hai Bà, hình bán nguyệt.

+ Hồ Đống Đa ở cuối phố Đặng Tiến Đông, được xây dựng thành bể bơi tiêu chuẩn cao nằm trong trung tâm thể thao Đống Đa.

+ Hồ Giám còn gọi là hồ Văn, nằm trước Văn Miếu, vốn là một hồ khá lớn, đang được cải tạo.

+ Hồ Giảng Võ ở phía sau Trung tâm triển lãm Giảng Võ, quanh hồ có nhiều khách sạn lớn: Hà Nội. Thăng Long, Giảng Võ, Thương Mại, Bên Hồ...

+ Hồ Ngọc Khánh cạnh đường Nguyễn Chí Thanh, trước cổng chính Đài Truyền hình Việt Nam.

+ Hồ Thanh Nhàn: Nằm trong công viên Tuổi Trẻ Thủ đô, lối vào từ phố Thanh Nhàn.

+ Hồ Thành Công ở phía sau phố Huỳnh Thúc Kháng, dãy phố có Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nội,

+ Hồ Thủ Lệ: Còn có tên gọi là hồ Linh Lang nằm trong công viên Thủ Lệ, vốn là một hồ lớn, chạy dài từ núi Bò đến đền Thủ Lệ.







Hồ Thủ Lệ



+ Hồ Xã Đàn: Nằm giữa hai khu nhà tập thể Nam Đồng và Trung Tự. Có hai phố Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ chạy hai bên bờ.

Còn ở ngoại thành thì nhiều bồ đẹp: Linh Đường (Thanh Trì), Vân

Trì (Đông Anh), Đồng Quan (Sóc Sơn) đang có quy hoạch phát triển thành những điểm du lịch lớn.



 

Xin cho biết "Thăng Long tứ quán" là gì?
 

Đó là bốn quán của Đạo giáo ở thành Thăng Long xưa. Nguyên ở Việt Nam từ xa xưa có hai tôn giáo song song phát triển là Phật giáo và Đạo giáo. Những người theo Phật thì tu hành ở các chùa gọi là nhà sư. Những người theo thì tu hành ở các quán gọi là đạo sĩ. Đạo giáo là một tôn giáo ở Trung Quốc cổ đại có gốc từ học thuyết của Lão Tử. Tôn giáo này có nhiều phái. Ở Việt Nam chủ yếu thịnh hành phái tu tiên, luyện thuốc trường sinh bất tử và phái phù thủy hành nghề cúng bái phù phép để chữa bệnh và trị tà ma (!). Thần điện trong một quán Đạo giáo được bố trí như sau: Trên cùng là 3 pho tượng Tam Thanh (Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh). Dưới nữa là tượng Lão Tử sơ sinh được tạc hình một chú bé ngồi dưới gốc cây mận nhưng râu dài lê thê vì tương truyền mẹ của ông mang thai 81 năm mới sinh ra ông nên khi chào đời ông đã râu tóc bạc phơ và nơi sinh là góc cây mận. Ngoài ra hai bên tả hữu có tượng Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Văn Xương, Trấn Vũ, Bắc Đẩu, Nam Tào, Đế Thích, Phạm Thiên... Ở Thăng Long xưa có bốn quán đạo giáo lớn: Trấn Vũ quán nay gọi là đền Quan Thánh ở phố Quan Thánh, Huyền Thiên quán nay còn ở phố Hàng Khoai, Đồng Thiên quán nay còn ở phố Đường Thành, Đế Thích quán nay ở phố Thịnh Yên. Đạo giáo phát triển đến hết đời nhà Mạc. Sang đời Lê Trung hưng, Đạo giáo suy thoái và các quán bị Phật giáo hóa,trở thành chùa. Bên cạnh tượng Đạo giáo có thêm tượng Phật.







Trấn Vũ quán



Cho nên trừ Trấn Vũ quán còn có tượng Trấn Vũ quá lớn nên giữ được bản chất đạo quán. Còn ba quán kia trở thành chùa thờ Phật là chủ yếu: Huyền Thiên quán thành chùa Huyền Thiên. Đồng Thiên quán thành chùa Kim Cổ. Đế Thích quán thành chùa Vua.



 

Hình như ở Hà Nội có nơi t vợ chồng Trần Thủ Độ?
 

Giữa phố Hàng Đường suốt ngày tấp nập, lại có một ngôi chùa cổ vài trăm tuổi. Phố dài có 180 mét nhưng vốn thuộc về đất đai của hai làng cổ. Vào đầu thế kỷ XIX đoạn trên là đất làng Vĩnh Hanh, đoạn dưới là đất làng Đông Hoa Môn, sau đổi là Đức Môn. Ranh giới giữa hai làng này là sông Tô Lịch chảy từ phố Chợ Gạo qua Nguyễn Siêu, Ngõ Gạch sang Hàng Cá. Chỗ sông Tô cắt Hàng Đường có cầu đá bắc qua tên là cầu Đông Hoa gọi tắt là Cầu Đông. Dấu vết các làng trên còn lưu lại là đền Vĩnh Hanh số nhà 19B Hàng Đường (đã dồn lên gác 3) và đình Đức Môn là số nhà 38 cùng phố. Cạnh đình là chùa có tên đầy đủ là Đông Hoa Môn tự, song dân chúng gọi tắt là chùa Cầu Đông.

Chùa Cầu Đông còn bốn tấm bia cổ niên đại 1624, 1639, 1711, 1816. Ngoài ra, trong chùa còn một cổ vật nữa. Đó là quả chuông đúc năm 1800 còn nguyên niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 8. Trên chuông có bài minh mở đầu bằng dòng chữ: "An Nam quốc, Phụng Thiên phủ. Thọ Xương huyện, Đông Hoa Môn Nội Tự thôn".







Chùa Cầu Đông



Như vậy chùa Cầu Đông là ngôi chùa cổ, chậm nhất là đã có mặt ở Thăng Long đầu thế kỷ XVII. Tất nhiên từ bấy đến nay, chùa đã qua nhiều lần sửa chữa nhưng vị trí thì vẫn y nguyên.

Tượng trong chùa hiện nay cũng tương tự các chùa ở miền Bắc, có đủ Tam Thế, Di Đà, Thích Ca... Duy có hai pho tượng ở bên trái hậu cung thì không chùa nào ở Việt Nam có cả. Vì đó là tượng vợ chồng Trần Thủ Độ. Ông (và cả bà vợ Trần Thị Dung nữa) đã lật đổ nhà Lý, dựng nên nhà Trần trị vì gần hai thế kỷ (1225-1400). Như vậy đây là nơi duy nhất ở Hà Nội thờ vợ chồng Trần Thủ Độ, lý do vì sao thì còn phải tìm hiểu thêm.



 

Hà Nội có những ngôi chùa mang tên các bà. Đúng không? Sự tích các chùa này?
 

Đúng là Hà Nội có sáu ngôi chùa mang tên các bà: chùa Bà Ngô, chùa Bà Nành, chùa Bà Đá, chùa Bà Già, chùa Bà Đanh, chùa Bà Móc.

1. Chùa Bà Ngô ở phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, nay là số nhà 128. Tên chữ Hán là “Ngọc Hồ tự". Tương truyền chính ở chùa này vua Lê Thánh Tông (1460-1497) đã gặp tiên, cùng tiên ngâm vịnh. Gọi là chùa Bà Ngô vì có tích truyện kể rằng chùa do một bà họ Ngô xây dựng nên, nhưng cũng có tích kể là người xây chùa là một bà có chồng là người nước Ngô (tức Trung Quốc). Chưa rõ tích nào đúng.

2. Chùa Bà Nành nay mang biển số nhà 154 phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa. Tương truyền vốn là nhà của một bà bán bánh, bán chè đậu nành. Bà là người phúc hậu, hay giúp đỡ người nghèo. Khi về già bà đã bỏ tất cả tiền nong tích góp ra xây ngay trên đất nhà mình một ngôi chùa và xuất gia tu hành. Sau khi bà mất, dân làng đắp tượng bà và đặt trên tấm đá mà bà vẫn dùng làm bàn bán hàng. Nay tượng và bàn đá đó vẫn còn. Và dân gọi đó là chùa Bà Nành. Tên chữ là "Tiên Phúc tự".

3. Chùa Bà Đá. nay mang biển số nhà 3 phố Nhà Thờ quận Hoàn Kiếm. Lịch sử chùa được kể như sau: đời Lê Thánh Tông (1460-1497) ở làng Báo Thiên (tức khu vực Nhà Thờ lớn Hà Nội ngày nay) có người đào được một pho tượng Phật Bà bằng đá. Người ấy bèn dựng một ngôi chùa nhỏ để thờ ngay tại nơi đào được tượng. Sau dân làng thấy linh thiêng mới góp công góp của xây thành chùa lớn, đón sư về trụ trì. Vì vậy chùa cóùa Bà Đá tên chữ là "Linh Quang tự". Pho tượng đá đã bị mất trong vụ cháy chùa thời Pháp thuộc.

4. Chùa Bà Già ở làng Phú Gia, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Chùa có một lai lịch khá cổ. Nguyên Phú Gia, tên nôm là làng Gạ, là nơi các vua đời Trần định cư một bộ phận người Chăm được đưa từ phía nam ra. Những người này đã dựng một ngôi chùa mà sử Toàn thư đã phiên âm là Đa-da-li. Thái úy Trần Nhật Duật (1254-1330) thường tới đây đàm đạo về Phật giáo với vị sư Chăm trụ trì tại chùa này. Có thể cái tên Bà Già là từ Đa-da-li mà ra. Nay trong chùa còn bức hoành phi cổ khắc ba chữ “Bà Già tự".

5. Chùa Bà Đanh cũng là một ngôi chùa dành cho người Chăm. Tây Hồ chí ghi là vua Lê Thánh Tông đã cho làm một thiền viện (vừa là chùa vừa là trung tâm nghiên cứu) ở gò Phượng Chủy bên bờ nam Hồ Tây cho người Chăm hành đạo, gọi là thiền viện Châu Lâm. Gò Phượng Chủy nay là khu vực trường Chu Văn An, quận Ba Đình, nhưng dân thì gọi là chùa Bà Đanh. 

Sau hình như người Chăm chuyển sang khu vực khác, thiền viện hoang phế nên có câu ngạn ngữ “Vắng như chùa Bà Đanh". Tới thời Pháp thuộc, thực dân bắt dời chùa đi để xây xưởng in rồi xây trường học. Đồ thờ ở chùa Châu Lâm được đưa sang thờ chung với chùa Phúc Châu ở chỗ nay là số nhà 199B phố Thụy Khuê, gọi gộp là chùa Phúc Lâm. Nhưng hiện nay trong chùa còn tấm bia ghi dòng chữ “Châu Lâm tự hiệu là Bà Đanh tự”.

Có người nghiên cứu về địa phương này cho tên chùa là chùa Bà Banh với suy luận rằng chùa là chùa của người Chăm, tất có tượng các vũ nữ ở tư thế múa, tay dang, chân khuỳnh. Do vậy mà có tên Bà Banh, đọc trại thành Bà Đanh. Xin ghi lại đây để tham khảo.

6. Chùa Bà Móc ở số nhà 27 phố Nguyễn Thiếp, quận Hoàn Kiếm. Không rõ lai lịch của chùa. Chùa cũng không còn cổ vật, trừ tấm bia mang niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 4 (1796) do Nguyễn Cát Địch làm đN học ở Quốc Tử Giám soạn, nói về việc tu sửa chùa. Như vậy chùa cũng đã có trước đó ít ra là trăm năm.



 

Đời Lê ở Thăng Long có lễ tiến trâu đất. Cho biết tiến trình và ý nghĩa lễ này?
 

Đời Lê, cứ sắp sang năm mới là bộ Công phải làm một công việc tuy không nặng nhọc nhưng thiêng liêng, đó là việc làm những con trâu đất để cử hành lễ tiến xuân ngưu (tiến trâu vào tiết Lập xuân).

Vào thời đó, hàng năm đúng ngày Đông chí (thường là ngày 21 hoặc 22 tháng 12 dương lịch) quan Tư Thiên giám (đứng đầu Khâm Thiên giám, cơ quan xem thiên văn và làm lịch) dâng vua bài biểu báo cáo ngày nào là ngày Lập xuân đồng thời dâng trình mô hình một tượng trâu bằng đất và một tượng chú mục đồng. Mục đồng chính là hình tượng thần Câu Mang (tức là thần chủ về mùa màng). Còn tượng trâu thì mỗi năm nhuộm một màu, ứng vào ngũ hành của ngày lập xuân. (Ví dụ thuộc hành Kim thì màu trắng, hành Mộc thì màu xanh, hành Thủy thi màu đen. v.v...)

Vua phê chuẩn. Thế là bộ Công theo mô hình đó đắp hai pho tượng mục đồng và trâu kích thước như người và trâu thật, cùng với 1300 mục đồng, và 1300 con trâu cao chừng một thước ta (chừng 0,40 mét) chờ tới ngày Lập xuân thì đem ra tế lễ. Nghi thức như sau:

Tối hôm trước, tượng trâu và Mang Thần (tượng lớn) được đưa đến đàn tế dựng ngay ở cửa Ô Đông Hà (nay là gần vị trí Ô Quan Chưởng, đầu phố Hàng Chiếu). Cùng lúc đó 1300 mục đồng và 1300 trâu bé đặt ở cạnh cửa Đông.

Đúng nửa đêm, vị quan đứng đầu kinh thành Thăng Long là quan Phủ doãn được hai huyện Thọ Xương và Quảng Đức tháp tùng đến đàn tế làm lễ. Nhưng không phải chỉ có ba viên quan này và một số lính hầu, mà hầu như đa số nhân dân thành đều đổ về đây xem tế.

Giữa đêm khuya, trời tối đen, hàng trăm ngọn đuốc rừng rực, đàn tế trang trọng, các quan chức đứng tế trang nghiêm, tiếng trống tiếng chiêng tạo ra một không gian thiêng liêng. Tế xong, Mang thần được đem chôn ở bờ sông (với ý nghĩa là để trở về với đất mẹ) còn trâu được rước vào trình nhà vua. Tới đây, trời đã sáng.

Đến cửa Đại Hưng (cửa Nam) dân phải dừng lại, chỉ có quan Phủ doãn và hai tri huyện được theo kiệu rước trâu tiến vào cửa Đoan Môn rồi vào sân điện Kính Thiên. Tại đây bách quan áo mão rực rỡ, đứng xếp hàng theo ngôi thứ. Vua thì ngự ở chính điện. Trâu được đặt ngay giữa sân. Vua xuống ngai, làm lễ. Đàn sáo chiêng trống tưng bừng. Các quan xì xụp lạy. Lễ xong, trâu đất được đem về cửa Đông. Tại đây, trâu được pha ra, lấy một miếng thủ, một miếng chân, một khấu đuôi rồi cùng với 300 con trâu bé đem phân phát cho các quan dự tế và các đền miếu ở kinh thành. 1000 con trâu bé còn lại được tiến sang phủ Chú a Trịnh để chia cho các đơn vị quân đội. Thế là kết thúc lễ Tiến Xuân ngưu. Thực ra lễ này gồm hai ý nghĩa tách biệt: tống tiễn mùa đông và đón nhận mùa xuân. Vì trâu là tượng trưng tháng cuối năm - tháng Sửu - còn đất thì ngăn nước (theo ngũ hành tương khắc thì thổ khắc thủy). Cho nên trâu đất là để át khí lạnh mùa đông. Nhưng trong thực tế sản xuất của dân Việt Nam ta, con trâu còn là “đầu cơ nghiệp”, là sức kéo cơ bản trong nông nghiệp, nên rước trâu còn có ý khuyến nông.



 

Phải chăng ở Thăng Long đã có một trường đại học từ thế kỉ XI. Nếu có thì quy mô, giảng dạy và học tập ra sao?
 

Ở Hà Nội còn di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Gọi chung như vậy chứ thực ra là hai khu vực với chức năng khác nhau. ăn Miếu là nơi thờ các tiên thánh của Nho giáo. Quốc Tử Giám còn gọi là trường Giám, nhà Giám, là nơi đào tạo cấp cuối cùng để người học dự các kỳ thi Hội rồi thi Đình để lấy học vị tiến sĩ. Như vậy Quốc Tử Giám có thể coi là trường đại học đầu tiên có ở nước ta. Vì nếu quan niệm trường đại học là một trung tâm giáo dục cấp cao, những người học ở đây sẽ đi dự thi để lấy học vị cao nhất của quốc gia, thì Quốc Tử Giám ở Thăng Long suốt từ khi thành lập (đời Lý) cho đến lúc bị dời vào Huế (đời Nguyễn) đúng là một trường đại học duy nhất tồn tại suốt 8 thế kỷ. Đại Việt sử ký toàn thư ghi: Năm Canh Tuất (niên hiệu Thần Vũ thứ 2 tức năm 1070) mùa thu, tháng Tám dựng Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối, vẽ tượng thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế, Hoàng Thái tử đến học ở đó.

Như vậy ban đầu, Văn Miếu ngoài chức năng thờ tiên thánh của đạo Nho, còn mang chức năng của một trường học Hoàng gia mà học trò đầu tiên là thái tử Lý Càn Đức, con trai vua Lý Thánh Tông lúc đó mới 5 tuổi (đến năm 1072 Càn Đức 8 tuổi lên ngôi trở thành vua Lý Nhân Tông). 







Quốc Tử Giám



Nhưng sáu năm sau, tình hình có khác. Tháng 4 mùa hạ năm Bính Thìn (1076) vua Lý Nhân Tông cho tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học bổ vào học ở Quốc Tử Giám. Đại Việt sử ký toàn thư ghi: "Chọn quan viên văn chức người nào biết chữ cho vào Quốc Tử Giám”.

Như vậy, đến năm này đã có trường Giám và đối tượng tuyển sinh mở rộng đến các quan lại “biết chữ". Khái niệm “biết chữ" dùng ở đây có thể hiểu là những người đã thông thạo chữ nghĩa văn chương.

Tuy nhiên tư liệu chỉ dừng ở đây. Không thể biết sau đó trường Giám có mở rộng cửa đón con em nhân dân không và việc tổ chức giảng dạy học tập cũng không có thêm tư liệu.

Sang đời Trần, năm 1236 thấy ghi Quốc tử viện là nơi học tập của con em các quan, năm 1243 thấy có việc “chữa lại Quốc Tử Giám". Đến năm 1253 sử lại ghi: “Tháng sáu lập Quốc học viện, tô tượng Khổng Tử, Chu Công". Ba tháng sau lại thấy ghi: "Tháng chín xuống chiếu cho các nho sĩ trong nước đến Quốc tử viện học tứ thư lục kinh". Như vậy tên gọi từng thời kỳ có khác nhau, nhưng Quốc tử viện, Quốc học viện cũng là Quốc Tử Giám. Có điều là việc giảng dạy, học tập ở trung tâm giáo dục cao cấp nhất nước này ra sao thì cũng không có tài liệu nào ghi chép. 

Sang đời Lê, đến thời Lê Thánh Tông (1460-1497), việc giảng dạy học tập ở trường Giám đã đi vào quy mô. Lúc này Quốc Tử Giám còn được gọi là nhà Thái học hoặc Thái học viện. Năm 1483 đã thực hiện một đợt trùng tu lớn, quy mô này được bảo lưu suốt đời Lê, kể cả sáu chục năm nhà Mạc cầm quyền. Cho tới thời Lê mạt. Lê Quý Đôn (1726- 1784)có ghi lại quy mô đó trong sách Kiến văn tiểu lục, diễn nôm thì như sau: "Muốn vào nhà Giám phải qua cửa Thái học ở ngay sau lưng điện Đại Thành (tức nơi đặt tượng Khổng Tử). Từ cửa này mở ra con đường dẫn đến nhà Minh Luân tức đại giảng đường. Nằm hai bên con đường này là hai dãy giảng đường nhỏ. Mỗi dãy 14 gian. Đằng sau hai dãy này là khu lưu trú của giám sinh. Mỗi bên ba dãy nhà, mỗi dãy 50 gian, mỗi gian dành cho 2 người, tổng cộng là 150 gian cho 300 giám sinh.



 

Nghe nói ở Thăng Long đã có trường tư thục từ đời Lý?
 

Đúng! Ngay đầu đời Lý (thế kỷ 11) ở Thăng Long đã có một trường tư và trường này đã đào tạo ra một anh hùng dân tộc. Đó là trường Bái Ân của Lý Công Ẩn. Lý là người họ nhà vua, kiến thức uyên bác nhưng không nhận quan tước mà ra ở tại phường Bái Ân bên bờ tây Hồ Tây mở trường dạy học chủ yếu thu nhận con em nhân dân khắp kinh thành. Trong số học trò ở đây có chàng trai Ngô Tuấn, người phường Yên Xá (sau gọi là Cơ Xá) nhà ở trên bãi sông Hồng. Hàng ngày chàng đi men theo bờ sòng Tô Lịch, lên Bái Ân theo học. Được đào tạo cả văn lẫn võ, Ngô Tuấn sau trở thành danh tướng, được vua ban quốc tính (mang họ vua, tức họ Lý) và đổi tên thành Thường Kiệt. Em của Lý Thường Kiệt là Ngô Chương sau cũng thành danh tướng được vua ban họ là Lý Thường Hiến, cũng là học trò trường Bái Ân. Trường tư này quả là một cơ sở giáo dục sáng giá của Thăng Long.



 

Thăng Long thế kỉ XVII có một trường tư nổi tiếng ở làng Hào Nam. Cho biết qua về trường này?
 

Phía tây nam thành Thăng Long có làng Hào Nam. nay vẫn còn vết tích. Con đường đi qua làng được đặt tên là phố Hào Nam. Tại đây từng có một trường học của một danh sĩ, đó lả Vũ Thạnh (1664-?), nguyên quán ở làng Đan Loan, nay thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Vì nhà nghèo sức yếu không chịu nổi phu dịch ông phải bỏ nhà lên Thăng Long, ở phường Báo Thiên, huyện Thọ Xương, theo học tiến sĩ Vũ Công Đạo. Hơn 10 tuổi đã đỗ Hương nguyên, 22 tuổi đỗ Đình nguyên Thám hoa khoa Ất Sửu (1685). Làm quan đến chức Bồi tụng (Phó tể tướng). Sau vì có việc trái ý chúa nên bị bãi chức, ông trở về mở trường dạy học ở làng Hào Nam khi đó là một trại của phường Thịnh Hào. Ông được đời bấy giờ coi là bậc sư biểu, vương, đức hạnh, học nghiệp được mọi người tôn trọng. Mỗi khi giảng tập, nhà học không đủ chỗ, học trò thường đi thuyền nan cặp vào bờ hồ cạnh nhà nghe lời giảng. Đệ tử đông tới hàng ngàn. Khi dạy học ông chuộng thực nghiệp, bỏ lối hư văn, cải cách văn phong, sĩ phu nhiều người hướng

theo. Bùi Huy Ích đã thống kê trong số học trò của ông có 70 người dự triều ban, 500 người làm quan, mấy ngàn người được truyền thụ Cửu kinh đến chỗ tinh vi, hơn 20 người mở trường ở các nơi, hơn 20 người làm tướng....".

Trường Hào Nam đúng là một cơ sở giáo dục tư thục toàn diện ở Thăng Long thế kỷ XVII.



 

Các vị Trạng nguyên người Hà Nội (căn cứ theo địa lý hiện nay) qua các triều đại phong kiến (1075-1919) là những ai?
 

Chỉ có 5 vị:

- Trạng nguyên Vũ Tuấn Chiêu (1426- ?). Ông người trấn Sơn Nam nhưng di cư tới ở tại phường Nhật Chiêu, huyện Quảng Đức (nay là phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Năm 50 tuổi ông đỗ Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh (Trạng nguyên) khoa Ất Mùi, niên hiệu Hồng Đức thứ 6 (1475) đời Lê Thánh Tông, làm quan đến chức Tả thị lang.

- Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ (1455-?). Nguyên quán làng Hải Triều - Ngự Thiên, trú quán xã Thanh Nhàn, huyện Kim Hoa (nay thuộc huyện Sóc Sơn). Ông đỗ Trạng nguyên năm 27 tuổi khoa Tân Mùi. niên hiệu Hồng Đức 12 (1481) đời Lê Thánh Tông. Từ thi Hương đến thi Đình, ông đều đỗ đầu và làm quan đến chức Tả thị lang.

- Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh (1625-1674), người xã Nguyệt Áng (nay là xã Đại Áng), huyện Thanh Trì, Hà Nội. Năm 35 tuổi ông đỗ Trạng nguyên khoa Kỷ Hợi, niên hiệu Vinh Thọ 2 (1659) đời Lê Thánh Tông. Ông làm chánh sứ sang nhà Thanh, chức Tả thị lang.

- Trạng nguyên Đặng Công Chất (1622-1683). người xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông đỗ Trạng nguyên năm 40 tuổi, khoa Tân Sửu niên hiệu Vĩnh Thọ 4 (1661). đời Lê Thánh Tông, làm quan đến chức Tham tụng. 

- Trạng nguyên Lưu Danh Công (1644-1675), người xã Phương Liệt (nay thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ông đỗ Trạng nguyên năm 27 tuổi, khoa Canh Tuất, niên hiệu Cảnh Trị 8 (1670) đời Lê Huyền Tông, làm đến chức Hàn Lâm thị độc.







Bia Tiến sĩ ở Văn Miếu



 

Trong thời kỳ Nho học, ai là người Hà Nội đỗ tiến sĩ đầu tiên? Và ai là người đỗ cuối cùng?
 

Thực ra tiến sĩ là tên gọi những người đỗ trong các kỳ thi cao nhất có tính quốc gia thời Nho học thường gọi là đỗ đại khoa, nhưng chỉ ra đời từ đời Lê, thế kỷ XV trở về sau. Trước đó đời Lý tên gọi các khoa thi kiểu cao cấp này cũng như tn gọi những người trúng tuyển chưa thống nhất, mà tùy từng khoa. Sang đời Trần (và cả đời Hồ) mới gọi là khoa thi Thái học sinh và người đỗ gọi là Thái học sinh. Đến đời Lê gọi là Tiến sĩ. Đạt điểm cao nhất là Tiến sĩ cập đệ, điểm bậc hai là Tiến sĩ xuất thân, bậc ba là Đồng Tiến sĩ xuất thân. Tiến sĩ cập đệ gồm ba ngôi vị gọi là danh: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. Tiến sĩ xuất thân chỉ có một danh: Hoàng giáp. Đồng Tiến sĩ xuất tân thì không có danh riêng và tên nôm na là ông Nghè.

Người Hà Nội đầu tiên đỗ Thái học sinh đời Trần là Hoàng Quán Chi người làng Hạ Yên Quyết, nay là làng Cót, quận Cầu Giấy. Ông đỗ khoa thi năm 1393, làm quan đến Thượng thư Thẩm hình viện.

Nhưng có tài liệu cho rằng Chu Văn An, sống đầu thế kỷ 14 (mất năm 1370) người làng Quảng Liệt nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội cũng từng đỗ Thái học sinh. Tuy nhiên tài liệu này thiếu căn cứ nên tạm gác trường hợp này lại. Còn người Hà Nội cuối cùng đỗ Tiến sĩ là Nguyễn Sĩ Giác (còn có tên là Cốc) người làng Kim Lũ nay thuộc huyện Thanh Trì, đỗ Tiến sĩ khoa thi năm 1910 (ông là con Cử nhân Nguyễn Duy Nhiếp, cháu nội Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hợp).

Cũng khoa này ở Hà Nội còn có Hoàng Tăng Bí người làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, đỗ Phó bảng (thấp điểm một ít so với Tiến sĩ nhưng vẫn coi là đỗ đại khoa và thường được gọi là Ất tiến sĩ).



 

Cách tuyển sinh và học tập ở Quốc Tử Giám như thế nào?
 

Đời Lý - Trần thì không rõ thế nào còn cách tuyển giám sinh đầu đời Lê Thánh Tông như sau: Con nhà quan thi Hội trúng ba kỳ (tức chưa đỗ Tiến sĩ) thì vào Giám học tập, sung vào thượng xá sinh. Nếu ai trúng hai kỳ vào trung xá sinh. Nếu trúng một kỳ, vào hạ xá sinh. Mỗi xá 100 người. Nếu như vậy trường Giám hàng năm nhận 300 giám sinh. Một khóa học là 3 năm. Về sau con em bình dân học xuất sắc cũng được tuyển vào Quốc Tử Giám.

Quốc Tử Giám có hai nhiệm vụ: rèn luyện cho các giám sinh dự thi Hội và báo cử những giám sinh tài đức lên triều đình để bổ dụng làm quan. Và dù là thi hay cử thì phần lớn giám sinh là những người đã qua thi Hương, đỗ hương cống, hoặc bị trượt kỳ thi Hội. Một số ít lển từ con cháu các công thần có qua thi Hương nhưng chưa đỗ hương cống.

Điều hành Quốc Tử Giám có Tế tửu, Tư nghiệp là hai người đứng đầu (Thời Trần chưa đặt Tế tửu nên Tư nghiệp là chức đứng đầu). Kế đó là các giảng viên với các ngạch bậc trực giảng, bác sĩ, trợ giáo, giáo thụ có lúc đặt thêm ngũ kinh bác sĩ tức là năm vị chuyên giảng về năm pho kinh Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu.

Về cách học tập, giám sinh chủ yếu là phải tự học, tự nghiên cứu. Mỗi tháng nghe thầy giảng các kinh truyện hai kỳ, tập làm văn bốn kỳ. Bài tập có khi làm ngay tại lớp trong ngày phải xong. Có khi đem về nhà làm, mấy hôm sau nộp để thầy chấm. Bài văn được chấm theo lối phân thành 4 loại: ưu, bình, thứ, liệt.

Loại thứ lại chia làm thứ mác là
bài có đoạn hay, thứ cộc thuộc loại  xoàng. Bài kém bị phê liệt.

Những bài thật hay được chọn đọc trong những buổi bình văn cho cả trường nghe, kèm theo những lời bình của thầy. Những lời bình này chính là những bài giảng sinh động và sâu sắc lại sát thực tế trình độ người học.

Sang đời Nguyễn, Quốc Tử Giám dời vào Huế. Khu vực này chuyển thành điện Khải Thánh thờ song thân Khổng Tử. Cho tới năm 1947, chiến tranh đã phá hủy điện này. Nhưng cuối năm 2000 một quần thể kiến trúc sẽ hoàn thành để tôn vinh các danh nhân văn hóa giáo dục Việt Nam.







Cảnh thầy đồ dạy học thời 



 

Ở Thăng Long xua, ngoài Quốc Tử Giám là trường quốc lập cấp cao nhất thì còn có nhũng loại trường quốc lập nào khác không?
 

Ở Thăng Long , từ thời Lý, Trần đến Hồ, vấn đề nêu trên hiện thiếu những tư liệu chính xác. Chỉ từ đời Lê, qua tư liệu trong Lịch triều hiến chương của Phan Huy Chú có thể biết cụ thể là ngoài Quốc Tử Giám còn có một số trường do triều đình lập ra, đối tượng tuyển sinh hẹp, có tính cách "trường chuyên".

- Chiêu Văn Quán: Những người học ở đây được gọi là nho sinh. Chiêu Văn Quán nhận con các quan nhất, nhị phẩm và con trưởng quan tam phẩm.

- Tú Lâm Cục: Những người học ở đây cũng được gọi là nho sinh. Tú Lâm Cục nhận con các quan từ tam phẩm đến bát phẩm.

- Sùng Văn Quán: Đây là một trường học dành riêng cho con em tầng lớp quý tộc triều đình và quan lại cao cấp vì lý do nào đó không vào học Quốc Tử Giám và Chiêu Văn Quán. Học sinh được nhiều ưu đãi. Lê Quý Đôn đã viết trong Kiến văn tiểu tục "Những người con trưởng ấy (con các quan văn võ nhất, nhì, tam phẩm) có người nào tuổi trẻ, tuấn tú thì cho sung vào học sinh Sùng Văn Quán. Có quan tư huấn, quan điển nghĩa và các bậc văn thân nhiều tuổi, có học vấn kiêm giữ việc dạy bảo rèn tập. Học tập 3 năm , quan giám tập đưa danh sách sĩ tử sang bộ Lại để thi khảo, người nào trúng tuyển được bổ sung các chức văn hoặc võ....

Trong Lịch triều hiến chương, Phan Huy Chú ghi thêm: "Họ hàng dòng dõi hoàng hậu và con cháu công thần khai quốc được bổ sung làm nho sinh ở Sùng Văn Quán".

Đó là 3 loại "trường chuyên" dành cho con cháu nhà quý tộc. Ngoài ra còn một loạiường chuyên nghiệp nữa. Đó là Trung Thư Giám.

- Trung Thư Giám: Những người học ở đây được gọi là hoa văn học sinh. Chỉ những người thi viết chữ và làm toán gọi là thi thư toán, mà đỗ rồi thi mới được vào học trường này. Có thể coi Trung Thư Giám là một trường đào tạo nhân viên hành chính làm việc trong các cơ quan của triều đình và phủ Chúa.



 

Thế nào là trường Viễn Đông Bác Cổ?
 

Tháng 12-1898, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập một tổ chức gọi là "Phái đoàn khảo cổ thường trực". Tháng 1-1900, tổ chức này được đổi là "Học viện Pháp quốc tại Viễn Đông" nhưng tên thông dụng là trường Viễn Đông Bác Cổ và đặt tại Sài Gòn. Nhưng đến năm sau (tháng 12-1901), trường chuyển ra Hà Nội. Gọi là trường nhưng không có dạy học, lớp lang mà là một cơ quan nghiên cứu khoa học. Trường có nhiệm vụ khảo cứu lịch sử, ngôn ngữ, khảo cổ của các nước Đông Dương và khu vực Viễn Đông. Trường cũng được giao trách nhiệm nghiên cứu xếp hạng các di tích lịch sử và sưu tập các cổ vật. Trường đặt dưới sự cai quản hành chính của Toàn quyền Đông Dương và chỉ đạo của Viện hàn lâm Khoa học Pháp, ra một tập san (BEFEO). Trường đã lập một Bảo tàng ở Hà Nội lúc đầu đặt ở khu Đấu Xảo (nay là địa điểm Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô), sau chuyển ra địa điểm nay là Bảo tàng lịch sử Việt Nam (công trình được xây trong những năm 1926-1932). Bảo tàng này mang tên người giám đốc đầu tiên là Louis Finot. Ngoài ra, trường còn chỉ đạo hệ thống các Bảo tàng ở Nông Pênh (lập năm 1906), Bảo tàng cổ vật Chăm ở Đà Nẵng (1918), Viêng Chăn (1925) , Bảo tàng Khải Định ở Huế (1927), Bảo tàng Blanchard de la Brosse nay là Bảo tàng lịch sử ở Sài Gòn (1929). Trường có một thư viện lớn đặt tại Hà Nội, nhiều sách vở tư liệu quý. Năm 1958, Chính phủ Pháp rút toàn bộ nhân viên của trường về Pháp, vẫn giữ nguyên biên chế là Trườễn Đông Bác Cổ và đóng ở Paris (Trường này vẫn tiếp tục chức năng nghiên cứu khoa học về Viễn Đông, vẫn xuất bản tập san BEFEO nhưng không có quan hệ với Việt Nam). Mãi tới gần đây, khi Việt Nam mở cửa, trường này quan hệ lại và khoảng đầu thập kỷ 90 họ đặt cơ quan đại diện ở Hà Nội. Đứng đầu là Trưởng đại diện (Ban đầu là Bertrand Harting, nay là Philippe Papin). Cơ quan đại diện này đã phối hợp với ngành KHXH và nhân văn của nước ta tổ chức một số cuộc hội thảo. Sau 1958, các cơ sở của trường được chuyển cho phía Việt Nam thì trụ sở và kho sách ở 26 Lý Thường Kiệt được gọi là Thư viện Khoa học rồi Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Còn nhà bảo tàng mà trường được tách riêng ra thành Bảo tàng lịch sử ngày nay. Đây là một trung tâm khoa học xã hội và nhân văn thiết lập sớm nhất, có uy tín trong khu vực và có nhiều đóng góp đối với các di sản văn hóa ở Việt Nam. Bên cạnh những học giả Pháp như L. Finot, H. Maspéro... Một số học giả Việt Nam đã được đào tạo tại đây như Nguyễn Văn Tố, Trần Văn Giáp, Nguyễn Văn Huyên.







Viện Bảo tàng Lịch sử

 

Bảo tàng lịch sử Việt Nam ở Hà Nội được xây dựng từ bao giờ?
 

Bảo tàng này được chính thức khởi công vào tháng 1-1926, theo thiết kế của kiến trúc sư Ernest Hesbrard có sự cộng tác của kiến trúc sư Charles Batteur. Công trình xây trong sáu năm, là một trong những tác phẩm kiến trúc đặc sắc của trường phái Đông Dương, vừa hiện đại vừa mang bản sắc cổ điển Việt Nam

Ngày 17-3-1932, Viện Bảo tàng được khánh thành dưới sự chủ tọa của Toàn quyền Đông Dương Pierre Pasquier và được giao cho trường Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) sử dụng làm nơi trưng bày các hiện vật lịch sử Việt Nam và Đông Dương.

Bảo tàng này sau đó được mang tên một trong những giám đốc của EFEO, nhà Đông phương học nổi tiếng Louis Finot. Hiện nay là toà nhà trưng bày của Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam.



 

Cuối thế kỉ XIX có phải có lần thí sinh dự thi Hương ở Hà Nội đã "tẩy chay" kì thi, đòi vào Nam chiến đấu?
 

Đúng. Đó là khoa Giáp Tý 1864. Thời gian này thực dân Pháp đã chiếm xong Nam Bộ. Đồng bào cả nước rất bất bình trước thái độ đầu hàng của triều đình. Ở nhiều nơi, các nghĩa sĩ tình nguyện vào Nam chiến đấu. Trong đó có trường hợp các sĩ tử trường thi Hương Hà Nội khoa 1864. Lần ấy vào giờ khai mạc kỳ thi, lính bắt đầu gọi tên các sĩ tử vào trường, song các thí sinh đã không mang lều chõng mà lại tay không tiến đến trước các quan trường đồng thanh nói rằng xin tòng quân vào Nam đánh giặc, lấy lại Nam Kỳ.

Rồi có những tiếng loa kêu gọi sĩ tử bỏ thi tòng quân đuổi giặc. Quan chủ khảo trên chòi cao lên tiếng đe dọa sĩ tử. Nhưng ở dưới tiếng ồn ào át hẳn lời quan. Một tiếng loa từ dưới vọng lên: Ba nghìn sĩ tử chúng tôi xin tiến vào Nam đuổi giặc, đền nợ nước. Và họ bảo nhau xếp hàng kéo tới Văn Miếu làm lễ xuất phát. Lễ xong thì giải tán sau khi hẹn nhau sớm mai lên đường.

Nhưng sáng hôm sau, khi đoàn quân tình nguyện tụ họp lại thì quan đề đốc đem lính ra đàn áp, cắt đoàn ra làm nhiều đoạn. Cuộc xô xát đã khiến đoàn quân bị phân tán, một số sĩ tử bị bắt, những người khác phải lánh vào các làng xóm. Tổng đốc Hà Nội ra lệnh tung thêm quân đi chẹn các ngả, đồng thời phái các quan dưới quyền đi đến các làng xóm giảng giải, dụ dỗ, ly gián các sĩ tử, nhất là sĩ tử ở các tỉnh ngoài về thi.

Cuối cùng hôm sau cuộc thi Hương vẫn tổ chức nhưng số người dự chỉ còn một nửa.

Đây là một bằng chứng của sự gắn bó Hà Nội-Gia Định, sự "chia lửa” giữa những người ruột thịt.







Cảnh trường thi thời Nguyễn

 

Các trường tiểu học công lập và chuyên nghiệp đầu tiên ở Hà Nội?
 

Trường tiều học Pháp - bản xứ đầu tiên ở Bắc Kỳ được mở tại Hà Nội tháng 3 năm 1885 tại phố Hàng Đào.Các năm sau mở tiếp các trường dạy nghề: trường Thông ngôn (1886), trường Kỹ nghệ (1898), trường Y học (1902) đào tạo nhân viên sơ cấp y tế, trường Hậu bổ (1903) đào tạo lại các trí thức Nho bọc để phục vụ chế độ cai trị của Pháp.

Đến năm 1898, thêm 2 trường tiểu học Pháp - bản xứ nữa đặt ở phố Hàng Bông và Hàng Bạc, đều là nhà thuê của tư nhân.

Đến đầu những năm 20, cả thành phố có thêm 9 trường nữa. nâng tổng số lên 12 trường trong đó có 2 trường nữ sinh là trường Hàng Cót (nay là trường Thanh Quan) và trường Lò Đúc (nay là trường Lê Ngọc Hân).

Tình trạng này kéo dài đến tận cách mạng tháng Tám 1945.



 

Trường Y Dược đầu tiên ở Hà Nội?
 

Bằng Nghị định ký ngày 8-1- 1902, một cơ sở đào tạo cán bộ y tế đầu tiên của Đông Dương được thành lập (thường gọi là trường Thuốc) do bác sĩ Yersin làm hiệu trưởng. Ngày 27-2-1902, khóa đầu tiên với 29 học viên đã khai giảng tại cơ sở tạm thời ở làng Nam Đồng (Thái Hà ấp) và cho đến cuối năm đó trường chuyển về cơ sở chính thức tức trường đại học Dược ở phố Lê Thánh Tông ngày nay. Năm 1904, trường được mang tên trường Y khoa Đông Dương, với chương trình học 3 năm rưỡi đào tạo các y sĩ. Tháng 12-1913 lại đổi thành trường Y dược khoa Đông Dương, gồm các khoa Y, Dược, Hộ sinh và từ năm 1919 có thêm khoa Mắt. Sắc lệnh ngày 30-8-1923 đã nâng trường lên hệ cao đẳng gọi là trường Cao đẳng Y Dược khoa ĐôngDương với các hệ thống đào tạo:

- Đào tạo các bác sĩ với chương trình 4 năm học tại Hà Nội, những năm cuối học và làm luận văn tốt nghiệp tại Pháp.

- Đào tạo y sĩ Đông Dương với chương trình học 4 năm tại Hà Nội. Ngoài ra còn đào tạo ngành mắt và hộ sinh.







Trường Y Dược



Năm 1930, trường Cao đẳng Y Dược khoa Đông Dương trở thành một Khoa của Viện đại học Hà Nội (Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université de Hanoi) có nghĩa là cho đến năm 1935 thì có khóa bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp tại Hà Nội nhưng do các giáo sư của trường Đại học Y khoa Paris sang chấm thi và giảng dạy một phần chương trình. Trường được coi như một phân khoa của trường Đại học Y khoa Paris. Cho đến niên khóa 1943-1944 mới có một người Việt Nam đầu tiên được công nhận là giáo sư và giảng dạy tại trường là bác sĩ Hồ Đắc Di. Cho đến tháng 8-1945. trường mới chỉ đào tạo được 51 bác sĩ, 152 y sĩ Đông Dương và một số dược sĩ, hộ sinh và y tá cho bộ máy y tế toàn Đông Dương.



 

Trường Trung học đầu tiên ở Hà Nội?
 

Ngày 9-12-1908, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập trường Thành chung Bảo hộ (Collège du Protectorat) trên cơ sở sáp nhập trường Thành Chung Thông ngôn Hà Nội (mở từ 1904 trên cơ sở nâng cấp trường Thông ngôn có từ 1886) và trường Thành chung J. Ferry ở Nam Định nằm trên đoạn đầu của phố Thụy Khuê, bên bờ hồ Tây, đây vốn là khu vực nhà in của một tư bản Pháp là H. Schneider. Năm 1908, người chủ nhà in này chuyển xuống phố Hàng Bông và bán đất lại cho chính quyền bảo hộ xây trường học. Ban đầu trường có cả phân hiệu tiểu học (petit collège) 4 năm và phân hiệu trung học (grand collège) 5năm (ba năm đầu học một chương trình, hai năm cuối phân ra bốn ban: sư phạm sơ cấp, hành chính, thương mại, kỹ thuật). Sau đó lần lượt có các trường chuyên nghiệp nên trung học chỉ còn 4 năm và học chương trình cao đẳng tiểu học.

Tới năm học 1924-1925, mở thêm ban tú tài bản xứ. Năm học 1929 chuyển thành trường Trung học Bảo hộ (Lycée du Protectorat) dạy cả chương trình cao đẳng tiểu học và trung học.

Tuy vậy, trong thực tế từ l thành lập 1908 và 1945 thì về tổ chức cũng như chương trình của trường trung học đầu tiên này cứ dăm bảy năm lại thay đổi. Ngay tên gọi cũng vậy, từ Thành chung Bảo hộ sang Trung học Bảo hộ nhưng đó là tên do Pháp đặt. Còn dân Hà Nội thì gọi tên trường là trường Bưởi vì trường nằm trên đường lên làng Bưởi. Ngày 12.6.1945, khâm sai Phan Kế Toại ra nghị định đổi tên là trường Quốc lập Trung học học hiệu Chu Văn An. Tên gọi này được giữ tới tận nay. Như vậy cho đến năm 2000 này trường Chu Văn An đã có 92 năm tồn tại. Dù bị khống chế bởi nền giáo dục thực dân nhưng một số học sinh của trường đã năng động tìm đến với cách mạng và sau đó trở thành những chiến sĩ lỗi lạc như Nguyễn Văn Cừ, Lê Văn Lương, Phạm Văn Đồng... Nhiều giáo sư của trường cũng là những vị có tinh thần dân tộc cao như Dương Quảng Hàm, Hoàng Xuân Hãn, Ngụy Như Kontum, Nguyễn Mạnh Tường...







Trường Chu Văn An



 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương?
 

Nhằm mục tiêu đào tạo những nghệ nhân thủ công mỹ nghệ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và xuất khẩu, từ năm 1901 thực dân Pháp đã cho thành lập ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) trường Mỹ nghệ đồ mộc sau đó là các trường Mỹ nghệ đồ gốm và đúc đồng ở Biên Hòa (1907), trường Trang trí sơ cấp ở Gia Định (1913)....

Ngày 27-10-1924, do sự vận động tích cực của một họa sĩ có thế lực là ông Victor Tardieu, trường Mỹ thuật đâu tiên ở Đông Dương có trình độ cao đẳng đc thành lập tại Hà Nội. Trường do ông Tardieu làm giám đốc đầu tiên. Chương trình đào tạo khóa đầu có 12 học sinh học trong 3 năm. Từ năm 1926, chương trình học tập kéo dài thành 5 năm. Năm 1927, có thêm ngành kiến trúc. Năm 1928, bắt đầu nghiên cứu nghệ thuật sơn mài. Năm 1932 có thêm ngành khắc chạm kim loại. Đến năm 1937, giám đốc mới là Gionchère, người chủ trương "chỉ đào tạo thợ mỹ nghệ” đã phát triển ngành sơn mài và lập thêm các ngành đồ gỗ và gốm sứ.

Ngày 24-5-1938 trường được tổ chức lại thành trường Mỹ thuật và Mỹ nghệ thực hành. Từ 1931 các tác phẩm của trường đã tham gia trưng bày ở Hội chợ Thuộc địa Pháp ở Paris. Cuộc trưng bày đầu tiên của nhà trường được tổ chức tại Sài Gòn vào tháng 11-1938 và lần đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài vào năm 1939 tại San Francisco (Mỹ).

Ngày 22-10-1942 tách làm hai: trường Cao đẳng Mỹ thuật trực thuộc khối Đại học (Université) bao gồm các khoa: hội họa, sơn mài, điêu khắc và kiến trúc; và trường Mỹ nghệ thực hành gồm các khoa: gốm, gỗ, chạm sau đó thêm các khoa đúc đồng, thảm và đan lát mây tre.

Ngay từ những khóa đầu, tại trường này đã xuất hiện những tài ba: Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn....




 

Trường tư thục Thăng Long nổi tiếng vì sao?
 

Cho tới năm 1945, cả thành phố Hà Nội chỉ có 3 trường trung học quốc lập là trương Bưởi, trường Cửa Bắc (nay là trường cấp 3 Phan Đình Phùng), trường Đồng Khánh (dành cho nữ sinh nay là trường cấp 2 Trưng Vương). Do vậy, trong thành phố có nhiều trường tư, chỉ kể cấp trung học trước sau có tới hàng chục trường, song trường có tiếng nhất là trường Thăng Long ở phố Ngõ Trạm

Trường Thăng Long vốn là trường Thành chung thành lập năm 1920 ở phố Takou (tức là Hàng Cót) hiệu trưởng là ông Phạm Hữu Ninh. Năm 1925 học sinh Thăng Long đã tham gia phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh Hà Nội đòi trả lại tự do cho nhà chí sĩ Phan Bội Châu.

Năm học 1934-1935 đánh dấu bước ngoặt phát triển của nhà trường. Do mời được một số giáo viên giỏi từ hai trường lớn là Hồng Bàng và Gia Long (hai trường này hiệu trưởng đều là người Pháp, ở phố Hàng Trống và Phủ Doãn, đã mở các lớp ban tu tài tử trước) như Phan Thanh, Đặng Thai Mai, Hoàng Minh Giám, Trịnh Văn Bính... về cộng tác, nhà trường đã mở lớp ôn thi tú tài phần một có hiệu quả khá cao. Từ thành công này, năm học 1935-1936 với hiệu trưởng Nguyễn Bá Húc (cử nhân khoa học), trường được phép chính thức mở các lớp ban tú tài Tây và chuyển về phố Ngõ Trạm, trường sở rộng rãi hơn, số học sinh lên tới 2000 người.

Từ năm học 1936-1937, với hiệu trưởng Hoàng Minh Giám, đội ngũ giáo viên tập hợp thêm nhiều nhà giáo có uy tín như Võ Nguyên Giáp. Nguyễn Dương...

Cũng từ đó học sinh Thăng Long không những nổi tiếng về học tập khá mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào đấu tranh chính trị. Hạt nhân tích cực năng động nhất của "Hội phát triển tư thục" là nhóm giáo viên gồm Đặng Thai Mai, Phan Thanh, Võ Nguyên Giáp... đã cùng với những giáo viên có tâm huyết góp sức xây dựng một trường tư thục kiểu mới.

Năm 1935, những học sinh tiến bộ đã lập nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, lập tủ sách Mác xít.

Năm 1936, nhóm thanh niên học sinh tích cực có ý chí phấn đấu đã thành lập chi bộ thanh niên Cộng sản gồm bốn người Trần Mai Ninh, Trần Hải Kế, Nguyễn Hữu Dụng, Đào Duy Kỳ. Trường Thăng Long thời kỳ này đã trở thành một trong những hạt nhân của phong trào học snh và thanh niên Hà Nội hoạt động sôi nổi dưới sự chỉ dẫn của một số đảng viên cộng sản.

Cho nên từ lúc có phong trào Vệt Minh thì nhiều học sinh của trường này đã trở thành những thành viên tích cực, sau đó là những chủ chốt của cuộc vận động cách mạng tháng Tám 1945. 



 

Trường đại học đầu tiên được xây dựng sau ngày Thủ đô Hà Nội được giải phóng là trường nào?
 

Đó là trường Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng năm 1956 (trên cơ sở của khu học xá Đông Dương thời Pháp). Trường có hai khu: khu phía đông nam là cơ sở cũ của Đông Dương học xá, có bốn ngôi nhà lớn xây từ năm 1941. Trường có làm thêm một số ngôi nhà dành cho cán bộ và sinh viên ở, ban đầu là một tầng sau xây thành cao tầng. Khu thứ hai xây dựng năm 1960 do Liên Xô viện trợ với mục đích xây dựng một trường Bách khoa lớn, kiến trúc hiện đại ở phần đất phía tây bắc giáp hai con đường Kim Liên (nay là đường Giải Phóng) và Đại Cồ Việt. Khu nhà mới này có giảng đường, lớp học, phòng họp, thư viện. Phần đất gần cửa Ô Cầu Dền cũng xây thêm một khu nhà ở tập thể dành cho cán bộ công nhân viên nhà trường. Ngay từ năm đầu thành lập (1956), trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 4 khoa, 14 ngành và 24 bộ môn. Trường có 5 phòng thí nghiệm và 1 xưởng thực tập, số cán bộ giảng dạy là 50 người với 800 học sinh. Đến năm 1999, trường có 13 khoa, 51 ngành. số sinh viên đại học và cao đẳng là 20443 người. Cán bộ giảng dạy có 955 người (30 tiến sĩ và 397 phó tiến sĩ, 30 giáo sư và 198 phó giáo sư) . Trường có 90 phòng thí nghiệm, 4 xưởng thực tập, thư viện có tới hơn 60 vạn đơn vị sách. Hiện nay trường Đại học Bách khoa là trường lớn nhất thủ đô và của cả nước.







Đại học Bách khoa Hà Nội



 

Hội Truyền bá quốc ngữ hoạt động từ bao giờ?
 

Tháng 5-1938 theo đề nghị của đồng chí Trường Chinh, Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định vận động thành lập một tổ chức công khai chống nạn mù chữ. Các ông Trần Huy Liệu. Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp cùng với một số trí thức nhân sĩ tiến bộ đứng ra thành lập Hội Truyền bá Quốc ngữ (TBQN) và mời ông Nguyễn Văn Tố làm Hội trưởng.

Chương trình của Hội là: Mở các lớp học cho tất cả mọi người không biết chữ, không thu học phí, in sách giáo khoa phát không cho người đọc.... Hệ thống tổ chức của Hội được xây dựng từ Ban vận động Trung ương đặt Trụ sở tại Hà Nội cho tới các chi nhánh ở các địa phương.

Ngày 25-5-1938, Hội tổ chức lễ chính thức ra mắt trước đông đảo quần chúng Hà Nội.

Hội Truyền bá Quốc ngữ ở Trung Kỳ cũng được thành lập theo giấy phép ngày 5-1-1939 và ở Nam Kỳ, Hội cũng ra đời theo giấy phép ngày 18-8-1944.

Hội Truyền bá Quốc ngữ có mục đích dạy cho người Việt Nam biết đọc biết viết chữ quốc ngữ và nâng cao dân trí. Nhằm giúp cho người dạy và người học, giáo sư Hoàng Xuân Hãn và một vài trí thức khác tạo ra phương pháp mới để học chữ quốc ngữ: bắt đầu bằng những chữ đơn giản nhất, mô tả bằng văn vần cho dễ nhập tâm. Ví dụ:

O tròn như quả trứng gà

Ô thì đội nón, Ơ đà thêm râu.

Sau 6 năm hoạt động (từ 1938 đến 1944), Hội Truyền bá Quốc ngữ trung ương đã mở được 17 chi nhánh ở Bắc Kỳ với 820 lớp học, 2903 giáo viên dạy cho 41.118 người biết đọc, biết viết. Riêng ở Hà Nội, trong hai năm 1938-1939 đã mở được 4 khóa học, với hơn 4000 học viên. Phần lớn là công nhân và nhân dân lao động. Phong trào Truyền bá Quốc ngữ tiếp lục phát triển sau Cách mạng tháng Tám 1945, nó trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào Bình dân học vụ do chính quyền cách mạng chủ trương.



 

Hà Nội hiện có bao nhiêu trường phổ thông?

 

Năm học 1999-2000, Hà Nội có:

- 247 trường tiểu học với 226.000 học sinh.

- 213 trường trung học cơ sở với 175.000 học sinh.

- 36 trường trung học phổ thông với 93.000 học sinh. 

- 87 trường bán công, dân lập với 35.000 học sinh.

- 6 trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp. 

- 3 trường dành cho trẻ khuyết tật.



 

Trường công nghệ quốc tế đầu tiên tại Hà Nội sẽ được chính thức khởi công xây dựng vào thời gian nào?
 

Đầu năm 2000, trường Công nghệ quốc tế đầu tiên ở Hà Nội đã chính thức khởi công xây dựng ở số 226 phố Đội Cấn, quận Ba Đì Nội). Theo dự kiến, kinh phí đầu tư khoảng 3,5 triệu USD. Trường sẽ cao 12 tầng trên một diện tích 750 m2. Trường Công nghệ quốc tế Hà Nội mỗi năm đào tạo khoảng 6000 sinh viên, học tập ở 20 chuyên ngành khác nhau: thương mại quốc tế, thị trường chứng khoán, cơ khí, nữ công gia chánh, tiếp thị, du lịch, khách sạn, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh... với các khóa học ngắn hạn và dài hạn do giảng viên nước ngoài đảm nhận. Loại hình đào tạo này sẽ cho "ra lò" những công nhân có kỹ thuật, kỹ năng tốt... đồng thời có thêm điều kiện bổ sung kiến thức cho sinh viên tốt nghiệp và đáp ứng thị trường lao động Việt Nam trong thế kỷ mới. Bước đầu, trường đã có thỏa thuận với một số trường đại học Úc, Mỹ, Đức.. phía nước ngoài sẽ lo phần giảng dạy và công nghệ. Để thu hút học sinh, trường đưa ra chương trình tín dụng sinh viên, cho sinh viên vay tiền ăn, ở và học. Khi ra trường, sinh viên phải trả 50-60% lương cho đến hết nợ. Trường sẽ thực hiện một chương trình khép kín từ khâu đào tạo đến tạo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.



 

Công việc xây dựng đầu tiên của Pháp ở Hà Nội như thế nào?
 

Hiệp ước ký ngày 15-3-1874 giữa triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp đã cho phép người Pháp được quyền cư trú và đặt lãnh sự ở ba nơi là Hà Nội, Hải Phòng và Quy Nhơn. Mỗi lãnh sự được đem theo một đội quân 100 người. Ở Hà Nội, triều đình phải cắt cho Pháp một khu đất gọi là "Nhượng địa" (Concession ) ở phía đông nam thành phố vốn là đồn thủy quân bên bờ sông Hồng, diện tích khu đất nhượng cho Pháp lúc đầu là 2,5 hécta. Tháng 10 năm 1875, thực dân Pháp khởi công xây dựng các công trình kiên cố tại đó gồm: tòa lãnh sự, nhà ở các sĩ quan, trại lính... Các công trình cao hai tầng xây dựng kiên cố và có kiến trúc đơn giản mặt bằng hình chữ nhật xung quanh có hành lang rộng. Đây là loại kiến trúc thực dân ở thời kỳ đN

Tháng 6-1883, một con đường đầu tiên được mở để nối khu vực nhượng địa với Trường Thi và hoàng thành cũ - nơi đặt trụ sở của bộ máy chỉ huy quân sự tức nay là đường Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi Cửa Nam. Đó cũng là trục chính để mở rộng các hoạt động xây dựng trong nhiều năm tiếp theo. Các phố Tràng Tiền , Hàng Khay nằm trên trục đường ấy đã được chính quyền thực dân chú trọng đầu tư ngay từ những năm 1884-1886 và đã trở thành trục trung tâm thương nghiệp và dịch vụ, mở đầu thời kỳ xây dựng khu phố Pháp ở Hà Nội.

Toàn bộ nhà hàng phố cũ đã bị phá bỏ cuối năm 1886, thay vào đó là nhưng phố rộng, mặt đường rải nhựa và hai bên mặt phố xây dựng các cửa hiệu buôn bán và dịch vụ. khách sạn của người Pháp. Các phố vuông góc về hai phía với phố Hàng Khay - Tràng Tiền được mở ngay sau đó như Bà Triệu, Hàng Bài, Ngô Quyền. Phan Chu Trinh... Đây là hệ thống đường phố đầu tiên ở Hà Nội được trang bị kỹ thuật hạ tầng làm cơ sở cho sự phát triển khu trung tâm hành chính Hà Nội thời thực dân ở phía đông hồ Hoàn Kiếm, tức là ở phía bắc của trục đường Hàng Khay- Tràng Tiền. Sau đấy phát triển tiếp về phía nam để hoàn thiện khu phố Pháp theo dạng ô bàn cờ gồm các phố: Hai Bà Trưng (Rollandes), Lý Thường Kiệt (Carreau), Trần Hưng Đạo (Gambetta)..

Ở phần đất phía tây hồ Hoàn Kiếm, giáo hội đã chiếm toàn bộ đất thôn Bảo Thiên, năm 1883 phá chùa Báo Thiên lấy đất xây dựng Nhà thờ lớn trong hai năm 1884-1886.

Trong hoàng thành, các dinh thự cũ bị triệt phá để lấy chỗ xây dựng trại lính cùng các công trình quân sự khác. Năm 1886, điện Kính Thiên bị phá, chỉ còn sót lại thềm rồng đá. Như vậy trừ Cột cờ được giữ lại để phục vụ cho mục đích liên lạc quân sự, các kiến trúc khác thời phong kiến đã bị phá hủy, biến thành khu vực quân sự của chính quyền thực dân.



 

Khu nhà ở cao tầng đầu tiên ở Hà Nội?
 

Đó là hai khu nhà ở (chung cư) Nguyễn Công Trứ và Kim Liên, bắt đâu xây dựng từ năm 1960 . Khu nhà ở Nguyễn Công Trứ (diện tích 6 hecta) được xây dựng trên đất Nghĩa địa Tây (dành cho người Pháp). Năm 1960 Nhà nước cho giải tỏa tất cả số mồ mả ở khu vực này để lấy đất xây nhà cao tầng, giải quyết nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Khu nhà ở giáp đường Nguyễn Công Trứ gồm các dãy nhà 4 tầng nằm song song với nhau và một số công trình công cộng, cửa hàng bách hóa, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng ăn uống, trường mẫu giáo và nhà trẻ. Về kết cấu công trình, được thiết kế tường gạch chịu lực, sàn pa nen hộp, nền lát gạch xi măng hoa hay xi măng nâu. Mái ngói có sê lô bằng bê tông cốt thép chạy bao quanh...







Khu tập thể Nguyễn Công Trứ



Khu nhà ở Kim Liên được xây dựng trên đồng ruộng của làng Kim Liên, bằng phương pháp lắp ghép tấm nhỏ, trong vòng 2 năm rưỡi đã đưa vào sử dụng 22 ngôi nhà 4 tầng với diện tích xây dựng là 17.350 m2. Mẫu nhà ở kiểu tấm nhỏ với tấm tường ngang chịu lực dày 20 cm, mái bằng, hai lớp nhưng có độ dốc tương đối lớn. Đây là khu nhà được xây dựng bằng phương pháp lắp ghép, thời gian sử dụng lâu dài. Tuy nhiên tới nay, đã qua 40 năm sử dụng, hai khu nhà này đã xuống cấp, đang đòi hỏi phải tu tạo, chỉnh trang cho phù hợp với thực tế cuộc sống hiện nay.

>

 

Nhà thờ lớn ở Hà Nội có từ bao giờ?
 

Nhà thờ lớn nằm trên phố Nhà Chung, vốn là đất cũ của chùa Báo Thiên. Nhà thờ này có tên gọi là Nhà thờ thánh Giôdép, bắt đầu xây dựng vào năm 1884, khánh thành ngày 24-12-1886 để kịp làm lễ Giáng sinh năm ấy. Đây là một công trình xây theo kiểu gô tích với hai tháp chuông cao ở hai bên. Kinh phí để xây dựng Nhà thờ lớn được đóng góp từ các cuộc lạc quyên, đặc biệt là từ các đợt xổ số như đợt mở xổ số năm 1884 thu tới 10 vạn đồng, đợt mở xổ số năm 1886  thu 6 vạn đồng.







Nhà thờ lớn Hà Nội



 

Khách sạn lớn nhất và tồn tại lâu đời nhất ở Hà Nội là khách sạn nào?
 

Nói về khách sạn đầu tiên theo kiểu châu Âu (tức kiểu Pháp) ở Hà Nội thì phải kể đến Hôtel Albin mở vào năm 1884 ở chỗ nay là dãy nhà 18-20 Ngô Quyền. Năm 1890 có thêm khách sạn Bên Hồ (Hôtel du Lac) sau đổi là Khách sạn Lớn (Grand Hôtel) ở chỗ nay là tòa báo Hà Nội Mới 44 phố Lê Thái Tổ bên Hồ Gươm.

Nhưng khách sạn lớn nhất và tồn tại lâu nhất phải là khách sạn Chính quốc (Hôtel Métropole) ở 15 Ngô Quyền. Khách sạn này nguyên là một chi nhánh của công ty các khách sạn Pháp ở Paris (Compagnie Francaise hôtelière) thành lập từ năm 1875. Ở Việt Nam. ngoài khách sạn Métropole ra, công ty này còn có khách sạn Thác Bạc (Hôtel de la cascade d'argent) ở Tam Đảo, khách sạn Lớn (Grand Hôtel) ở Sa pa, khách sạn Ba thống chế (Hôtel des trois maréchanxạng Sơn.







Hôtel Métropole ở Hà Nội đầu thế kỷ XX



Khách sạn Métropole ở Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động từ năm 1900. Đây là một khách sạn vào loại hiện đại thời bấy giờ. Khách sạn chiếm một khu đất khá rộng trông ra ba mặt phố Ngô Quyền (thời Pháp có tên là Henri Rivière), phố Lý Thái Tổ (thời Pháp là Courbet) và mặt thứ ba trông ra vườn hoa Con Cóc (tức vườn hoa Chavassieux) Khách sạn này sau giải phóng Thủ đô (1954) được đổi tên là khách sạn Thống Nhất, hiện nay nó mang tên Sofitel-Métropole và cũng là một trong những khách sạn hàng đầu ở Hà Nội. Sofitel-Métropole Hà Nội nằm trong 11 khách sạn lớn nhất thuộc hệ thống Sofitel châu Á - Thái Bình Dương. Cuối năm 1996, Sofitel Hà Nội đã được sửa chữa và nâng cấp hoàn chỉnh với một khu nhà mới mang tên Opere Wing gồm 4 tầng, 135 phòng. Sofitel Hà Nội còn là nơi mà nhiều vị nguyên thủ quốc gia thế giới khi đến Việt Nam đã từng ở như Thủ tướng Pháp, Thủ tướng Na Uy. Thủ tướng Hàn Quốc, Thủ tướng Singapore...



 

Cho biết đôi nét về Viện bảo tàng Hồ Chí Minh?
 

Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm ở bên phải lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ phố Chùa Một Cột khách tham quan có thể theo đường Hùng Vương vào thẳng cổng chính Bảo tàng. Theo giải thích của các nhà thiết kế, Bảo tàng có dáng một bông sen, biểu tượng cho phẩm chất thanh cao của Hồ Chủ tịch. Đây là một tòa nhà cao 20,5 mét, ngoài tầng thấp đặt thiết bị nhà xưởng, phần nổi có nhiều tầng dành cho các bộ phận kỹ thuật  bảo quản, nghiên cứu, thư viện, hội trường. v.v...







Bảo tàng Hồ Chí Minh



Hai tầng chính là tầng triển lãm và tầng bảo tàng. Ở tầng triển lãm, theo từng thời gian có các tranh ảnh hiện vật phục vụ theo chủ đề. Tầng trưng bày với 1.000 mét vuông sử dụng là trọng điểm của Bảo tàng. Ở chính giữa gian trung tâm là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tầng này trưng bày hàng vạn tài liệu, hình ảnh, hiện vật được giới thiệu dưới dạng các hình tượng nghệ thuật, thể hiện những mốc quan trọng nhất của cuộc đời Hồ Chủ tịch đặt trong bối cảnh của toàn thể đất nước, dân tộc và cách mạng Việt Nam. Vòng ngoài là đề mục mở rộng gắn cách mạng Việt Nam với thế giới. Các thành tựu của khoa học bảo tàng hiện đại được áp dụng trong toàn bộ giải pháp trưng bày làm tăng giá trị trực quan và mỹ thuật. Bảo tàng chính thức khởi công xây dựng ngày 31-8-1985. Đến ngày 19-5-1990 trong dịp cả nước và thế giới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng đã được khánh thành.



 

Có phải Hà Nội mới có Viện Bảo tàng dân tộc học?
 

Đúng thế! Tháng 11-1997 Viện Bảo tàng dân tộc học Việt Nam làm lễ khánh thành. Công trình này ở đường Nguyễn Văn Huyên (địa phận Nghĩa Đô) vừa là một cơ sở khoa học vừa là một trung tâm văn hóa có các chức năng: nghiên cứu khoa học về các dânộc ở Việt Nam, sưu tầm, phân loại, bảo quản, phục chế, trưng bày, giới thiệu những giá trị lịch sử - văn hóa của các dân tộc, đồng thời cung cấp tư liệu dân tộc học, đào tạo cán bộ cho các loại hình bảo tàng dân tộc học.

Bảo tàng gồm hai khu vực chính. trong nhà và ngoài trời. Khu vực trong nhà bao gồm các khối: nhà trưng bày, cơ sở nghiên cứu, thư viện, hệ thống kho bảo quản, hệ thống các bộ phận kỹ thuật, hội trường.... Khu ngoài trời sẽ được hoàn thành đầu thế kỷ 21.

Có thể nói, bảo tảng này là một trung tâm trưng bày và lưu giữ quý giá về văn hóa của 54 dân tộc trên đất Việt Nam. Đã có khoảng 10.000 hiện vật, gần 15.000 ảnh, hàng trăm băng hình và băng ghi âm. Khách đến đây có thể tìm hiểu, nghiên cứu về các dân tộc, các sắc thái văn hóa đa dạng và đặc sắc của từng dân tộc, từng vùng cũng như những giá trị truyền thống chung của các dân tộc.







Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam



Hiện vật không chỉ là những cổ vật đắt tiền, mà chủ yếu bao gồm nhiều đồ dùng rất bình thường trong đời sống hàng ngày của người dân như con dao, cái gùi, chiếc khố, ống sáo, cái tẩu, tấm chiếu... Chúng phản ánh mọi khía cạnh văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng cư dân thề hiện nhiều mặt của cuộc sống Bảo tàng có 54 bộ sưu tập về từng dân tộc.. phân chia theo công dụng, có các sưu tập về y phục, các đồ trang sức, về nông cụ, về ngư cụ, về vũ khí, về đồ gia dụng, về nhạc cụ... Lại có tập hợp riêng về các hiện vật tôn giáo,n ngưỡng. cưới xin, ma chay hay nhiều hoạt động tinh thần, xã hội khác.



 

Nhà hát thành phố Hà Nội được xây dựng từ bao giờ?
 

Cái tên này mới có từ sau ngày giải phóng Thủ đô (1954). Trước đó mọi người gọi nôm na là Nhà Hát Lớn. Vì thời Pháp thuộc đây đúng là một nhà hát lớn nhất Hà Nội do một kiến trúc sư người Pháp tên là F. Lagisquet thiết kế.

Việc xây dựng Nhà Hát Lớn bắt đầu từ năm 1901. Chỗ này nguyên là một cái hồ ở sát ngay cửa ô Tây Long, một cửa ô mở qua tòa thành đất bao bọc kinh thành Thăng Long. Do là đất hồ đầm nên sau khi tát vét đã phải đóng 35.000 cọc tre và đổ một lớp bê tông dày gần một mét làm móng. Cả tòa nhà có đỉnh cao nhất là 34 mét (tính từ mặt đường). Ròng rã suốt 10 năm, Nhà Hát Lớn mới được khánh thành vào mùa kịch năm 1911. Tổng chi phí vào năm đó là 800.000 đồng tiền Đông Dương. Kiến trúc Nhà Hát Lớn Hà Nội tương tự nhà hát Opera ở Paris.

Phòng khán giả có 780 chỗ ngồi. Lấy kiến trúc Hy Lạp cổ làm mẫu mực, đây đúng là một công trình xây dựng đáng kể thời Pháp thuộc. Ngày ấy, nhà hát chỉ mở cửa từ mùa thu cho tới hết mùa xuân. Do đó trong nội thất không có quạt và thiết bị chống nóng.

Thời Pháp thuộc, các buổi trình diễn sân khấu giá vé rất cao nên chỉ phục vụ cho người Pháp và số người Việt giàu có. Cách mạng tháng Tám 1945 đã đem lại những thay đổi ở đây. Chính Nhà Hát Lớn và quảng trường ở trước mặt đã chứng kiến những ngày Tổng khởi nghĩa sôi động ở Hà Nội. Do vậy quảng trường này được đặt tên là quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Từ đấy, nơi đây thường được trình diễn những vở kịch cách ho công chúng bình dân thưởng thức. Ngoài ra đây cũng là nơi diễn ra những hội nghị quan trọng của cách mạng, đặc biệt những kỳ họp của Quốc hội khóa I đều tổ chức ở đây.







Nhà hát lớn Hà Nội



Sau ngày giải phóng Thủ đô. từ 1955 đến 1960 (trước khi có hội trưòng Ba Đình) đây vẫn là nơi họp những kỳ họp của Quổc hội khóa II, khóa III).

Ngày nay, Nhà Hát Lớn hầu như chỉ dành cho những cuộc trình diễn nghệ thuật sân khấu, âm nhạc của các đoàn trong và ngoài nước. Có khi cũng tổ chức tại đây một vài cuộc Hội nghị lớn.

Nhà Hát Lớn Hà Nội là một di tích văn hóa, một cơ sở nghệ thuật đồng thời là một di tích cách mạng của Thủ đô.

Mới đây Nhà nước đã cho tu tạo lại công trình này, nội thất được trang bị hiện đại, tối tân hơn trước.



 

Những rạp hát cổ nhất của Hà Nội?
 

Ở Hà Nội cổ, có những gánh hát chèo, hát tuồng đi diễn lưu động ở các phường phố làng xóm, không có rạp riêng mà là diễn ở các sân đình, các bến sông...

Từ thời Pháp thuộc, Hà Nội đô thị hóa theo phong cách mới. Bộ mặt phố xá thay đổi. Dân số tăng nhanh kéo theo sự gia tăng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật. Vì vậy  những năm đầu của thế kỷ 20, một số rạp hát bắt đầu được xây trong các phố.

Rạp dành cho chèo là Sán Nhiên Đài ở giữa phố Đào Duy Từ. Ban đầu diễn chèo cổ. Từ năm 1914, Nguyễn Đình Nghị thay đổi phong cách diễn, có thêm phông màn lớp lang, gọi là chèo cải lương.

Dành cho tuồng có rạp Năm Chăn nay là trụ sở Đoàn ca múa Hà Nội (phố Lương Văn Can) và rạp Thông Sáng ở xế cửa rạp Năm Chăn (nay không còn) chuyên diễn tuồng cổ.

Khoảng năm 1910, có thêm rạp Quảng Lạc (nay là trụ sở Đoàn Kịch nói, phố Tạ Hiền) diễn tuồng cổ. Hai chục năm sau, rạp này chuyển sang diễn cải lương Nam Kỳ, các gánh diễn ở đây phân lớn từ Nam ra. Tới 1940 rạp này chuyển thành nơi diễn chính của Nhật Tân ban.

Khoảng 1920, có thêm rạp Thăng Long (ở giữa phố Hàng Bạc) là nơi diễn tuồng và chèo. Khoảng 1925 chuyển sang diễn cải lương. Và đổi tên là Cải lương hí viện rồi Tố Như (nay là rạp Chuông Vàng). Cũng thời gian này trong ngõ số 8 cạnh rạp Quảng Lạc có rạp Phúc Thắng chuyên diễn tuồng. Sau rạp bị đổ, gánh Phúc Thắng ra diễn ở Chợ Gạo, rồi chuyển sang Khâm Thiên ở chỗ nay là rạp chiếu bóng Dân Chủ.

Từ những năm 1935 trở đi, công chúng thành phố ít hâm mộ chèo tuồng. Các đoàn phải về diễn ở nông thôn. Các rạp dần chuyển thành nơi diễn cải lương.







Rạp Chuông Vàng

>

 

Sân khấu cải lương có ở Hà Nội từ bao giờ?
 

Là môn nghệ thuật sân khấu ra đời ở Nam Bộ vậy mà khi ra Hà Nội, cải lương lập tức được đông đảo khán giả hâm mộ. Khoảng năm 1920, gánh hát "Cải lương Nam Kỳ” đầu tiên ra Hà Nội diễn ở rạp Quảng Lạc là Phước Hội ban. Còn gánh hát Nam Kỳ quy mô nhất và được hâm mộ nhất thời đó là Nghĩa Hiệp ban, úc đầu diễn ở Quảng Lạc (20-11-1927) rồi sau sang Cải Lương hí viện (nay là rạp Chuông Vàng) diễn hàng tháng. Cho tới 1 945, rất nhiều đoàn trong Nam ra Hà Nội diễn với những diễn viên tài danh rất được mến mộ như Năm Phỉ, Tư Út, Phùng Há, Năm Châu... Hà Nội cũng có những gánh cải lương Bắc như Hiệp Thành, Nhật Tân ban, Kim Khôi ca kịch đoàn, Tố Như, Quốc Hoa, Huỳnh Lan Anh với những tài tử Huỳnh Thái, Anh Đệ, Lan Phương, Ái Liên... từng vào Nam công diễn và cũng được hoan nghênh.



 

Hà Nội có các đoàn kịch nói từ bao giờ?
 

Rất muộn! Kịch nói là một ngành sân khấu hoàn toàn mới. Trước năm 1920 chưa có. Ngày 25-4-1920 một nhóm trí thức trẻ đưa lên sân khấu Nhà Hát Lớn vở diễn “Người bệnh tưởng", dịch hài kịch Le malade imaginaire của Molière. Họ đâu có ngờ chính sự kiện này đã mở hướng cho ngành kịch nói. Được kích thích bằng vở hài kịch đó, nhà giáo Vũ Đình Long soạn vở kịch “Chén thuốc độc" và công diễn ngày 20-10-1921 cũng tại Nhà Hát Lớn. Buổi diễn được hoan nghênh. Đó là vở kịch nói và buổi diễn kịch nói đầu tiên của sân khấu Hà Nội....

Tuy vậy, cho tới 1945, ở Hà Nội không có rạp và cũng không có các đoàn chuyên nghiệp dành riêng cho ngành này. Hoạt động kịch nói thời ấy là nghiệp dư và tùy hứng. Năm 1943, tuy có một đoàn chuyên nghiệp là đoàn Anh Vũ biểu diễn kịch nói nhưng là chương trình tổng hợp gồm cả ca - vũ - nhạc - k



 

Tác phẩm đầu tiên viết về Hà Nội ?
 

Các sách tuyển tập văn học Việt Nam đã đặt bài Thiên đô chiếu (chiếu dời đô) của.Lý Công Uẩn ở vị trí mở màn cho nền văn học thời Lý. Đó là tác phẩm văn học duy nhất của Lý Công Uẩn, đồng thời đó cũng là tác phẩm đầu tiên viết về Hà Nội. Bài chiếu chỉ gồm 214 chữ nhưng đã từng nổi tiếng trong gần một nghìn năm qua, nhờ ý nghĩa và tác dụng đặc biệt của nó. Lấy tư cách một vị hoàng đế, tác giả bày tỏ với bề tôi những ý kiến chính thức của mình về lý do phải thay đổi kinh đô, và việc thành lập kinh đô mới. Bài chiếu gồm hai phần: phần đầu, đưa những dẫn chứng lịch sử chứng tỏ việc dời đô xưa nay không phải là tùy tiện, trái lại luôn luôn gắn liền với yêu cầu xây dựng một địa điểm có tính chất trung tâm của vương triều phong kiến, tiêu biểu được cho sự phồn vinh lâu dài của quốc gia, của triều đại, và phù hợp với “ý dân” và cả "mệnh trời". Kinh đô Hoa Lư trước sau không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản này. Phần thứ hai, chỉ rõ vị trí thuận lợi của kinh đô mới, với những ưu thế về địa lý không thể chối cãi, với tư cách là "nơi hội tụ của bốn phương đất nước", nơi lập nghiệp "của muôn đời đế vương".







Chiếu dời đô



 

Tình hình báo chí Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX như thế nào? Tờ báo nào mở đầu cho báo chí Việt Nam?
 

Hà Nội không phải là nơi ra đời tờ báo đầu tiên của nước ta. Tờ Gia Định báo, bằng chữ quốc ngữ ra mắt ngày 14-5-1865 tại Sài Gòn được coi là tờ mở đầu của báo chí Việt Nam.

Tuy ra đời muộn hơn báo chí Sài Gòn, nhưng với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Hà Nội đã trở thành một trung tâm báo chí có vai trò quan trọng.

Báo chí buổi đầu xuất bản ở Hà Nội bằng nhiều thứ ngữ. Ban đầu là báo chữ Pháp, báo chữ Hán, báo song ngữ Hán-Việt, rồi cuối cùng là báo hoàn toàn bằng quốc ngữ.

Cũng như Sài Gòn, những tờ báo đầu tiên xuất bản ở Hà Nội là báo tiếng Pháp. Đối tượng chỉ là thực dân: Le colon, Indépendance tonkinoise, Hanoi journal, Avenir du Tonkin...

Tờ báo bằng chữ Hán đầu tiên là Đại Nam đồng văn nhật báo ra mắt năm 1893 do Schneider làm chủ nhiệm, thực thất là một thứ công báo. Đến năm 1907, báo này đình bản và được thay thế bằng tờ Đăng cổ tùng báo một nửa chữ Hán, một nửa chữ quốc ngữ. Ngay từ số đầu ra ngày 8-3-1907, báo này với sự tham gia của Nguyễn Văn Vĩnh và Đào Nguyên Phổ, đã bỏ tính cách quan báo, tự đổi làm báo nghị luận, có các tin tức, chuyên luận, phóng sự, tiểu phẩm và thơ ca bằng chữ Nôm. Mặc dầu vẫn là thực dân Pháp chủ trương, nhưng do ảnh hưởng của một số cây bút là nhà nho tiến bộ, tờ báo đã kêu gọi mọi người yêu nước, đoàn kết, bỏ lối học khoa cử và lễ tục phong kiến, theo đòi học mới và mở mang công thương. Cũng vì vậy mà 9 tháng sau, thực dân đã đóng cửa tờ báo này.

Trong khi đó năm 1905 có tờ Đại Vệt quan báo, cơ quan phát ngôn chính thức nước bảo hộ Bắc Kỳ do Babut làm chủ nhiệm, Đào Nguyên Phổ làm chủ bút. Sau đổi tên là Đại Vệt tân báo, rồi Đại Việt công báo cũng một nửa chữ Hán, một nửa chữ quốc ngữ.



 

Cho biết về những lờ báo đầu tiên ở Hà Nội do tư nhân chủ trương?

 

Ngày 12-7-1920, Thực nghiệp dân báo, tờ báo đại diện cho giai cấp tư sản dân tộc còn non trẻ của Bắc Kỳ ra số 1. Báo do Nguyễn Hữu Thu sáng lập. Đây là tờ nhật báo chuyên về kinh tế, thương mại, kỹ nghệ, nông nghiệp đầu tiên ở Hà Nội. Tuy thế, với ý thức dân tộc, cũng có lúc báo đề cập đến chính trị như đòi thả Phan Bội Châu, truy điệu Phan Chu Trinh... Báo ra đến năm 1933 thì ngừng. 

Cùng loại báo kinh tế ra đời thời gian này, còn có các tờ : Công thương
tân báo, Vệ nông báo, Thương báo, Kinh tế tạp chí... mỗi tờ chỉ tồn tại vài tháng, sống lâu hơn có Hữu Thanh tạp chí (1923-1925) của Việt Nam công thương hiệp hội, Khai hóa nhật báo (1921-1927) của nhà tư sản Bạch Thái Bưởi, Nông công thương báo(1923-1933). 

Một số báo chuyên ngành khác cũng xuất hiện. Về khoa học kỹ thuật có Khoa học tạp chí của nhà nông học Nguyễn Công Tiễu. Về văn hóa có An Nam tạp chí (1926) của Tản  Đà, Đông Thanh tạp chí của Lê Dư (1933). Có cả báo của những người công giáo như Thánh giáo tuần san (1921-1923), Trung Hòa nhật báo (1923-1945). 

Tờ nhật báo tồn tại lâu nhất trong thời Pháp thuộc ở Hà Nội là Đông Pháp ra đời năm 1925 do Ngô Văn Phú làm chủ nhiệm. Sau khi Nhật đảo chính. Đông Pháp đổi tên là

Đông Phát, sau Cách mạng tháng Tám 1945 lại đổi là Dân Thanh.

Vào thời kỳ này còn tờ Hà thành ngọ báo, ra buổi trưa hàng ngày (khác với các báo ra buổi sáng) số đầu ra mắt ngày 1-6-1927 do Bùi Xuân Học làm chủ nhiệm với sự cộng tác của Hoàng Tích Chu và Đỗ Văn. Hoàng Tích Chu đã sang Pháp nghiên cứu nghề làm báo, mạnh dạn đưa ra một lối văn báo chí cách tân theo phương Tây, ngắn gọn, tự nhiên, không theo công thức văn biền ngẫu đang thịnh hành trên báo chí lúc đó. Còn Đỗ Văn nghiên cứu kỹ thuật in, mở đầu một phong cách trình bày báo sáng sủa, hấp dẫn.

Cuối năm 1929, Hoàng Tích Chu ra tờ Đông Tây tuần báo do chính ông làm chủ nhiệm (số 1 ra ngày 15-11-1929) tiếp tục duy trì hình thức trình bày văn phong báo chí hiện đại. Nhưng đến giữa năm 1936, sau khi người sáng lập đời, báo cũng ngừng.



 

Đến thời gian nào ở Hà Nội có báo hoàn toàn bằng tiếng Việt?

 

Mãi đến năm 1913, mới có tờ báo hoàn toàn bằng quốc ngữ, đó là tờ Đông Dương tạp chí do Schneider làm chủ nhiệm. Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút. Là công cụ tuyên truyền cho sự “hợp tác" Pháp- Việt nhưng phải công nhận là thể tài và nội dung của tờ báo này phong phú hơn hẳn các tờ báo trước đó. Đến năm 1917 Đông Dương tạp chí giải thể đổi tên là Học báo chuyên về sư phạm. Trước đó có tờ Trung Bắc tân văn ra hàng ngày xuất bản năm 1914 ở Hà Nội cũng do Nguyễn Văn Vĩnh chủ bút. 

Ngày 13-7-1917, chánh mật thám Đông Dương Louis Marty đứng tên sáng lập và xuất bản số đầu Nam Phong tạp chí, cho Phạm Quỳnh làm chủ bút (đến năm 1934 thì đình bản). Báo in bằng hai ngữ Việt và Hán có phụ trương chữ Pháp. Phần chữ Hán do Nguyễn Bá Trác phụ trách.

Nam Phong tự nhận là một tờ báo chính trị - xã hội và văn học. Tờ báo này có một số cây bút viết văn quốc ngữ có tiếngưởng chủ đạo của Nam Phong là đề cao chủ nghĩa "Pháp-Việt đề huề", phục vụ cho quan điểm văn hóa nô dịch của thực dân Pháp. Tuy vậy trên báo này vẫn thấy có in những bài có tinh thần dân tộc. 

Bắt đầu từ năm 1920, Hà Nội mới thực sự có những tờ báo quốc ngữ do người Việt (tư nhân) chủ trương. Sau đại chiến thứ nhất, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai diễn ra ồ ạt, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, tư sản và tiểu tư sản Hả Nội phát triển nhanh, và nhiều người trong giới này đã tham gia vào các hoạt động xã hội. Họ cần thiết phải có tiếng nói để bảo vệ quyền lợi. Chính  quyền Pháp cũng thấy không thể độc quyền báo chí được nữa, đành phải cho người Việt ra báo, nhưng với thể lệ quản lý chặt chẽ.



 

Cho biết các báo của thành phố Hà Nội hiện nay?
 

Ở thành phố Hà Nội hiện có 10 tờ báo viết và 1 báo hình kiêm báo nói. Đó là :

1 . Hà Nội mới, cơ quan của Thành ủy Hà Nội.  Ngoài tờ hàng ngày, còn có Hà Nội Mới cuối tuần, Hà Nội Mới Chủ Nhật và tập san Hà Nội ngày nay hàng tháng. 

2. Kinh tế và đô thị cơ quan của UBND thành phố, 1 tuần 4 kỳ.

3. Tuổi trẻ Thủ đô cơ quan của Thành đoàn Hà Nội, 1 tuần 1 kỳ. Ngoài ra có tờ Thế hệ trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh 1 tháng 1 kỳ và chuyên san hàng tháng. 

4. Lao động Thủ đô. cơ quan của Liên đoàn lao động thành phố, tuần báo, ngoài ra còn có đặc san 1 tháng 2 kỳ.

5. Thể thao - Văn hóa Hà Nội, cơ quan của Sở Thể dục Thể thao Hà Nội, tuần báo, ngoài có đặc san hàng tháng.

6. An ninh Thủ đô. của Sở Công an Hà Nội, 1 tuần 3 số, có đặc san hàng tháng. 

7. Phụ nữ Thủ đô, cơ quan của Hội phụ nữ thành phố, tuần báo, có đặc san hàng tháng. 

8. Người Hà Nội, của Hội văn nghệ Hà Nội, tuần báo, có chuyên san hàng tháng.

9. Màn ảnh - sân khấu của Sở văn hóa thông tin thành phố, một tháng 2 kỳ.

10. Tạp chí Thăng Long khoa học - công nghệ của Sở khoa học công nghệ thành phố, 2 tháng 1 kỳ.

11. Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát thanh cũng như phát hình từ 5 giờ đến 23 giờ.



 

Bộ phim truyện đầu tiên thực hiện ở Hà Nội?
 

Hoạt động điện ảnh ở Đông Dương được khởi đầu bằng việc Toàn quyền ra nghị định ngày 19-12-1916 liên quan đến việc sử dụng điện ảnh làm phương tiện tuyên truyền và thành lập một cơ quan chuyên trách. Được sự giúp đỡ của cơ quan điện ảnh quân đội Phápvề người và phương tiện kỹ thuật, một Ban Điện ảnh (Mission Cinématngraphique) được thành lập trực thuộc Văn phòng phủ Toàn quyền. Cơ quan này có nhiệm vụ tổ chức việc chiếu bóng tuyên truyền cho nước Pháp trong cuộc chiến tranh cạnh tranh với những hoạt động tuyên truyền của Đức trong khu vực, đồng thời chuẩn bị cho những kế hoạch "hậu chiến" dùng kỹ thuật và nghệ thuật điện ảnh giới thiệu thuộc địa với chính quốc và những mục tiêu kinh tế, chính trị khác. Sau chiến tranh, cơ quan này đã tiến hành chụp hàng ngàn bức ảnh, quay hàng chục bộ phim tài liệu giới  những tiềm năng kinh tế, thắng cảnh du lịch của Đông Dương để thu hút giới tư bản chính quốc đầu tư vào thuộc địa. Từ những năm 20, điện ảnh xâm nhập vào đời sống đô thị và trở thành một môn giải trí và một ngành kinh doanh. Các rạp chiếu bóng được xây dựng. Nơi tổ chức chiếu phim kinh doanh đầu tiên là quán cà phê của khách sạn Métropole. Hà Nội, khai trương vào tháng 8-1920 với bộ phim truyện Thần Cọp.

Tổ chức kinh doanh đầu tiên là công ty Phim ảnh Đông Dương (Indochine Films et cinémas) thành lập năm 1924. Chính công ty này đã đứng ra thực hiện bộ phim truyện đầu tiên ở Việt Nam : phim Kim Vân Kiều, dựa vào kịch bản biên soạn từ bản dịch Kiều bằng tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh và do các diễn viên tuồng Quảng Lạc thủ vai. Tháng 6-1923, phim bắt đầu được quay tại Hà Nội và ngày 14-3-1924, bộ phim được chiếu lần đầu trên màn ảnh. Ngày 19-9-1924, bộ phim được chiếu  lần đầu tại rạp Casino Sài Gòn. Mặc dù là một bộ phim câm do các nhà điện ảnh thực dân chủ xướng và sau khi chiếu đã bị dư luận lên án là xuyên tạc tác phẩm của Nguyễn Du, nhưng sự kiện này vẫn được ghi nhận như bộ phim truyện đầu tiên của nền điện ảnh thuộc địa cũng như trong lịch sử nghệ thuật điện ảnh Việt Nam.



 

Hà Nội làm phim đầu tiên vào thời gian nào? Những rạp chiếu phim đầu tiên ở Hà Nội?
 

Bộ phim đầu tiên sản xuất ở Hà Nội là phim Kim Vân Kiều làm vào năm 1921 do các diễn viên tuồng Quảng Lạc đóng. Phim quay ngoại cảnh ở vùng Bưởi, dài 1500 mét, do hãng IFEC (Indochine Films et cinémas) sản xuất. Nhưng năm 1925 mới là một năm có ý nghĩa ít ra với điện ảnh Hà Nội. Đó là việc ông Nguyễn Lan Hương tức ông chủ hiệu ảnh Hương Ký thuê một người Pháp dạy nghề làm phim rồi mua thiết bị và máy quay phim, tự làm lấy phim. Ông dựng hai phim: Một phim có tên là “Một đồng kẽm tậu được ngựa" cốt truyện dựa theo ngôn "Perrette et le pot" của La Fontaine, dài 200m. Phim thứ hai do ông quay tại Huế, có tên "Ninh Lăng" dài 2000m, ghi lại đám ma vua Khải Định. Phim thứ ba là “Tấn tôn đức Bảo Đại” cũng quay ở Huế, 800m. Các phim do ông Hương Ký sản xuất được chiếu ở rạp cinéma Tonkinois phố Hàng Quạt (nay là trụ sở đoàn ca múa Hà Nội phố Lương Văn Can). Năm 1927, có phim "Bà Đế” dài 1000m, do một tác giả người Pháp là Paul Munier viết kịch bản, đạo diễn cũng là một người Pháp: Georges Spacht, vai chính là Nguyễn Hữu Kim và cô Léonor Gilles.

Rạp chiếu bóng được xây đầu tiên ở Hà Nội là rạpPalace ở phố Paul Bert nay là Tràng Tiền, vào năm 1920. Sau đổi tên là Eden, nay là rạp Công Nhân. Sau đó có các rạp Les Variétés sau đổi là Pathé (nay không còn, vốn ở bên đền Bà Kiệu đối diện đền Ngọc Sơn), Cinéma Tonkinois (nay là đoàn ca múa Hà Nội, phố Lương Văn Can), Family (nay không còn, vốn ở phố Hàng Buồm), Majestic (nay là rạp Tháng Tám ở phố Hàng Bài), Olympia (nay là rạp Hồng Hà ở phố Hàng Da).







Rạp chiếu bóngPalace (1924) nay là rạp Công nhân



 

Đoàn xiếc đầu tiên ở Hà Nội?
 

Từ những năm đầu thế kỷ 20 đã có những đoàn xiếc nước ngoài tới Việt Nam biểu diễn. Cuối năm 1921 tại Sài Gòn có nhóm Xiếc Việt Nam trẻ của André Thận. Cũng từ 1921 tại Hà Nội đã hình thành nhóm nghệ sĩ xiếc do Tạ Duy Hiển chỉ đạo tập luyện. Ông Tạuy Hiển (1890-1966) người làng Quảng Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây nhưng ra Hà Nội sinh sống từ những năm đầu thế kỷ XX. Ngày 5-12-1922 đoàn Xiếc Việt Nam của Tạ Duy Hiển công diễn buổi đầu ở Hà Nội tại chợ Hàng Da với nhiều tiết mục xiếc người và xiếc thú. Với tinh thần xây dựng một nền xiếc dân tộc, sự ra đời của XiếcViệt Nam được coi như mốc khởi đầu của nghệ thuật xiếc hiện đại.

Cho đến năm 1945, còn có những đoàn xiếc Long Tiên, xiếc Đại Nam, xiếc Việt Hòa... nhưng không bằng xiếc Việt Nam của Tạ Duy Hiển.

Hai năm sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, ngày 16.1.1956, Bộ Văn hóa ra quyết định thànhlập đội Xiếc Trung ương nằm trong Đoàn Văn công nhân dân Trưng ương. Năm 1958,Tạ Duy Hiển đã sáp nhập toàn bộ đoàn xiếc của mình vào đội xiếc Trung ương, gọi là Đoàn xiếc Thống Nhất do ông làm Trưởng đoàn. Đây là tiền thân của Đoàn xiếc nhân dân Trung ương rồi Liên đoàn xiếc Việt Nam sau này.



 

Hiệu ảnh đầu tiên ở Hà Nội?

 

Hà Nội có hiệu ảnh rất sớm, từ ngày 14-3-1869 (tức là sau sự ra đời của Nhiếp ảnh thế giới 30 năm). Đây là hiệu Cảm Hiếu Đường, một hiệu ảnh do Đặng Huy Trứ lập ra ở phố Thanh Hà, là một phố ngắn đi từ phố Nguyễn Thiện Thuật vòng về cửa Ô Quan Chưởng. Đặng Huy Trứ là người Hương Điền - Thừa Thiên, đỗ cử nhân năm 1843, vốn là một quan chức phụ trách ngoại thương lúc bấy giờ, từng sang Trung Quốc giao dịch buôn bán, từng làm bình chuẩn sứ ở Hà Nội (từ 1865)..Ông đã mua thiết bị chụp ảnh tại Quảng Châu đem về Hà Nội. Đây được coi là bộ môn nghệ thuật mới đã giúp cho đời sống văn hóa, nghệ thuật Hà Nội sinh động, phong phú lên. filepos-id="filepos372086">

 

Cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng là cầu nào?
 

Đó là cầu Long Biên. Long Biên là tên mới đặt sau Cách mạng Tháng Tám 1945. Trước đó, tên chính thức là cầu Paul Doumer lấy tên viên Toàn quyền đã đề xuất chương trình bắc cầu này..Nhưng dân gian thì hoặc gọi là cầu Bồ Đề vì bắc sang làng Bồ Đề, hoặc gọi là cầu Gia Lâm vì bắc sang huyện Gia Lâm hoặc cầu sông Cái. Quan lại đương thời nịnh Tây gọi là cầu Đô Mỹ tức là phiên âm chữ Doumer.

Đây là chiếc cầu thép được khởi công xây dựng vào tháng 9-1898 do hãng G. Eiffel thiết kế và hãng Daydé-Pillié thi công, giá trị 10 triệu rưỡi France. Cầu dài 1682 mét qua sông và 896 mét cầu dẫn, gồm 19 nhịp đặt trên 20 trụ cao hơn 40 m (kể cả móng).

Cầu được khánh thành tháng 2-1902 vào dịp này vua Thành Thái cũng "ngự giá Bắc Hà" để dự lễ thông cầu.

Xây cầu này, thực dân đã hoàn thành tuyến đường sắt quan trọng nhất ở Đông Dương lúc đó là nối cửa biển Hải Phòng với vùng Vân Nam của Trung Quốc. Đồng thời nối Hà Nội với Đồng Đăng tiện khống chế biên giới bất khuất này.Vào năm 1922-1923 cầu được mở rộng phần cho xe ô tô song hành với đường sắt. Đến nay cầu cơ bản không thay đổi về kết cấu, trừ những đoạn bị tàn phá trong thời gian chiến tranh phá hoại của Mỹ. Đã 14 lần bom Mỹ phá bỏng 1500 m cầu, đánh gục 9 nhịp và 4 trụ bị hư hỏng nặng. Sau hiệp định Paris, qua 41 ngày đêm sửa chữa, ngày 4-3-1973. chuyến tàu đầu tiên lại vượt sông Hồng.

Hiện nay đã có những dự án “phục chế" lại chiếc cầu này. Ngoài giá trị giao thông, cầu còn là chứng tích lịch sử một chiếc cầu vắt ngang hai thế kỷ XIX và XX, mà đương thời được coi là mộtầu thép lớn nhất thế giới.







Cầu Long Biên



 

Có phải cầu Chương Dương là do kỹ sư và công nhân Hà Nội tự thiết kế và thi công?
 

Đúng vậy! Cầu Chương Dương được xây cách cầu Long biên 654 mét về phía hạ lưu sông Hồng, nối từ địa phận phường Phúc Tân thuộc quận Hoàn Kiếm tới xã Bồ Đề thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Cầu Chương Dương là loại cầu lớn, vĩnh cửu, có kết cấu bảo đảm an toàn với các xe trọng tải lớn qua cầu với tốc độ cao. Cầu có kết cấu dầm thép, mặt cầu bằng bê tông cốt thép. Toàn bộ cầu có chiều dài 1213 mét, rộng 19,5 mét, có 4 làn xe. Hai làn giữa dùng cho xe tải nặng 30 tấn hoặc bánh xích 80 tấn, hai làn bên dùng cho xe tải nặng 6 tấn.

Toàn bộ công trình gồm 11 nhịp cầu chính (mỗi nhịp dài 89,28 mét) và 9 nhịp dẫn, đặt thêm 21 trụ, mố. Ngoài khối lượng xây dựng cầu , còn phải xây dựng 2,8 km đường ô tô cấp cao bằng bê tông xi măng và bê tông nhựa, với chiều rộng đường 22,.5 mét mà năm 1988 đã được đặt tên là đường Nguyễn Văn Cừ.

Đây là công trình cầu do cán bộ và công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công. Cầu được xây dựng trên cơ sở tận dụng các dầm thép và vật tư sẵn có trong nước. Vì phải tận dụng nên công tác gia công chế sửa dầm cầu là một công việc khó. Lần đầu tiên, kỹ sư và công nhân Việt Nam ứng dụng thành công phương pháp hàn tự động các thanh dầm có cái di tới 16m, vẫn bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt. Loại dầm thép này là dầm giàn hợp kim, các thanh liên kết chế tạo định hình có lòng rộng 5,75m đã được chế sửa để mở rộng thành khổ 8,48m. Nhịp dầm thép cũ dài 10,5m, nặng 544 tấn, để nới rộng phải gia công sửa lại 62 thanh thép hợp kim, có thanh dài 16m, nặng 11 tấn. Toàn bộ đã khoan hơn 10 vạn lỗ ri-vê, sai số cho phép không được quá 0,02m, có tới quá nửa trong số 11 nhịp dầm chính  được tiến hành lắp ghép bằng bu-lông cường độ cao với những công nghệ mới nghiên cứu ra như tẩy rửa bu-lông, xác định lực căng, biện pháp bảo vệ sạch mặt tấm thép sau khi phun cát.

Hay về kết cấu mặt cầu cũng có nhiều tiến bộ kỹ thuật. Toàn bộ mặt cầu được cấu tạo bằng thép bê tông liên hợp. Trong việc này điều quan trọng là nghiên cứu Kết cấu neo,

một phương pháp tính toán và công nghệ mới. Còn ứng dụng kỹ thuật kết cấu bản liên tục chịu nhiệt nhằm làm cho mặt cầu không bị chia thành nhiều đoạn gây xóc cho xe.

Còn một điều có lẽ cũng nên biết thêm là tuyến cầu này trùng với tuyến cầu treo vốn nằm trong quy hoạch phát triển Thủ đô lúc bấy giờ. Đến năm 1983, trước yêu cầu phát triển nhanh của giao thông, nên phương án cầu treo đã được thay bằng cầu vĩnh cửu, quy mô lớn.

Cầu Chương Dương.được khởi công năm 1983 và khánh thành năm 1985, là công trình của ý chí tự lực, tự cường và đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ xây dựng cầu Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta đã làm một chiếc cầu lớn qua sông Hồng với thời gian ngắn (trong vòng 2 năm), có chất lượng và tiết kiệm. Phương pháp thi công tổng lực, liên tiếp, xen kẽ và dứt điểm ở công trường xây dựng cầu đã góp một phần đáng kể vào việc hoàn thành nhiệm vụ trong các giai đoạn xây dựng.







Cầu Chương Dương

 

Chiếc cầu lớn nhất Hà hội hiện nay là cầu nào?
 

Đó là cầu Thăng Long được khởi công xây dựng ngày 26-11-1974 với sự giúp đỡ của nhà nước Liên Xô. Cầu Thăng Long bắc ngang hai làng ' Đông Ngạc và Võng La, nơi dòng sông Hồng hẹp nhất. Phần cầu chính dài 1.688m, có hai tầng: Tầng trên dành cho các loại xe cơ giới,có 2 đường nhỏ (khoảng 1m) chạy song song làm chỗ đi lại cho nhân viên sửa chữa cầu. Tầng dưới rộng 19,5m ở giữa là đường dành cho tàu hỏa, hai bên là lối đi của người đi bộ và xe thô sơ, mỗi bên rộng 1,5m. Cầu chính có 15 nhịp được đặt trên 4 trụ và 2 mố cao 14m. Nếu tính cả phần cầu dẫn trên hai bờ thì đường dành cho xe lửa dài 5.503m, đường dành cho xe cơ giới dài 3.200m, cho xe thô sơ và người đi bộ dài 2.650m.

Tổng khối lượng vật tư (chủ yếu để làm cầu) gồm 230.000m3 bê tông, 53.294 tấn thép, chế tạo và lao lắp 946 phiến dầm bê tông (mỗi dầm dài 32,7m, nặng từ 34 tấn đến 130 tấn, muốn nâng lên trụ phải có loại cẩu từ 200 tấn trở lên. Toàn bộ dầm thép kề cả mặt cầu nặng 26.000 tấn, mặt cầu tầng trên được lắp ráp bằng 6500 tấm xi măng, mỗi tấm 2,5m x 9,3m, chế tạo và đóng cọc bê tông với tổng chiều dài 110.000m , trụ cầu có đường kính 18 m sâu dưới mặt đất từ 40 m đến 60 m, nhịp cầu dài 112 m, rộng 10 m và nặng tới 5 tấn. Đây là một chiếc cầu lớn nhất, việc thi công phải do 4 xí nghiệp cầu, 1 xí nghiệp cơ giới (thuộc xí nghiệp Liên hiệp cầu Thăng Long) thực hiện. Liên Xô là nước đã giúp đỡ rất nhiều trong việc đào tạo công nhân kỹ thuật như thợ lặn sâu 50 m, phun sơn, hàn tự động, kiểm tra hàn... Ngày 19-5-1985, cầu Thăng Long đã được thông xe hoàn toàn.







 

Từ thế kỉ XX trở về trước, cảng Hà Nội ở chỗ nào? Hoạt động ra sao?
 

Hệ thống sông Hồng - Tô Lịch về mặt quân sự như một hệ thống hào lũy thiên nhiên phòng thủ vòng ngoài cho kinh thành Thăng Long. đồng thời còn mang ý nghĩa kinh tế như một hệ thống giao thông liên vùng cung như với các tỉnh bạn. Với hệ thống sông nhánh (sông Lừ, sông Kim Ngưu, sông Sét...) người ta có thể dễ dàng mang hàng hóa từ các vùng lân cận về nội đô. Trên sông Hồng thế kỷ XIX, thuyền bè tập trung tại các bến Nguyên Khiết (quãng Hàng Khoai - Hàng Chiếu bây giờ) . Ngoại ô môn, Trừng Thanh (quãng Hàng Chĩnh), Trung Liệt, Tây Long (quãng Viện Bảo tàng lịch sử)... nhưng tấp nập hơn cả là nơi ngã ba sông,chỗ cửa sông Tô Lịch - sông Hồng (quãng Chợ Gạo - Hàng Buồm hiện nay). Đó là cảng chính của Hà Nội. Thuyền bè theo sông Hồng và sông Tô còn vào đến.lận Hồ Tây (lúc đó Hồ Tây còn thông với sông Tô) đậu ở các phường ven hồ.Các bến trên sông Hồng giữ một chức năng đặc biệt, đó là những địa điểm tập kết thuyền bè, những địa điểm trung chuyển đối với các tuyến buôn bán đường dài, đặc biệt đối với các loại hàng hóa nặng và cồng kềnh. Từ thế kỷ 18, cảng Kẻ Chợ là đầu mối quan trọng cho thuyền bè qua lại Phố Hiến rồi từ đó ra biển, đồng thời còn đón luồng giao thông đường thủy thuộc tuyến buôn bán Hà Nội - Vân Nam. Với các tuyến buôn bán trong nước, cảng Kẻ Chợ  là nơi tập kết các luồng giao thương  chính từ Yên Bái, Phú Thọ xuôi về, từ Lạng Sơn, Bắc Giang xuống, từ Hải Dương, Hưng yên sang, từ Thanh Nghệ, thậm chí cả Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi ra. Do đó các phố ven bến cảng  thường kinh doanh các mặt hàng do thuyền bè chở về Hà Nội và mang tên luôn mặt hàng kinh doanh ấy như Hàng Chĩnh, Hàng (củ) Nâu, Hàng Muối, Hàng Mắm, Hàng Chiếu, v.v... 

Như vậy, bến cảng sông Hồng - Tô Lịch là đầu mối giao thông đảm bảo cho guồng máy kinh tế hoạt động, duy trì các mối liên hệ trao đổi vật phẩm hàng hóa trong nội thị Kẻ Chợ cũng như Kẻ Chợ - Hà Nội với các địa phương xa gần.

Sang thế kỷ XX, do sông Hồng đổi dòng, bến cảng Chợ Gạo bị cạn nên cảng chuyển xuống Phà Đen, rồi do có đường sắt và đường bộ phát triển nên cảng Hà Nội suy giảm dần.



 

Hà Nội có xe điện từ khi nào? Lúc nào thì hết?
 

Tháng 5-1899, công ty Điền địa Đông Dương được phép thành lập một cơ sở khai thác giao thông bằng xe điện gọi là Nhà máy xe điện thuộc công ty Điền địa Đông Dương (Usine de la Société des tramways électrique de l’Indochine), đặt tại đầu làng Thụy Khuê. Vì vậy, dân Hà Nội lúc ấy gọi là "Nhà máy tàu điện Thụy Khuê".

Ngày 13-9-1900 chạy thử tuyến đường đầu tiên Bờ Hồ - Thụy Khuê. Ngày 10-11-1901 khai thác tuyến Bờ Hồ - Thái Hà ấp. Ngày 18-12-1906 đến lượt tuyến Bờ Hồ - Chợ Mơ. Sau đó kéo dài thêm từ Thụy Khuê lên chợ Bưởi, từ Thái Hà ấp vào Hà Đông và đặt đường mới Bờ Hồ - Cầu Giấy. Tháng 12-1929 hoàn thành tuyến Yên Phụ - Kim Liên. Tháng 5-1943 làm thêm đoạn Kim Liên - Vọng.

Như vậy là từ Bờ Hồ tỏa ra 6 tuyến đi Yên Phụ, Chợ Bưởi, Cầu Giấy, Hà Đông, Vọng, Chợ Mơ tức là tỏa ra 6 cửa ô nối nông thôn với nội thành.

Xe điện Hà Nội tồn tại tới chín thập kỷ. Tiếng leng keng của tàu điện tạo nên một nét riêng của Hà Nội và đã trở nên quen thuộc in sâu trong tâm trí mỗi người dân Hà Nội. Vì thế ai đi xa, khi nhớ về Hà Nội đều phải nhắc đến nó như một cái gì đó không thể thiếu được. Tuy nhiên, do yêu cầu quy hoạch và mở rộng đường phố nên từ năm 1990-1992. các tuyến xe điện lần lượt ngừng hoạt động. Đầu máy, toa xe dồn về kho của nhà máy. Đường ray được bóc đi để mở rộng thêm đường phố.

Đến năm 2000 này, nhà nước đang có kế hoạch nghiên cứu, đặt lại một đoạn đường xe điện vừa để gợi nhớ một kỷ niệm cũ vừa phục vụ du lịch.







Xe điện vừa rời bến xe điện Bờ Hồ



 

Bến tàu thuỷ đầu tiên của Hà Nội ở đâu?
 

Ngay từ những năm 80-90 của thế kỷ XIX, khi chưa đặt đường xe lửa, giao thông chính của Hà Nội là đường thủy trên sông Hồng. Năm 1884, một công ty chuyên chở đường sông của chính quyền thực dân Pháp được thành lập có tên là Messageries fluviales tức “Hãng vận tải đường sông". Do ngày ấy sông Hồng chảy sát chân đê tức đường Trần Nhật Duật ngày nay nên bến tàu ở ngay trước cửa trường cấp 2 Trần Nhật Duật bây giờ. Về sau công ty này bán đội tàu cho hãng tư nhân tên là hãng Sauvage. Ban đầu bến tàu còn đơn sơ, cầu tàu là một chiếc tàu buôn cũ mua lại của Na Uy cột chặt vào chân đê. Chiếc cầu tàu này bị nước lụt năm 1892 làm lật úp và cuốn trôi đi mất. Bến tàu chạy dài tới vài trăm mét, có chỗ đỗ riêng biệt cho ba hàng tàu thủy. Đỗ mé trên là các tàu của Tây Điếc (sở dĩ có tên gọi như vậy là vị chủ của Công ty trên là một người Pháp bị nghễnh ngãng). Tàu của hãng Bạch Thái Bưởi đậu ở giữa. Mé dưới là hãng Tàu Hiệu - tức là những tàu của các cửa hiệu người Khách tứười Hoa kiều.




 

Ga hàng không dân dụng đầu tiên ở Hà Nội?
 

Cho đến những năm sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914- 1918) Hà Nội chỉ có một trường bay duy nhất, trường bay quân sự ở Vọng, tức là trường bay Bạch Mai và vẫn chưa có sân bay dân dụng. Năm 1926, vụ lũ lụt lớn trên sông Hồng (mực nước cao 11,92m) đã làm vỡ đê nhiều chỗ, trong đó có đoạn đê Lâm Du ở Gia Lâm, cát sông tràn vào cánh đồng, những thửa ruộng của mấy làng Ái Mộ, Lâm Du và Sài Đồng bị cát phủ trắng không thể cày cấy gì được. Chính quyền thực dân Pháp đã cho cắm đất ở khu vực này làm một trường bay dân dụng. Hãng hàng không Pháp Air France được sử dụng sân bay đó. Họ cho xây đường băng, phá những cây to để cho máy bay lên xuống, họ còn thợ xây dựng nhà cửa làm nhà kho chứa máy bay và mở mang thành một nhà ga hàng không hoạt động bình thường. Trong thời kỳ Hà Nội bị tạm chiếm, sân bay Gia Lâm là một căn cứ không quân quan trọng của đạo quân viễn chinh Pháp. Đầu tháng 3-1954, để hỗ trợ cho chiến trường Điện Biên Phủ, bộ đội Thủ đô đã táo bạo tập kích sân bay Gia Lâm dùng lựu đạn và mìn phá 18 máy bay, đốt cháy kho xăng và rút lui an toàn.



 

Hà Nội có xe lửa từ bao giờ?
 

Tháng 5 năm 1890, thực dân Pháp đặt đoạn đường sắt Bắc Giang - Lạng Sơn, tháng 12 năm 1894 thì hoàn thành. Năm 1896, chúng cho kéo dài lên phía bắc tới biên giới Việt – Trung, về phía nam tới Gia Lâm. Ngày 1-10-1900, khai thác đoạn Gia Lâm - Bắc Giang (40 km) và Lạng Sơn - Đồng Đăng (19 km).

Do bắc xong cầu Long Biên (khi đó gọi là cầu P. Doumer) nên ngày 8-4-1902, khai thác đường Hà Nội - Đồng Đăng (163km). Ngày 1-1-1908 khai thác đoạn Đồng Đăng - biên giới Việt Trung dài 4 km. Đây cũng là ngày hoàn thành tuyến đường xe lửa Hà Nội - biên giới Việt Trung dài 167km.



 

Nhà máy xe lửa đầu tiên ở Hà Nội?
 

Nhà máy xe lửa Gia Lâm được xây dựng năm 1900 ở phía dưới khu Gia Lâm. Trong những năm thập niên 10 và 20 của thế kỷ XX, chung quanh nhà máy có nhiều bãi đất trống, các ngôi nhà dùng làm phân xưởng được xây dựng gần con đường cái đi Bắc Ninh đều có tường cao, mái lợp kính, chung quanh nhà máy có tường xây bao bọc. Có hai đường ray nối các phân xường với khu nhà ga, hai ngôi nhà gác lợp ngói dành cho kỹ sư và đốc công người Pháp. Nhà máy xe lửa Gia Lâm bao gồm những phân xưởng: rèn, tiện, nguội, mộc. Nhà máy chuyên sửa chữa những chỗ hỏng nhẹ của đầu máy, tu sửa những toa xe khách và xe hàng. Việc sửa chữa  toa xe là chính, rất ít khi đóng khung toa xe mới. Từ những năm 1920-1930, nhà máy được mở rộng thêm, ngoài việc sửa chữa đầu máy hơi nước còn sửa chữa thêm đầu máy diesel. Từ năm 1936-1937 trở đi, nhà máy xe lửa Gia Lâm có thêm nhiều công nhân có tay nghề cao là những người đã tốt nghiệp trường kỹ nghệ thực hành Hà Nội. Sau năm 1954, do nhu cầu về giao thông đường sắt ngày càng phát triển, nhà máy được nhiều lần mở rộng thêm (có sự giúp đỡ của nước ngoài). Trong thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, nhà máy gần như bị phá hủy hoàn toàn. Sau năm 1972, nhà máy được xây dựng lại và tiếp tục phát triển cho đến ngày nay.







Nhà máy xe lửa Gia Lâm được Bác Hồ đến thăm năm 1955



 

Đường xe lửa liên vận quốc t ở Hà Nội từ bao giờ?
 

Bắt đầu có từ khi phục hồi đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Đường này thời Pháp thuộc đã có nhưng ta bóc dỡ trong kháng chiến (1946-1954). Sau khi về Thủ đô (tháng 10-1954), chính phủ có kế hoạch phục hồi đường sắt từ Hà Nội lên tới biên giới Việt Trung. Ngày 22-10-1954 làm lễ khởi công. Sau bốn tháng lao động khẩn trương, ngành đường sắt làm lễ khánh thành vào ngày 28-2-1955.

(Thực ra ngay từ ngày 30-1-1955 đã có chuyến xe lửa đầu tin chạy thử từ Hà Nội lên Bắc Giang. Ngày 8-2-1955 chạy thử đến Đồng Đăng).



 

Đường sắt Thống Nhất Bắc Nam hoàn thành thời gian nào?
 

Ngày 31-12-1976, Tổng cục Đường sắt và Bộ Giao thông vận tải tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành đường sắt Thống Nhất - Hà Nội - TP Hồ Chí Minh dài 1730km. Công nhân, bộ đội và các tầng lớp nhân dân đã làm mới 626km đường, trong đó có 475 cầu , 520 cống và 150 nhà ga, đồng thời khôi phục các đoạn cũ từ Huế - Đà Nẵng 130 km và Phù Mỹ - Sài Gòn 630 km.

Thực ra ngày 4-12-1976 vào lúc 10 giờ 55 đã có một đoàn tàu chở hàng xuất phát từ ga Hà Nội chạy vào TP Hồ Chí Minh để kiểm tra chất lượng con đường. Thời điểm đó, một đoàn tàu rời TP Hồ Chi Minh ra Hà Nôi cũng với nhiệm vụ như trên.

Tính từ khi khởi công ở các đoạn phải làm mới cho tới ngày 4-12-1976 nối xong đoạn ray cuối cùng giữa Chu Lễ (Hà Tĩnh) và Minh Cầm (Quảng Bình) là 14 tháng.



 

Nhà máy Diêm đầu tiên ở Hà Nội?
Đó là nhà máy Diêm “A Chi và công ty" (Manufacture d’ allumettes A Chi et cie), do một Hoa kiều tên là A Chi làm chủ. Nhà máy dựng trên đất đàn Nam Giao thời Lê, nay chính  là khu nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo nằm giữa 4 phố: Bà Triệu, Thái Phiên, Mai Hắc Đế, Đoàn Trần Nghiệp. Nhà máy Diêm khai trương ngày 9-5-1921 (năm 1925 sử dụng tới 190 nam và 435 nữ công nhân). Đến năm 1940 thì ngừng sản xuất.


 

  
Nhà máy điện đầu tiên ở Hà Nội?
 

Năm 1902, thực dân xây nhà máy điện ở bờ hồ Hoàn Kiếm (nay là trụ sở Sở Điện lực Hà Nội, phố Đinh Tên Hoàng) với công suất 500kw đủ thắp 523 ngọn đèn cho khu phố Tây. Trong khi đó, khu phố người Việt vẫn dùng đèn dầu hỏa; còn ở các đường phố có tất cả 584 cây đèn dầu, tối tối có người đi thắp và sáng sáng đi tắt.

Năm 1913, nhà máy điện nâng công suất lên 800kw. Các đường phố bắt đầu có cột đèn đèn nhưng dân Việt vẫn phải dùng đèn dầu.

Sau 1918, mới có điện cho khu phố người Việt.

Năm 1931, thêm được nhà máy điện Yên Phụ, công suất 7500kw.



 

Nhà máy nước đầu tiên ở Hà Nội?
 

Năm 1906 khánh thành nhà máy nước Yên Phụ do Pháp xây dựng. lúc này chỉ có 6 giếng lọc sơ sài. Đến 1909, nhà máy mới có hệ thống lọc nước hoàn chỉnh.

Lúc này cả thành phố chỉ có ống dẫn nước vào các nhà người Pháp, còn người Việt thì dùng 95 vòi máy nước công cộng đặt ở các phố. Do đó đa số dân ta vẫn dùng nước giếng, ao, 

Năm 1927 nhà máy thêm được 2 giếng, đồng thời có máy bơm điện lấy nước sông Hồng lên, mỗi ngày 1000 m3. Tuy vậy khu người Việt cũng chỉ thêm được 20 vòi công cộng.



 

Nhà máy thuốc lá đầu tiên ở Hà Nội ?
 

Nhà máy Thuốc lá chính tên là Manufacture des tabacs nằm giữa phố Phó Đức Chính và đường Yên Phụ được thành lập vào khoảng những năm cuối của thập niên 90 thế kỷ XIX. Đây là một công ty tư nhân của người Pháp. Nhà máy khi mới bắt đầu hoạt động, cơ sở còn nhỏ hẹp, về sau mới xây thêm nhà, mở rộng thêm đất, có quy mô tương đối lớn. Nhà máy có một dãy nhà tầng hầm ở dọc đường Yên Phụ gồm hơn chục gian. Trong nhà máy, số nhân viên người Pháp không nhiều, chỉ có giám đốc và vài kỹ sư chuyên môn. Công nhân chủ yếu là người Việt mà đa số là phụ nữ, làm ở các bộ phận chọn lá, rọc lá, ủ men, sấy thuốc, thái và quấn thuốc. Đàn ông làm thợ đốt lò, thợ điện, thợ mộc... Số công nhân này phần lớn là dân các làng Yên Phụ, Thụy Khuê, Bưởi. Thuốc lá sản xuất là các loại xì gà hộp gỗ, thuốc quấn bao giấy nhãn hiệu Métropole, Favorite và đưa bán sỉ khắp các thành phố lớn của Đông Dương. Khoảng những năm 1929-1933, thời kỳ bắt đầu có cuộc khủng hoảng kinh tế, nhà máy Thuốc lá phải đình sản xuất. Mấy năm sau. nhà máy Thuốc lá về tay nhà in Viễn Đông (IDEO). Nay nơi này trở thành nhà in Hà Nội thuộc Sở Văn hóa thành phố quản lý. 



 

Nhà máy rượu đầu tiên ở Hà Nội ?
 

Nhà máy rượu đầu tiên ở Hà Nội thường gọi là nhà máy rượu Phông tên (Fontaine) được xây dựng năm 1895 trên khu đất thuộc hai thôn Hòa Mã và Cảm Ứng. Nhà máy quay ra cả bốn mặt đường phố: Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc, Ngô Thì Nhậm, Hòa Mã (sau năm 1954, nhà máy này dành nửa phía tây cho nhà máy dệt Kim Đông Xuân). Phố Nguyễn Công Trứ có một cổng lớn để xe tải ra vào chuyên chở nguyên liệu thóc, ngô, than củi và cũng là nơi ra vào của công nhân. Chính giữa là khu nhà máy có nhiều gian đặt máy móc phục vụ quy trình sản xuất rượu, có phòng thí nghiệm hóa chất. Ngoài ra còn những ngôi nhà dành cho nhân viên cao cấp của nhà máy như kỹ sư. đốc công... Bên phố Ngô Thì Nhậm là những bãi rộng để chứa than củi. Khoảng ba chục năm đầu thế kỷ XX là thời kỳ thịnh đạt của nhà máy. Số công nhân có tới gần bốn trăm người. Nhân viên bàn giấy cũng đông tới trên bốn chục người. Đến những năm giữa của thập niên 30 do có những nhà máy rượu của một số công ty tư nhân Việt Nam như Văn Điển, Quốc Bảo, Nam Đồng Ích nên rượu Fontaine có giảm sút.







Nhà máy rượu Fontaine nay là Công ty rượu Hà Nội



 

Hà Nội hiện có bao nhiêu khu Công nghiệp tập trung được hoạt động theo quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất?
 

Tính đến hết năm 1998, Hà Nội có 5 khu công nghiệp tập trung được chính phủ phê duyệt cho phép hoạt động theo quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất. Đó là Khu công nghiệp Sài Đồng B ở làng Sài Đồng huyện Gia Lâm (chủ đầu tư là Công ty Điện tử Hanel bằng nguồn vốn trong nước); Khu Công nghiệp Nội Bài ở phía tây bắc sân bay Nội Bài huyện Sóc Sơn (xây dựng hạ tầng kỹ thuật là công ty Liên doanh giữa công ty Renong Malaysia và công ty xây dựng Công nghiệp Hà Nội); Khu Công nghiệp Hà Nội - Đài Tư ở cạnh khu Sài Đồng B (100% vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật của phía Đài Loan, do công ty Đài Tư đảm nhiệm); Khu Công nghiệp Daewoo - Hanel ở trên phần đông - nam của sân bay Gia Lâm (xây dựng kỹ thuật là Liên doanh giữa tập đoàn Daewoo và công ty điện tử Hanel); Khu công nghiệp Thăng Long ở phía bắc đầu cầu Thăng Long (của Liên doanh giữa tập đoàn Sumitomo và công ty Cơ khí Đông Anh). Tổng diện tích của 5 khu Công nghiệp đạt tới 765 hecta. Đã có 2 khu công nghiệp tiếp nhận các dự án đầu tư vào sản xuất là khu Sài Đồng B và khu Nội Bài. Tính đến hết tháng 12-1998 có 18 dự án được cấp giấy phép đầu tư vào 2 khu này với tổng số vốn đăng ký trên 312 triệu USD. Năm 1998, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu Công nghiệp đạt 146 triệu USD, thu hút 3000 lao động, nộp thuế 4,8 triệu USD. Nhìn chung, hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã góp phần vào sự phát triển, tăng tỷ trọng GDP công nghiệp của thành phố.



 

Công ty cổ phần hóa đầu tiên ở Hà Nội là công ty nào?
 

Xí nghiệp sản xuất đồ mộc (thuộc công ty vật liệu xây dựng Hà Nội) là đơn vị đầu tiên thí điểm cổ phần hóa ở miền Bắc. Tháng 4- 1993, đơn vị bắt đầu tiến hành các bước cổ phần hóa. Quá trình được chuẩn bị khá kỹ. Đến ngày 1-7-1996 mới có quyết định công nhận để trở thành công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại. Các bước tiến hành cổ phần hóa của công ty được thực hiện theo quyết đinh 202 CP và chỉ thị bổ sung 80/TTg ngày 4-3-1993 cùng chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội. Đây là một doanh nghiệp được thành lập từ thời kỳ bao cấp (năm 1960) với 67 lao động, đa số là thợ mộc. Trong gần 30 năm của thời kỳ này, doanh nghiệp vẫn tồn tại nhưng bước sang thời kỳ chuyển đổi cơ chế thị trường thì xí nghiệp gặp nhiều khó khăn, làm ăn thua lỗ. Sau một thời gian, với những khó khăn thử thách, công ty đầu tư sản xuất và thương mại đã đi tới đích. Công ty từng bước ổn định, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên cũng được cải thiện. Đến nay, vốn của công ty đã tăng trưởng gần 2 lần, nộp ngân sách nhà nước tăng 4 lần. Công ty được UBND thành phố Hà Nội đánh giá là doanh nghiệp cổ phần hóa thành công.



 

Hiện nay Hà Nội có bao nhiêu doanh nghiệp được cổ phần hóa?
 

Tính đến hết tháng 9-1999, Hà Nội có 34 doanh nghiệp được cổ phần hóa (trong đó có 21 doanh nghiệp TW và 23 doanh nghiệp địa phương). Để giúp các quanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa nhanh chóng, thành phố đã ban hành quy định chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Các cơ sở chuyên ngành, UBND các quận huyện cũng đã thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hóa. Chính những hoạt động tích cực này giúp cho tốc độ cổ phần hóa các doanh nghiệp Hà Nội được tiến hành nhanh chóng. Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - lao động ở 30 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần cho thấy đã huy động thêm được các nguồn vốn trong và ngoài doanh nghiệp để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Vốn điều lệ tăng 55,46% so với vốn Nhà nước, vốn tại doanh nghiệp cũng tăng 1542 triệu đồng so với trong sổ sách. Gần 4000 công nhân trong các doanh nghiệp không có thắc mắc, khiếu nại mà đều ổn định công tác. Một số doanh nghiệp cổ phần hóa sản xuất kinh doanh phát triển khá như công ty cổ phần ăn uống Phú Gia thu hút thêm 30 lao động, doanh thu và ngân sách tăng rõ rệt, thu nhập bình quân đạt 750.000đ người/tháng.

Công ty cổ phần sứ Bát Tràng doanh thu 6 tháng cuối năm 1998  đạt 54,7%, tăng 8,5% so với trước khi cổ phần hóa. Các công ty khác như công ty xuất nhập khẩu Hoàn Kiếm, công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bánh tôm Hồ Tây cũng đều tăng đáng kể. Hà Nội đang là địa phương dẫn đầu trong cả nước về công tác sắp xếp và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.



 

Tại sao công viên Chi Lăng lại có tên cũ là vườn hoa Canh Nông?
 

Nằm gọn giữa ba đường Trần Phú, Hoàng Diệu và Điện Biên Phủ, công viên xinh xắn này bờ mang tên một chiến thắng thời giặc Minh xâm lược ngày 10-10-1427: chiến thắng ải Chi Lăng (nay thuộc tỉnh Lạng Sơn) đập tan đạo quân do Liễu Thăng chỉ huy, dẫn đến giải phóng Đông Quan hai tháng sau đó.

Công viên Chi Lăng nguyên là một cái hồ trong thành Hà Nội trước kia (đường Trần Phú là tường thành phía nam). Hồ này là nơi quân lính tắm cho voi nên có tên là hồ Voi. Thời Pháp thuộc, sau khi phá thành Hà Nội (1894-1897) thực dân quy hoạch lại thành phố, cho lấp hồ Voi. lập ra công viên này đặt tên là công viên Robin.

Lúc đó ở góc công viên phía đường Hoàng Diệu có một cụm tượng đặt trên bệ cao gồm hai lính Pháp, một tên giương súng chĩa vào cột cờ, một tên vung tay ném lựu đạn. Bốn mặt chung quanh bệ là bốn tầng lớp dân bản xứ (!?) sĩ, nông, công thương. Do mặt trước là tượng người nông dân vác cày dắt trâu, nên người ta quen gọi là vườn hoa Canh nông. Năm 1945, nhân dân Hà Nội đã phá cụm tượng này.

Tới năm 1982 để tỏ lòng kính trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định dựng tượng V.I. Lênin tại đây với sự giúp đỡ của Liên Xô. Ngày 26-3-1982, lễ đặt phiến đá tượng trưng được tổ chức trọng thể. Ngày 20-8-1985 tượng được khánh thành. Tượng Lênin được đúc bằng đồng, cao 5,20 mét, đặt trên bệ đá hoa cương cao 2,70 mét.



 

Vườn hoa Chí Linh ở đâu ?
 

Chính là công viên Indira Gandhi ngày nay bên bờ hồ Gươm. Nằm giữa bốn phố Đinh Tên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch và Ngô Quyền, công viên này vốn là phần đất của một ngôi chùa cổ - chùa Phổ Giác, còn gọi là chùa Tàu. Năm 1883, thực dân Pháp chiếm xong Hà Nội, bắt chùa này chuyển tới vườn Viện Thái y, nay là phố Ngô Sĩ Liên, để lấy chỗ xây dựng tòa Đốc Lý, Kho Bạc và một vườn hoa. Năm 1886, nhân  công sứ Paul Bert chết, thực dân lấy tên của y đặt cho vườn hoa này. Thực dân còn đúc tượng để dựng tại đây. Năm 1890, lễ khánh thành được tổ chức rùm beng.Tượng Paul Bert đặt trên một bệ đá ở chỗ bây giờ là bồn hoa tròn, mặt nhìn ra hồ Gươm. Đằng sau tượng có dựng một toà nhà bát giác làm chỗ cho nhạc binh biểu diễn những chiều thứ bảy. Những nhạc binh này có một đội kèn đồng, thổi ầm ĩ, vì thế dân chúng Hà Nội còn gọi vườn hoa này là vườn hoa Nhà Kèn. 

Năm 1945, sau đảo chính Nhật, thị trưởng Hà Nội Trần Văn Lai cho hạ tượng này (cùng với một số tượng thực dân dựng ở trong thành phố). Sau cách mạng, vườn hoa được đặt tên là công viên Chí Linh. Đây là tên một vùng núi ở phía tây Thanh Hóa, căn cứ của nghĩa quân Lê Lợi. Dùng tên này là có ý nghĩa vì hồ Gươm là nơi Lê Lợi trả gươm thần, trên bờ hồ (phía tây) lại có đền và tượng vua Lê. Quanh hồ, ngoài phố Lê Thái Tổ còn có các phố Lê Thạch, Lê Lai, Nguyễn Xí, Trần Nguyên Hãn là tên các danh tướng của vua Lê..

Năm 1984, để thắt chặt tình hữu nghịViệt - Ấn, công viên Chí Linh được đổi tên là công viên Indira Gandhi để tưởng niệm bà Thủ tướng nổi tiếng của nước Cộng hòa Ấn Độ.



 

Cho biết đôi nét về cây xanh Hà Nội?
 

Cho đến đầu năm 1999, thành phố Hà Nội đã có trên 20.000 cây bóng mát gồm 67 loài khác nhau: xà cừ, bàng, sấu, phượng, bằng lăng tím, muồng, sữa... được trồng trên các đường phố. Nếu tính cả loại cây trồng tại công viên, vườn hoa số lượng khoảng 121 loài. Diện tích vườn hoa, công viên cũng lên tới gần 200 ha với nhiều công viên lớn như công viên Lênin 53 ha, vườn thú Thủ Lệ 28 ha, công viên Tuổi Trẻ 18 ha... như vậy bình quân diện tích cây xanh hiện nay của thành phố là 3,5 m2/1 người. Hà Nội đã hình thành những  đoạn đường, đoạn phố có những loại cây truyền thống đặc trưng nhưấu ở Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, xà cừ ở đường  Hoàng Diệu, phượng vĩ ở phố Lý Thường Kiệt, bằng lăng tím ở phố Thợ Nhuộm, hoa sữa ở đường  Nguyễn Du, cơm nguội ở đường Hàng Chuối... Sắp tới việc trồng cây sẽ được quy hoạch và lựa chọn cụ thể để từng bước cải tạo và thuần nhất cho từng đường phố, đoạn phố, cụm dân cư. Tại khu vực phố cổ, đường phố ngắn hẹp sẽ trồng một số loại cây tán hẹp, ít phát triển như bằng lăng, muồng, hoàng nam... Còn ở các đại lộ dài, rộng như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo... sẽ trồng những loại cây có kích thước phát triển lớn như sấu, sao đen, dầu nước.... Các sông Tô Lịch, sông Sét, sông Lừ và sông Kim Ngưu cũng sẽ được trồng cây xanh ở hai bờ... Theo kế hoạch đến năm 2000, bình quân diện tích cây xanh của thành phố Hà Nội sẽ đạt con số 5 m2/người. 







Hàng cây cổ thụ ở phố Lò Đúc, những năm 60 cò về làm tổ nên còn gọi là phố Cò.



 

Hà Nội có bao nhiêu HTX nông nghiệp và bao nhiêu HTX đã thực hiện chuyển đổi?
 

Phong trào chuyển đổi HTX nông nghiệp đã triển khai mạnh mẽ và rộng khắp ở các vùng nông nghiệp của Hà Nội; được đông đảo bà con nông dân tham gia hưởng ứng. Tính đến hết năm 1998, Hà Nội có 207 HTX nông nghiệp thì đã có 195 HTX thực hiện chuyển đổi xong và đi vào hoạt động. Nhìn chung từ sau khi chuyển đổi, nhiều HTX nôngnghiệp bước đầu hoạt động có hiệu quả, giải quyết những vấn đề tồn tại của mô hình cũ, hình thành cơ chế cùng bộ máy hoạt động theo mô hình mới. Kết quả bước đầu cho thấy sau khi chuyển đổi HTX, giá trị sản xuất và doanh thu kinh doanh dịch vụ bắt đầu tăng và tăng nhanh. Một số HTX dịch vụ nông nghiệp có tác dụng tích cực trong việc tiêu thụ, chế biến nông lâm sản cho kinh tế hộ xã viên. Đây là một điều đáng mừng cho nông nghiệp Thủ đô trong việc đổi mới quan hệ sản xuất tạo đà cho lực lượng sản xuất phát triển tốt, năng lực sản xuất được nâng lên, ổn định sản xuất, có hạch toán kinh tế.



 

Xin cho biết diện tích rau xanh và các vùng rau xanh tập trung ở Hà Nội ?
 

Theo số liệu thống kê, đến nay diện tích rau xanh của Hà Nội là 7655 ha (theo Niên giám thống kê 1998), chủ yếu tập trưng ở các huyện ngoại thành. Trong đó: Sóc Sơn là 1140 ha; Đông Anh là 2388 ha; Gia Lâm là 1460 ha; Từ Liêm là 1083 ha, Thanh Trì là 1338 ha (diện tích rau ở nội thành rất ít, chủ yếu tập trung ở hai quận Cầu Giấy và Tây Hồ). Năng suất bình quân rau xanh đạt 184,8 tạ/ha, tổng sản lượng lên tới 125.825 tấn. Như vậy bình quân mỗi người dân thành phố được sử dụng khoảng hơn 52 kg rau/người/năm. Những năm gần đây, với việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh rau nên những thời kỳ giáp vụ người dân thành phố vẫn được dùng các loại rau xanh có chất lượng cao trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày. Hiện nay ở Hà Nội đã có rau xanh để sử dụng quanh năm với chủng loại phong phú đa dạng, chất lượng cao. Trong quy hoạch tổng thể về phát triển rau đến năm 2000 và 2010, với cây rau xanh có thể mở rộng diện tích vụ đông trên đất hai vụ lúa, tiếp tục việc nghiên cứu, lựa chọn tạo ra giống rau thích hợp với tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt chú trọng tới việc sản xuất rau sạch và chế biến bảo quản sau thu hoạch.



 

Kinh tế trang trại được phát triển nhất Hà Nội là ở khu nào?
 

Sóc Sơn là huyện ngoại thành Hà Nội có diện tích 6.647 ha. Với đặc điểm vừa có đất đồng bằng phì nhiêu, vừa có đất đồi trung du, vừa có đất lâm nghiệp nên Sóc Sơn có điều kiện thuận tiện cho phát triển kinh tế trang trại. Được nhà nước hỗ trợ, hiện nay Sóc Sơn đã có 530 trang trại tập trung, chiếm 50% số trang trại hiện có ở Hà Nội. Trang trại tại Sóc Sơn có 2 loại hình: sản xuất kinh doanh tổng hợp và sản xuất chuyên. Loại hình trang trại kinh doanh tổng hợp phần lớn có diện tích trên 2 ha, thường gắn trồng trọt với chăn nuôi. Nhiều chủ trang trại đã đầu tư ban đầu lên tới 250 triệu đồng cho phát triển sản xuất. Loại trang trại sản xuất chuyên thường tập trung vào nuôi gà, lợn, trồng cây ăn quả... với quy mô nhỏ, nhu cầu lao động ít, vốn đầu tư ban đầu thấp, các trang trại đầu tư sâu và thực hiện các biện pháp thâm canh, giá trị sản lượng hàng năm thường thu đạt tới 45 triệu đồng/1 ha, sản phẩm hàng hóa đạt tới 80-90%. Huyện Sóc Sơn phấn đấu năm 2005 sẽ có 800 đến 1000 trangtrại, thu hút 3000 đến 5000 lao động, giá trị hàng hóa đạt từ 40 đến 45 triệu đồng/1 ha.



 

Vùng kinh tế mới lớn nhất của Hà Nội ở đâu và có từ bao giờ?
 

Có thể nói Hà Nội là nơi đi đầu trong phong trào các tỉnh miền Bắc vào xây dựng cơ sở kinh tế mới tại phía Nam. Khoảng trung tuần tháng 10-1975, một đoàn cán bộ kinh tế mới Hà Nội đã tìm vào cao nguyên Lâm Đồng để đi tiền trạm. Chỉ sau 2 tháng, khu kinh tế mới ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bắt đầu được triển khai. Ngày mùng 4 Tết Bính Thìn năm 1976, lực lượng đầu tiên tiến vào vùng đất mới. Họ là những cán bộ lãnh đạo của các cấp thành phố, quận huyện và các cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật trong các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội... Lực lượng này có nhiệm vụ tiến hành điều tra khảo sát về mọi mặt trên địa bàn vùng kinh tế mới để có những dữ kiện chính xác làm cơ sở cho việc xây dựng phương án kế tổng thể, đồng thời vạch kế hoạch đón nhận lực lượng đầu tiên. Sau một  thời gian ngắn, Hà Nội đưa được 2500 lao động thuộc hơn 300 hộ đi xây đựng kinh tế ở Lâm Đồng trên một vùng đất rộng hơn 5vạn ha, với hơn 30.000 m2 nhà ở cùng một số cơ sở vật chất như đường sá, bệnh viện, trường học... Diện tích đất khai hoang lên tới 550 ha. Việc tách một bộ phận nhân lực đi xây dựng kinh tế mới ở Lâm Đồng (và các vùng khác) là một trong những chiến lược rất quan trọng song song với việc xây dựng Thủ đô và đã trở thành ý thức công dân của người Hà Nội.

Nay vùng kinh tế Lâm Đồng này rất phát triển nên đã được tách khỏi huyện Đức Trọng, lập thành huyện Lâm Hà và do tỉnh Lâm Đồng quản lý toàn diện.



 

Mạng lưới y tế ở Hà Nội bao gồm mấy hệ thống?
 

Bốn hệ thống:

a) Hệ thống bệnh viện Trung ương trên địa bàn Hà Nội: Bạch Mai (đường Giải Phóng), Việt Đức (phố Phủ Doãn), Việt Xô (phố Trần Khánh Dư), Quốc Tế (phố Phương Mai), Quân y 354 (phố Đội Cấn), Quân y 108 (phố Trần Hưng Đạo), Viện Mắt (phố Bà Triệu), Bảo vệ bà mẹ và trẻ em sơ sinh (Viện C phố Tràng Thi), Bảo vệ sức khỏe trẻ em Olov Palmer (đường Giảng Võ), bệnn viện lao bệnh phổi (đường Hoàng Hoa Thám), bệnh viện K (phố Quán Sứ), bệnh viện E (Cổ Nhuế), Viện Y học dân tộc trung ương (phố Nguyễn Bỉnh Khiêm) và những bệnh viện của các cơ quan cấp bộ : bệnh viện Bưu điện, bệnh viện Tổng cục đường sắt, bệnh viện Giao thông vận tải, bệnh viện 198 (Bộ Nội vụ), v.v....


b) Hệ thống bệnh viện Hà Nội : Đa khoa Saint Paul (phố Chu Văn An), Đa khoa Việt Nam -Cu ba (phố Hai Bà Trưng), Đa khoa Đống Đa (phố Tây Sơn), Đa khoa Hai Bà Trưng (đường Thanh Nhàn), Y học dân tộc Hà Nội (phố Hoè Nhai), Nội tiết (đường Láng), Tâm thần (Sài Đồng - Gia Lâm), Phụ sản (Láng Trung), Nhà hộ sinh A (phố Ngô Quyền), Nhà hộ sinh B (phố Lò Đúc), Trạm vệ sinh phòng dịch, Trạm mắt, Trạm chống lao (phố Tô Hiến Thành), Trạm da liễu (phố Nguyễn Khuyến) , Trại phong Minh Phú (Sóc Sơn).

c) Hệ thống các trung tâm y tế quận, huyện nội ngoại thành và một số cơ sở y tế có tính chất một trạm cụm y tế liên phường.

d) Ngoài 3 hệ thống trên do nhà nước quản lý, còn có hệ thống các phòng khám tư nhân đang trên đà phát triển.



 

Nghe nói có lần Văn Miếu Hà Nội trở thành bệnh viện ?
 

Điều kỳ quặc đó thế mà có thật. Nguyên năm 1903 ở Hà Nội xảy ra nạn dịch hạch. Bệnh lây lan nhanh. Số mắc bệnh được đưa vào bệnh viện Phủ Doãn. Song bệnh nhân ngày một nhiều, bệnh viện không đủ sức chứa, thực dân cho đem bệnnh nhân vào Văn Miếu. Sau nhờ thuốc trị dịch hạch của bác sĩ Yersin bệnh mới lui. Nhân đó, thực dân nảy ý lấy Văn Miếu Hà Nội làm bệnh viện. Sẽ cho tỉnh Hà Đông (lúc này Văn Miếu do tỉnh Hà Đông quản) 4 vạn đồng để xây Văn Miếu mới trên đất khác. Nhưng sĩ phu Bắc Hà lên tiếng phản đối. Mạnh mẽ nhất là ông phó bảng Phạm Văn Thụ (1886-1930) người Bạch Sam, Mỹ Hào,Hưng Yên, đã nói với Pasquier khi đó là chánh văn phòng phủ Toàn quyền rằng: "Văn miếu là cổ tích của cả nước Nam, nhà Nguyễn dời đô vào Huế cũng không phá Văn Miếu. Năm ngoái các ngài đã lấy Văn Miếu làm nơi chứa bệnh nhân, ô uế, lòng dân rất phẫn. Vậy theo tôi, không nên đụng tới Văn Miếu nữa".

Cuối cùng thực dân phải bỏ ý định lấy Văn Miếu làm bệnh viện.>

 

Hà Nội hiện có bao nhiêu công ty du lịch. Cho biết một số thành tựu ngành du lịch Thủ đô đã đạt được?
 

Tính đến giữa năm 1999, trên địa bàn thủ đô đã có 153 công ty du lịch lữ hành đang hoạt động, bao gồm 29 công ty lữ hànhquốc tế, 94 công ty lữ hành nội địa và 29 chi nhánh công ty các tỉnh thành bạn. Trong đó có 690 công ty quốc doanh và 5 công ty liên doanh, 641 người được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, 19 công ty vận chuyển khách du lịch, trên 100 xe ô tô các loại cùng 1187 taxi. Năm 1998, ngành du lịch Hà Nội đã đón tiếp và phục vụ gần 1,3 triệu lượt khách du lịch (khoảng gần 40.000 khách quốc tế). Tổng doanh thu đạt 1243 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, du lịch Hà Nội sẽ phát triển theo hướng : du lịch văn hóa, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch sinh thái, du lịch kinh doanh... Theo dự kiến đến năm 2010 sẽ đón 2 triệu khách du lịch quốc tế và 4 triệu khách du lịch nội địa. Với tiềm năng về nhân văn và thiên nhiên phong phú, vài các vùng phụ cận rộng lớn, ngành du lịch Hà Nội sẽ trở thành một ngảnh kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố vào đầu thế kỷ 21. Trong những năm tới, ngành du lịch Thủ đô sẽ tích cực tham gia các hoạt động du lịch (chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch Vệt Nam điểm đến của Thiên niên kỷ mới) đồng thời nỗ lực thực hiện chương trình đổi mới du lịch của thành phố xây dựng và phát triển du lịch Hà Nội tiến nhanh, tiến vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước.



 

Có người nói Thăng Long Hà Nội vốn có một nền khoa học công nghệ cổ truyền? Đúng không ?
 

Ngành khảo cổ học đã tìm thấy các công cụ đồ đá cũ và đồ đá mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Như vậy nơi đây từng là một khu vực có cư dân từ thời nguyên thủy.  để cho có bằng chứng xác thực về hoạt động khoa học kỹ thuật ở dải đất này thì hãy tính từ thời đại đồ đồng.

Với những hiện vật đồng thau mà ngành khảo cổ tìm thấy ở hầu hết các huyện ngoại thành: Đồng Vông ở Đông Anh, Triều Khúc ở Thanh Trì, Ngõa Long ở Từ Liêm, Yên Tàng ở Sóc Sơn, Giao Tất ở Gia Lâm và cả ở nội thành - Ngọc Hà ở quận Ba Đình - như rìu đồng. mũi tên đồng, thạp đồng, trống đồng, mũi dáo đồng... đều là những bằng chứng của một nền kỹ thuật luyện kim đã phát triển tới một trình độ cao. Đặc biệt là trống Cổ Loa phát hiện năm 1982 tuyệt nhiên không thua kém các trống nổi tiếng được biết đến trước đó như Ngọc Lũ, Hoàng Hạ.

Với trống đồng tinh xảo như vậy đâu phải chỉ có kỹ thuật luyện kim, mà còn phải có cả tổ thức về nhiệt luyện, về cấu trúc tạo hình, về âm thanh và cả mỹ thuật.

Chỉ một hiện tượng đó ta có thể khẳng định từ lâu người Hà Nội đã có những truyền thống khoa học, kỹ thật đáng kể.

Đi đôi với trống đồng chủ yếu là nhạc cụ, còn có những mũi tên, lưỡi dáo là những vũ khí đáp ứng được yêu cầu quân sự.Với tên đồng, ta đã tiến từ cung sang nỏ, đó là một bước phát triển lớn kỹ thuật quân sự Việt Nam mà Cổ Loa Hà Nội là một trung tâm.

Đồ gốm cũng phát triển rất sớm với trình độ kỹ thuật cao. Những sản phẩm sứ mà người Nhật xưa gọi là đồ gốm Kôchi chính là sản phẩm của các lò gốm Bát Tràng. Chế tạo được men sứ, nung được đồ sứ là một kỹ thuật khá tinh xảo bao hàm cả một số tri thức có tính chất khoa học về hóa học, vật lý, nhiệt học.

Các hàng kim hoàn Việt Nam mà các lái buôn phương Tâyế kỷ 17-18 ca ngợi chính là do các người thợ Định Công (Thanh Trì) làm ra. Đó là kết tinh của nghệ thuật đồ họa, điêu khắc và kỹ thuật luyện vàng, luyện bạc.

Về kiến trúc Hà Nội cổ có những công trình nổi tiếng như tháp Báo Thiên 12 tầng chót vót, Cửu Trùng đài cao vời vợi bóng che nửa mặt hồ Tây. Và nguyên liệu gạch Bát Tràng không chỉ được cả nước ham chuộng mà còn xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Các nghề thủ công khác cũng nói lên rằng nhờ có trình đô khoa học kỹ thuật mà sản phẩm có tiếng trong và ngoài nước. Như nghề dệt lụa, dệt lĩnh vùng quanh Hồ Tây (Trích Sài, Bái An) chiếm được thị trường trong nước đã đành mà còn được lái buôn Nhật Bản ham chuộng. Được như vậy là ngoài kỹ thuật sáng chế khung dệt một cách tài giỏi, còn có cả kỹ thuật khá cao về nuôi tằm, ươm tơ.

Về kỹ thuật sản xuất giấy, Thăng Long - Hà Nội là một trung tâm lớn của cả nước. Từ đầu công nguyên có các giấy ma chỉ (làm bằng vỏ cây gai) rồi giấy thương lục (cho vào nước không tan), giấy trầm hương (có hương thơm).... nghề giấy vùng Bưởi từ thời Lý, Trần đã cung ứng cho nhu cầu học hành, in ấn của cả nước.

Cuối cùng là kỹ thuật canh tác. Nhân tố hàng đầu để tăng năng suất lúa là nước. Về nước, người Hà Nội xưa đã biết làm những hệ thống tưới tiêu đắp đê Quai Vạc ít ra là từ năm 1108. Tiếp đó là nông cụ. Từ những nông cụ ban đầu bằng đá mài tiến tới lưỡi hái bằng đồng (tìm thấy ở gò Chùa Thông-ĐôngAnh) rất gần với trình độ kỹ thuật cận đại.

Ngoài ra còn các lưỡi cày bằng
đá, rồi bằng đồng, cho phép nghĩ rằng loại cày chìa vôi đã có từ thời đầu công nguyên. Tuy nhiên. tất cả những thành tựu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật đời xưa đều chỉ là từ những kinh nghiệm tích ltừ đời này truyền sang đời khác mà chưa được đúc kết thành một hệ thống lý thuyết, nên khoa học công nghệ ở Hà Nội cổ cũng như ở cả nước nói chung thường là dừng ở trình độ kinh nghiệm luận, không phát triển thành một nền khoa học công nghệ với đầy đủ các thành tố cần thiết .







Gốm Bát Tràng



 

Mạng lưới chợ của kinh đô Thăng Long thế kỉ XVII - XVIII ra sao?
 

Danh từ kẻ chợ có nghĩa là nơi họp chợ, nơi hội tụ các ngành nghề thủ công - mỹ nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Do vậy, danh từ kẻ Chợ có thể dùng để gọi bất cứ thành thị nào. Từ thế kỷ XIX, kinh thành Thăng Long trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất, vượt xa về tầm cỡ cùng vị trí so với các thành thị khác nên Kẻ Chợ trở thành danh từ riêng để gọi Thăng Long. Trong thế kỷ XVII - XXIII, Thăng Long - Kẻ Chợ bao gồm một mạng lưới thương nghiệp lớn nhỏ rải rác khắp thành phố. Mật độ dày đặc nhất là khu buôn bán tập trung phía đông mà nay quen gọi là "khu phố cổ". Phan Huy Chú kể ra 8 chợ lớn ở Thăng Long có nộp thuế da trâu vào thế kỷ XVIII là chợ cửa Đông, chợ Cửa Nam, chợ Huyện, chợ Đình Ngang, chợ Bà Đá, chợ Văn Cử, chợ Bác Cử và chợ Ong Nước. Đến thế kỷ XIX, có thêm chợ Đông Thành (Hàng Vải - Hàng Phèn), chợ Yên Thọ (Ô Cầu Dền), chợ Yên Thái (Bưởi). Chợ thường họp ở các cửa ô và bờ sông lớn nhỏ. Đây chính là nơi trao đổi hàng hóa giữa dân chúng ngoại thành và nội thị. Chợ họp lộ thiên ngoài trời hoặc trong các lều quán dựng sẵn được bố trí cho từng mặt hàng. Nói chung, chợ Hà Nội họp khoảng 5-6 ngày một phiên, thời gian họp từ sáng sớm đến quá trưa hoặc đ̓ tận chiều. Các mặt hàng buôn bán trong chợ chủ yếu là nông sản. thủy sản và hàng thủ công mỹ nghệ. Người ta giao dịch bằng tiền mặt (tiền đồng hoặc tiền kẽm).

Đô thành Thăng Long - Hà Nội tồn tại như một chợ phiên khổng lồ trong thời trung đại. Chính vì thế mà mạng lưới chợ là yếu tố cốt lõi không thể thiếu được trong kết cấu kinh tế thành thị Thăng Long - Hà Nội.







Chợ Bưởi



 

Sự phát triển liên lạc thông tin hữu tuyến và vô tuyến ở Hà Nội như thế nào?
 

- Về hệ thống liên lạc hữu tuyến ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam thì theo Hiệp ước ký kết với triều đình Huế ngày 25-8-1883 có điều khoản cho phép đặt một đường dây thép nối từ Hà Nội vào Sài Gòn đi qua Vinh - Huế - Đà Nẵng- Quy Nhơn dài khoảng 2000 km. Đường dây này khởi công từ năm 1884 và hoàn thành ngày 22-3-1888. Từ ngày 19-4-1906 bắt đầu khai thác hệ thống điện thoại đầu tiên ở Bắc kỳ nối liền Hà Nội - Hải Phòng. Đến ngày 24-3-1933 khánhthành đường dây điện thoại Hà Nội - Huế.

- Về hệ thống vô tuyến điện: lần đầu tiên vô tuyến điện được thí nghiệm sử dụng tại Hà Nội vào năm 1903, do viên trung úy Péri thực hiện phải đi từ tháp chuông Nhà thờ lớn Hà Nội bằng máy vô tuyến kiểu "Ducretet”. Năm 1904, đã thiết lập 3 sở vô tuyến điện phục vụ cho quân đội ở Đồn Thủy (Hà Nội), Kiến An và Vũng Tàu.

Ngày 30-4-1909, thành lập Sở Vô tuyến(Service Radio) tại Hà Nội, trụ sở được xây dựng ở cuối làng Bạch Mai, nay là khu số 128 đường Đại La. Ngày 1-8-1911 đã hoàn thành việc thiết lập ba trạm thu phát vô tuyến điện ở Kiến An, Hà Nội và Vũng Tàu chủ yếu phục vụ việc liên lạc với các tàu biển.

Tháng 10-1912 chính thức khánh thành Sở vô tuyến điện Bạch Mai (Hà Nội) là một trong những trưng tâm thiết bị vô tuyến lớn nhất đương thời. 

Sau chiến tranh, năm 1918, chính quyền thực dân đặt thêm một số trạm vô tuyến ở dọc biên giới với Trung Quốc. Năm 1916, 8 cột ăng ten cao hơn 120m được dựng ở Bạch Mai.

Đến năm 1922, hệ thống vô tuyến điện ở Đông Dương đã được hoàn chỉnh. Nhằm tăng cường mối liên lạc giữa chính quốc và thuộc địa. thực dân Pháp đã cho Đông Dương thiết  lập đường liên lạc vô tuyến giữa Đông Dương và nước Pháp. Đêm 17-1- 1924, lần đầu tiên qua các thiết bị vô tuyến điện. Bộ trưởng Bộ thuộc địa Sarraut đã liên lạc trực tiếp với Toàn quyền Merlin qua các trạm thu của Sở Vô tuyến điện Sài Gòn và Bạch Mai (Hà Nội).







Bưu điện Hà Nội



 

Nghe nói thời cổ ở Thăng Long - Hà Nội cũng đã có những cuộc thi thể thao?
 

Nếu hiểu là tổ chức riêng từng cuộc thi thể thao thì ở Thăng Long xưa không có, nhưng nếu hiểu là có những cuộc thi thể thao lồng vào các ngày lễ hội thì ở Thăng Long quả có những cuộc thi thể thao với mục đích rèn luyện thân thể rất rõ.

Nguyên lễ hội thực ra là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng có những chủ đề khác nhau : kỷ niệm các danh nhân lịch sử hoặc truyền thuyết, biểu dương nghề nghiệp, so đua tài năng khéo léo trong sinh hoạt hoặc trong chiến đấu, v.v...

Lễ hội nào cũng gồm hai thành tố : Lễ gồm cúng bái, rước xách, tế lễ và hội vui chơi, giải trí. Thành tố lễ thì hội nào cũng có nghi thức chung như nhau. Chỉ khác ở phần hội, chọi gà, chọi trâu, vật, kéo co, đánh phết, thổi cơm thi, diễn lại trận đánh thời cổ, chạy thi.v.v... trong các trò chơi đó, nổi bật là những trò chơi thể thao. Ở trên địa bàn Hà Nội có nhiều hội về chủ đề này. Như hội hất phết ở Đông Đồ, hội kéo co làng Cự, hội chạy ngựa làng Ngô, hột bơi chải ở Đăm, ở Yên Sở, và các hội vật, hội đu ở rất nhiều làng.

Hội hất phết Đông Đô:

Đông Đô nay thuộc xã Nam Hồng, huyện Đông Anh. Hàng năm vào đêm mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch có tổ chức hội hất phết. Quả phết bằng gỗ đẽo tròn tương tự như quả bóng ngày nay, có khía thành nhiều múi và sơn son. Dụng cụ để chơi là cái phết làm
bằng đoạn gốc tre gộc - có giữ cả gốc cong hình lưỡi liềm - hoặc làm bằng gỗ đẽo như hình cái bơi chèo, dài chừng một sải tay.

Đêm hôm mở hội tức mùng 6 Tết, dân tập trung ở đình làng từ chập tối. Sau nghi thức cúng lễ thì tới trò hất phết. Trước đấy làng đã chọn ra khoảng 15 đấu thủ gọi là tay phết. Lại cử thêm vài chục người sung vào chân cầm đuốc. Đêm mùng o Tế đó, sau khi tế lễ, ông chủ tế vào hậu cung lấy quả phết - vốn đã được đặt trong đó từ trước tết - đem ra sân. Chiêng trống nổi lên vang dồn. Đuốc được thắp sáng. Đi tới giữa sân, chủ tế tung quả phết lên. Một tay phết nào đó nhanh nhẹn dùng phết đấy và hất đi. Các tay khác đuổi theo... Thể là kẻ thì đón, người thì rê, kẻ lừa, người quật. Quả phết liên tục được chuyền đi trong đám hội, từ sân đình ra tới cổng cầu, cách nhau khoảng 500 mét, rồi cứ thế hất quay về đình. Sau đó lại hất từ đình ra cổng cầu, rồi quay lại. Đến giữa sân, người trước tiên nhặt được quả phết chạy vào đặt lại trong hậu cung là người được giải.

Trong khi các tay phết biểu diễn thì các tay đuốc cũng vác các bó đuốc cháy rần rật chạy theo để soi sáng. Và chiêng trống cũng luôn vang rền, người xem hội thi reo bò náo nhiệt. Trò đánh phết thật giống một cuộc chơi “gôn" và lễ hội giống như một cuộc đồng diễn thể thao của cả một cộng đồng dân làng.



 

Thế nào là "Làng Cầu đuổi lợn, làng Cự kéo co, làng Ngô chạy ngựa”?
 

Đó là ba ngày hội thượng võ của ba làng liền nhau: làng Ngô, làng Cự, làng Cầu nằm ven sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm Hà Nội. Vùng này có ngạn ngữ: "Làng Cầu đuổi lợn, làng Cự kéo co, làng Ngô chạy ngựa". Làng Cầu tức Thạch Cầu có lệ vào đám đêm 11 tháng 2 âm lịch. Làng có bốn xóm, mỗi xóm phải đem ra đình một con lợn đã nuôi cả năm ở chuồng riêng. Đúng nửa đêm, bốn chú lợn được thả, phóng như điên. Dân bốn xóm đuổi theo, bắt bằng được và đem về mổ tế thần. Bốn người đầu tiên tóm được lợn, không kể tuổi tác, danh phận, được ngồi ăn cỗ ở chiếu nhất với ông tiên chỉ. Đó là vinh dự cho bõ công sức. Vì họ đã phải nào là chạy tắt ngang những cánh đồng cao thấp gập ghềnh, phải xông vào bụi rậm, xéo dẫm lên gai góc, lại phải có mẹo, phải lừa miếng, phải dùng cả sức khỏe để tóm con lợn đang hăng máu nọ. Thực ra đây là một cách khuyến khích rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và gợi lại bóng dáng các cuộc săn thú của thời xa xăm.

Làng Cự tức Cự Linh cệ kéo co trưa ngày hội 11 tháng 2 âm lịch. Bốn mươi tám chàng trai được cử ra đọ sức. Họ chia hai phe, có hai ông hiệu cờ làm trọng tài. Dây co là một sợi mây lớn. Trong lúc hai bên trổ tài, trống điểm thì thùng, người xem reo hò, quang cảnh náo nhiệt cho tới khi một bên thắng mới thôi.

Cũng vào khoảng này, bên làng Ngô tức Ngô Thôn có chạy thi, từng tốp trai làng chạy từ Ngò, qua Cự, qua Cầu, đến làng Vo thi quay lại (đường dài tới 6 km). Những người về đầu được thưởng và vì họ chạy nhanh như ngựa phi nên gọi là làng Ngò chạy ngựa.

Ba lễ hội trên tuy có hình thức lễ nghi tế thần tế thánh nhưng xét đến cùng thực là hội đua tài thể dục thể thao. Lệ làng Ngò chính là lối chạy đua dai sức đường trường, làng Cầu là chạy xa vượt chướng ngại vật, và làng Cự là môn kéo dây. Đó chính là truyền thống thể thao - văn hóa cổ truyền của Hà Nội thời xưa.



 

Trường Thể dục Thể thao đầu tiên ở Hà Nội?
 

Đó là trường Thể dục Edep (Société d'Education physique), một trường tư do ông Nguyễn Quý Toản du học ở Pháp về chủ trương. Trường khánh thành ngày 21-12-1919. Bãi tập khá rộng, cổng chính quay ra ngã ba phố Viélé (nay là phố Tô Hiến Thành) và phố Chanceaume (nay là phố Triệu Việt Vương). Chung quanh bãi tập có hàng rào cây xén thấp, một cạnh là phố Lê Lợi (nay là đoạn cuối phố Bà Triệu), một cạnh là phố Charron (nay là phố Mai Hắc Đế). Bãi tập có chỗ để luyện tập điền kinh, bóng đá. Trường Edep chỉ có một số ít dụng cụ để tập các môn thể thao, tuy thế người hâm mộ thể thao và thanh niên Hà Nội vẫn đến đây luyện tập đông đảo. Năm 1930, thành phố do quy hoạch và sở mang phố xá, đã đổi cho trường Edep một bãi đất trống có diện tích rộng mấy hecta ở phía bắc đường Cát Linh và sau phố Hàng Đẫy (vì thế nên có tên gọi là bãi tập Hàng Đẫy). Trường Edep được đổi tên là Septo (Société d’Education physique du Tonkin). Hiện nay, trường Septo mang tên sân vận động Hàng Đẫy (phố Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, Hà Nội.



 

Môn thể thao đua xe đạp đầu tiên ở Hà Nội?
 

Năm 1905 ở Hà Nội thành lập một câu lạc bộ xe đạp (Vélo Club) để tập hợp những người ưa thích môn thể thao này và đứng ra xây dựng một vòng đua tại Điểm tròn Pugimer nay là khu vực phía phải của Quảng trường Ba Đình, có chiều dài bán kính vòng đua là 333m và trở thành địa điểm thi đấu thường xuyên từ 1906 đến 1925. Câu lạc bộ này cũng đã đứng ra tổ chức Giải quán quân Bắc Kỳ đầu tiên vào ngày 10-2-1924 trên chặng đường đua Hà Nội - Sơn Tây - Hà Nội (100km) với 17 tay đua. trong đó có một nửa là người Việt Nam.

Năm 1926, Hội Bàn đạp Bắc Kỳ (La Pédale Tonkinoise) được thành lập. Tháng 12-1934, Tổng cục xe đạp Nam Kỳ (Union Vélocipédique Cochinchinoise) lần đầu tiên gửi một đoàn tuyển thủ ra tham dự cuộc đua Hà Nội - Hải Phòng ngày 25-12-1934. Ngày 27-12-1941, cuộc đua xe đạp xuyên Đông Dương lần thứ nhất được bắt đầu. Cuộc đua này được bộ máy tuyên truyền của thực dân Pháp coi như một sự kiện lớn trong đời sống xã hội.

Cuộc đua diễn ra trên chặng đường từ Hà Nội đến Sài Gòn - Phnôm Pênh.

Xuất phát tại Hà Nội ngày 27- 12-1941 và kết thúc tại Phnôm Pênh ngày 18-1-1942. Cuộc đua lần thứ hai được tiến hành từ 29-12-1942 đến 4-2-1943 và lần thứ ba được tổ chức vào cuối năm 1943 sang đến 1944.



 

Cho biết các trung tâm thể dục thể thao ở Hà Nội>Trường Văn hóa thể thao Quần Ngựa : phố Đốc Ngữ.
Trường Năng khiếu nghiệp dư 10/10 : phổ Quan Thánh .

Trung tâm thể dục thể thao Khúc Hạo : phố Lê Hồng Phong.

Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I : thị trấn Nhổn.

Trung tâm thể thao Đại học Bách Khoa: Khu tập thể Bách khoa.

Trung tâm thể dục thể thao quân đội: phố Hoàng Diệu.
 

Trường Cao đẳng Sư phạm thể dục thể thao: thị trấn Cầu Giấy.

Trung tâm huấn luyện vận động viên cao cấp: phố Trịnh Hoài Đức.



 


Có phải Hội nghị đầu tiên về Việt Nam học đã tổ chức ở Hà Nội?
 

Từ hai chục năm nay, trên thế giới đã hình thành một bộ môn khoa học nghiên cứu toàn diện về Việt Nam, được gọi là Việt Nam học (Vietnamese studies). Đã có nhiều trung tâm Việt Nam học ở Mỹ, Canada, Nhật. Thái Lan, v.v... Các trung tâm này tập hợp lực lượng và phối hợp hoạt động nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu Việt Nam trong bối cảnh quan hệ giữa Vệt Nam và cộng đồng quốc tế đang phát triển mạnh. Có thể nêu vài ví dụ:

Ở Bắc Mỹ, từ 1995, tổ chức Hội nghị quốcế khoa học lịch sử (CISH) họp lần thứ 18 tại Montréal (Canada) đã có chuyên đề về Việt Nam và Việt Nam trở thành một trong 49 ủy ban quốc gia CISH.

Ở châu Âu, từ 1993, giới nghiên cứu Việt Nam học ở nhiều nước thuộc châu Âu đã tổ chức Hội nghị quốc tế Euro - Việt tại Copenhague (Đan Mạch). Nhiều nhà nghiên cứu từ các trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc nhiều quốc gia châu Âu và một số khu vực khác đã đến dự. Chính tại Hội nghị đầu tiên này giới nghiên cứu Việt Nam ở châu Âu đã quyết định cứ 2 năm một lần sẽ tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế về nghiên cứu Việt Nam. Do đó Hội nghị Copenhague được gọi là Hội nghị Euro-ViệtI. Đến năm 1995, Euro-Việt II đã họp ở Aixen Provence (Pháp) với khoảng 80 đại biểu chính thức với chủ đề "Nguồn tư liệu và cách tiếp cận Việt Nam". Năm 1997, Hội nghị quốc tế Euro- Việt III họp tại Amsterdam (Hà Lan) với trên 100 đại biểu chính thức.Chủ đề Hội nghị là “Xã hội Việt Nam đang chuyển biển: sự nối tiếp hay biến đổi”. Đặc biệt là ở Hội nghị này có riêng một chuyên đề hội thảo về Hà Nội.

Hội nghị Euro-Việt IV họp trong tháng 9-1999 tại Passau (Đức), với chủ đề "Cuộc khủng hoảng kinh tế và việc hội nhập của Việt Nam vào Đông Nam Á". Khuôn khổ thu nhỏ nhưng cũng có tới 60 đại biểu từ nhiều nước tới.

Để đáp lại thiện chí và mối quan tâm của bạn bè thế giới, Trung lâm Khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam và trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất tại  Hà Nội vào các ngày 15, 17 tháng 7 năm 199

Hội thảo này có mục đích: 

- Giới thiệu những kết quả nghiên cứu về Việt Nam của các nhà khoa học trong nước và tiếp nhận những kết quả nghiên cứu về Việt Nam của nước ngoài trên cơ sở thảo luận khoa học nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy tự phát triển của Việt Nam học.

- Mở rộng mối liên hệ giữa các nhà Việt Nam học trên thế giới, trao đổi tư liệu công trình nghiên cứu thúc đẩy quan hệ hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo về Việt Nam học.

- Tiến tới hình thành một cơ cấu liên lạc giữa các nhà Việt Nam học nhằm giữ mối quan hệ thường xuyên giữa các nhà nghiên cứu và các tổ chức Việt Nam học trên thế giới và định kỳ tổ chức các hội thảo khoa học về Việt Nam.

Đã có trên 400 đại biểu từ các châu lục: Âu, Á. Mỹ, Úc, Phi đến tham dự. Có 15 bản chuyên đề :

- Truyền thống và hiện đại.

- Văn hóa dân tộc và giao lưu. hội nhập văn hóa.

- Phát triển kinh tế xã hội.

- Làng xã, nông thôn, nông dân.

- Gia đình, phụ nữ, dân số.

- Đô thị và môi trường sinh thái.

- Các ngôn ngữ ở

- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu Việt Nam.

- Sử liệu...

Như vậy Hội thảo trên chỉ là Hội thảo về Việt Nam học đầu tiên được ta tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Còn trên thế giới thì đã có nhiều nơi tổ chức Hội thảo với chủ đề này.



 

Cho biết đôi điều về cuộc thi "gia đinh văn minh - hạnh phúc" của Hà Nội?
 

Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình tốt, xã hội sẽ tốt, và xã hội tốt thì gia đình sẽ có một môi trường lành mạnh để không ngừng phát triển. Quan niệm như vậy nên thành phố Hà Nội đã tổ chức các cuộc thi Gia đình văn minh - hạnh phúc từ các cơ sở xã phường lên quận, huyệt và cuối cùng là cấp thành phố.

Hội thi gia đình văn minh - hạnh phúc lần thứ nhất được tổ thức năm 1994 đã thành công tốt đẹp. Sau đó các quận, huyện duy trì nhiều hoạt động hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình văn minh - hạnh phúc với nhiều hình thức như tổ chức hoạt động câu lạc bộ văn hóa gia đình với nội dung phong phú đa dạng.

 
Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã phát triển sâu rộng xuống từng cụm dân cư và thức tỉnh từng căn hộ. Bước vào đầu năm 1999, hội thi "Gia đình văn minh - hạnh phúc" tổ chức lần thứ II được triển khai sâu rộng toàn thành phố.

Hội thi cấp cơ sở được tổ chức ở 214 phường, xã, thị trấn với 1270 gia đình và 3710 thí sinh. Cả 12 quận huyện đều là những đơn vị tổ chức tốt Hội thi Gia đình Vnh Hạnh phúc ở cấp mình, có tác dụng thiết thực.

Các câu hỏi đề cập nhiều vấn đề mang tính giáo dục, nâng cao nhận thức về gia đình, về các mối quan hệ xã hội và đặc biệt bồi dưỡng về Luật hôn nhân gia đình, các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, cách ứng xử trong giao tiếp, các tình huống cần giải quyết.

Phần trả lời câu hỏi khá tốt. Có nhiều đôi vợ chồng trả lời câu hỏi thông minh sáng tạo, đặc biệt các cháu nhỏ tỏ ra hết sức bình tĩnh, tự tin và cũng rất hồn nhiên khi trả lời.

Phần thi năng khiếu cũng có nhiều tiểu phẩm khá hấp dẫn mang tính giáo dục nhẹ nhàng dí dỏm gây không khí sôi động được cổ vũ của đông đảo cổ động viên.

Các đôi vợ chồng tham gia thuộc nhiều thành phần xã hội: công nhân , nông dân, giáo viên, bộ đội, công an, cán bộ quản lý,cán bộ kỹ thuật, nghệ sĩ, phóng viên, v.v...

Họ đến cuộc thi với tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng tổ ấm gia đình để cho hạnh phúc gia đình ngày càng tốt hơn, bền vững hơn. Hội thi cấp quận huyện kết thúc vào đầu tháng 11-1999. Cuối tháng đó là Hội thi cấp thành phố.

Cuộc thi "Gia đinh văn minh - hạnh phúc” đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Hà Nội. Nó là cuộc giao lưu văn hóa rộng lớn bổ ích cho các gia đình. Chắc chắn qua việc tổ chức Hội thi, số gia đình văn hóa sẽ có chất lượng thực chất hơn. Đây là một hoạt động bổ ích, thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng vào cuộc sống.
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